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GIỚI THIỆU DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

STT Ký hiệu 
Tên đầy đủ 

(Tiếng Việt) 

Tên đầy đủ 

(Tiếng Anh) 

Công thức Hoá học  

(Các Dạng) 
Ứng dụng cơ bản 

I Các sản phẩm Vonfram    

1 ST Natri Vonframat 
Sodium 

Tungstate 
Na2WO4 

Là sản phẩm trung gian và là nguyên liệu 
cơ sở để sản xuất ra các sản phẩm H2WO4, 
APT và CaWO4 trong chuỗi sản xuất các 

sản phẩm vonfram. Làm chất chống cháy 
cho dệt may. 

2 CT Canxi Vonframat 
Calcium 

Tungstate 
CaWO4 

Là nguyên liệu để sản xuất ferro tungsten 
(FeW). Vật liệu huỳnh quang, màn hình 

tia X (do khả năng phát sáng khi bị tia X 
kích thích). 

3 H2WO4 Axit Vonframic Tungstic Acid H2WO4 
Sản phẩm là nguyên liệu để sản xuất YTO 
(WO3). 

4 APT 
Amoni Para-

Vonframat 

Ammonium 

Paratungstate 

(NH4)10[H2W12O42].nH2O 
hoặc  

5(NH4)2O12WO3.nH2O 

Là nguyên liệu để sản xuất YTO hoặc 
BTO. Là chất trung gian thương mại quan 
trọng nhất. 

5 AMT 
Amoni Meta-

Vonframat 

Ammonium 

Metatungstate 

(NH4)6[H2W12O40].nH2O 
hoặc  

3(NH4)2O12WO3.nH2O 

Là nguyên liệu dùng để sản xuất chất xúc 
tác dùng trong công nghiệp hóa dầu 

(HDS). Sản xuất các dung dịch vonfram 
có mật độ cao, thuốc nhuộm và mực in. 

6 YTO 
Vonfram 

Trioxide Vàng 

Yellow 
Tungsten 
Trioxide 

WO3 

Chất trung gian để sản xuất bột kim loại 
vonfram (WMP) và bột kim loại vonfram 
carbide (WCP). Chất xúc tác cho tổng hợp 

hóa học và trong công nghệ Cao: Vật liệu 
cho kính điện sắc (electrochromic glass), 

cảm biến khí. 

7 BTO 
Vonfram 

Trioxide Xanh 

Blue Tungsten 

Trioxide 
WO3−x (x∈(0,1)) 

Là nguyên liệu để sản xuất bột kim loại 

vonfram (WMP). 
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STT Ký hiệu 
Tên đầy đủ 

(Tiếng Việt) 

Tên đầy đủ 

(Tiếng Anh) 

Công thức Hoá học  

(Các Dạng) 
Ứng dụng cơ bản 

8 WMP 
Bột kim loại 

Vonfram 

Tungsten 

Metal Powder 
W 

Là nguyên liệu sử dụng để sản xuất ra bột 
kim loại Vonfram carbide (WCP) và cũng 
là nguyên liệu quan trọng sử dụng trong 

các ngành: 
 * Điện & điện tử: Dây tóc bóng đèn, điện 

cực, linh kiện tiếp xúc. 
* Hợp kim Nặng: Bộ phận đối trọng, bảo 
vệ bức xạ. 

 * Chiến lược: Đầu đạn xuyên giáp, lò 
nhiệt độ cao, điện cực tia X (Anode). 

9 WCP 

Bột kim loại 

Vonfram 
Carbide 

Tungsten 

Carbide 
Powder 

WC 

Là nguyên liệu cho Hợp kim Cứng (Công 
cụ cắt gọt, khuôn dập, mũi khoan đá, các 
bộ phận chống mài mòn cao trong dầu khí 

và hàng không). 

II Các sản phẩm Molybden    

1 SM Natri Molypdat 
Sodium 

Molybdate 
Na2MoO4 

Là sản phẩm trung gian và là nguyên liệu 
để sản xuất ra H2MoO4 và các sản phẩm 

Mo khác trong chuỗi các sản phẩm Mo. 
Sử dụng làm nguyên liệu cho các ngành 

công nghiệp khác như: Phân bón vi lượng 
(cung cấp Mo cho cây trồng); chất ức chế 
ăn mòn trong công nghiệp. 

2 CM 
Calcium 

molybdate  

Calcium 

molybdate  
CaMoO4 

Sản xuất hợp kim thép siêu bền, gốm sứ, 
thủy tinh. 

Sản xuất kim loại molypden cho các bộ 
phận chịu nhiệt, điện tử. 
Chất ức chế ăn mòn trong sơn lót, nước 

làm mát động cơ, giúp thụ động hóa bề 
mặt kim loại. 
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STT Ký hiệu 
Tên đầy đủ 

(Tiếng Việt) 

Tên đầy đủ 

(Tiếng Anh) 

Công thức Hoá học  

(Các Dạng) 
Ứng dụng cơ bản 

3 H2MoO4 Axit Molypdic Molybdic Acid H2MoO4 
Là sản phẩm trung gian và là nguyên liệu 
để sản xuất ra MoO3 và các hợp chất 
molybden tinh khiết. 

4 MoO3 
Molypden 
Trioxide 

Molybdenum 
Trioxide 

MoO3 

Là sản phẩm trung gian và được sử dụng 
chủ yếu làm nguyên liệu sản xuất 

Ferromolybdenum (FeMo) để hợp kim 
hóa thép. Sản xuất chất xúc tác trong một 

số quá trình hoá học. Sản xuất ra kim loại 
Mo. 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ÁN ĐẦU TƯ 

 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư 

Công ty TNHH JMV Tungsten 

- Địa chỉ: Lô CN2-3, Cụm Công Nghiệp Quảng Chu, Xã Chợ Mới, Tỉnh Thái Nguyên, 

Việt Nam 

- Đại diện pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Thái Thi Thi - Giám đốc 

- Điện thoại: 0932142588 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4700300038 do Sở Tài chính tỉnh Thái 
Nguyên cấp lần đầu ngày 16/07/2025, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 18/11/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư – Mã số dự án: 7627556551 do Sở Tài chính tỉnh 

Thái Nguyên cấp chứng nhận lần đầu ngày 26/6/2025, điều chỉnh lần thứ 03 ngày 
23/01/2026. 

1.2. Tên dự án đầu tư 

Dự án nhà máy sản xuất, gia công chế biến sâu các sản phẩm Volfram và Molypden 

- Địa điểm thực hiện: Lô CN2-3, Cụm Công Nghiệp Quảng Chu, Xã Chợ Mới, Tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam 

- Cơ quan cấp Giấy phép môi trường cho dự án: UBND tỉnh Thái Nguyên 

- Quy mô của dự án đầu tư:  

 + Tổng mức đầu tư 113.165.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười ba tỷ, một trăm 
sáu mươi lăm triệu đồng); Quy mô của dự án đầu tư: Dự án thuộc dự án nhóm C theo tiêu 

chí phân loại của Luật Đầu tư công. 

 + Quy mô sử dụng đất: 16.000 m2 thuộc lô CN2-3, Cụm Công Nghiệp Quảng Chu, Xã 
Chợ Mới, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. 

 - Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất kim loại quý và kim loại màu. Dự 
án thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường, với công suất Trung bình (dưới 300.000 tấn sản phẩm/năm) – Quy định tại Phụ lục 

II – Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026). 

 - Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 

Luật bảo vệ môi trường. 

 - Phân nhóm dự án đầu tư: Dự án nhóm II (mục 1 – I – Phụ lục IV – Nghị định số 
48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026). 

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án được lập theo hướng dẫn tại 
Mẫu số 22c, ban hành kèm theo Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 và 
thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND tỉnh Thái Nguyên. 
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1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án 

1.3.1. Nguồn nguyên liệu và công suất của dự án đầu tư 

 a. Nguồn nguyên liệu và nhà cung cấp 

 Dự án sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu ổn định, được các đối tác chiến lược cam 
kết cung cấp. Các loại nguyên liệu này có đặc điểm kỹ thuật chính như sau: 

 Nguyên liệu chứa Vonfram: Hàm lượng WO₃ không thấp hơn 7%, kèm theo các kim 
loại có giá trị khác như Ni, Ti, Co... 

 Nguyên liệu chứa Molybden: Hàm lượng MoO₃ không thấp hơn 7%, kèm theo các kim 
loại có giá trị khác như Ni, Ti, Co… 

Bảng 1.1. Bảng yêu cầu chi tiết quy cách chất lượng của nguyên liệu đầu vào 

Nguyên tố Hàm lượng Nguyên tố Hàm lượng 

WO3 (hoặc MoO3) >7% Al <60% 

Ni >5% Si <60% 

Co >5% S <3% 

Ti >30% P <10% 

V >5% K <10% 

Cu >5% Ba <7% 

Sn >5% As <0,1% 

Sb >5% Pb <0,1% 

Cr >5% Hg <0,01% 

Mn >5% Dầu <1% 

Fe >5% Ẩm <5% 

- Đặc tính nổi bật của nguyên liệu: 

+ Bảng quy cách trên yêu cầu hàm lượng tối thiểu của WO3 hoặc MoO3, các nguyên tố 
khác có thể có hoặc không có mặt đồng thời trong nguyên liệu. 

+ Không chứa các nguyên tố độc hại vượt ngưỡng quy định (As, Pb, Hg...); 

+ Có khả năng thu hồi nhiều kim loại đi kèm có giá trị (Ni, Co, Ti, V...); 

+ Dễ hòa tách, phù hợp với công nghệ nhiệt độ và áp suất cao của dự án. 

* Thông tin nhà cung cấp nguyên liệu: Nhà cung cấp nguyên liệu là Công ty 

Moxba/Metrex có trụ sở tại Hà Lan, là công ty có giấy phép thu gom chất thải là chất xúc 
tác từ các nhà máy lọc dầu, và là công ty có dây chuyền sản xuất được phê duyệt để tận 

thu các kim loại trong chất xúc tác (Xem Giấy phép môi trường – Environmental Permit 
cấp cho Công ty Moxba B.V. và Metrex B.V. tại Phụ lục báo cáo). 

 Công ty TNHH JMV Tungsten – Chủ đầu tư Dự án nhà máy sản xuất, gia công chế biến 
sâu các sản phẩm Volfram và Molypden  (tại Việt Nam) là một công ty thành viên của Công 

ty JMS Tungsten PTE.LTD (tại Singapore) và đồng thời nằm trong hệ sinh thái/công ty 
liên kết của Tập đoàn Moxba Group (Xem sơ đồ các công ty thành viên trong tập đoàn 
Moxba – Phụ lục báo cáo). 

 - Về Hợp đồng gia công: Công ty Moxba B.V. (tại Hà Lan) và Công ty TNHH JMV 

Tungsten đã có Hợp đồng thuê gia công các sản phẩm liên quan đến Volfram, Molypden 
(xem phụ lục: Hợp đồng thuê gia công khung). 

 - Cam kết cung cấp nguyên liệu kèm thông tin quy cách hàm lượng của đơn vị thuê gia 
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công (xem phụ lục: Biên bản cam kết cung cấp nguyên liệu). 

 * Thông tin về việc cam kết thu mua sản phẩm và phụ phẩm kèm theo: 

 Trên cơ sở Hợp đồng thuê gia công, Công ty TNHH JMV Tungsten sẽ tiến hành sản 

xuất ra các sản phẩm chính chứa Volfram và Molypden và các phụ phẩm (chứa hàm lượng 
kim loại quý như Ni, Co, Mo, Ti, có giá trị kinh tế cao). Toàn bộ sản phẩm chính (chứa 

Volfram và Molypden) và các phụ phẩm (chứa hàm lượng kim loại quý như Ni, Co, Mo, 
Ti) sẽ được Công ty Moxba B.V. (tại Hà Lan) sẽ tiến hành thu về theo Cam kết bao tiêu 
sản phẩm (xem phụ lục: Cam kết bao tiêu sản phẩm kèm phụ lục yêu cầu/tiêu chuẩn sản 
phẩm phụ trả về). 

 Như vậy, ngoài giá trị kinh tế của sản phẩm chính (chứa Volfram và Molypden) thì 
các phụ phẩm (chứa hàm lượng kim loại quý như Ni, Co, Mo, Ti) cũng sẽ được đối tác 
thuê gia công thu về vì có giá trị kinh tế cao. 

Khung 1. Phân tích sơ bộ về giá trị kinh tế các phụ phẩm của Dự án  

Giá trị kinh tế đối với mặt hàng phụ phẩm chứa hàm lượng các kim loại quý của Dự án 

nhà máy sản xuất, gia công chế biến sâu các sản phẩm Volfram và Molypden (sản lượng khoảng 
10.000 tấn/năm): 

STT 
Tên hàng hóa  

(phụ phẩm) 

Giá bán 

(USD/tấn kim 

loại) 

Giá trị 

hàng hóa 

(USD) 

Chi phí vận 

tải, chuyển 

giao hàng 

hóa (USD) 

Giá trị hàng hóa 

sau khi trừ chi 

phí vận chuyển 

(USD) 

1 

Phụ phẩm chứa Ni 

(hàm lượng trên 3%, 
độ ẩm 50%). Tính 

theo sản lượng 
10.000 tấn/năm 

17.000 
USD/tấn kim 

loại 

2.550.000 800.000 1.750.000 

2 

Phụ phẩm chứa Co 
(hàm lượng trên 2%, 

độ ẩm 50%). Tính 
theo sản lượng 

10.000 tấn/năm 

26 USD/lbs 

(57.320 
USD/tấn kim 

loại) 

5.732.012 800.000 4.932.012 

3 

Phụ phẩm chứa Mo 
(hàm lượng trên 2%, 

độ ẩm 50%). Tính 
theo sản lượng 

10.000 tấn/năm 

26,8 USD/lbs 
(59.084 

USD/tấn kim 
loại) 

5.908.381 800.000 5.108.381 

4 

Phụ phẩm chứa Ti 

(hàm lượng trên 
30%, độ ẩm 50%). 

Tính theo sản lượng 
10.000 tấn/năm 

500 USD/tấn 

kim loại 
2.500.000 800.000 1.700.000 

 

Giá thị trường được tham khảo tại: 
+ Ni: https://www.lme.com/metals/non-ferrous/lme-nickel#Summary 

+ Sn: https://www.lme.com/metals/non-ferrous/lme-tin#Summary 
+ Co, Mo, Ti: https://www.fastmarkets.com 
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* Quy trình sản xuất ra nguyên liệu Vonfram và molybden: Quy trình sản xuất ra nguyên liệu chứa Vonfram và Molybden 

mà công ty Moxba/Metrex thực hiện để cung cấp cho Công ty TNHH JMV Tungsten (JMV) như sau: 
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 b. Công suất của dự án 

 Dự án được thiết kế với tổng công suất chế biến 10.800 tấn nguyên liệu/năm (tương 
đương khoảng 35 tấn nguyên liệu/ngày, trong đó nguyên liệu chứa W là khoảng 23,5 

tấn/ngày, nguyên liệu chứa Mo là khoảng 11,5 tấn/ngày). 

 Do đặc thù của dây chuyền sản xuất, sản phẩm của công đoạn này là nguyên liệu sản 

xuất cho công đoạn phía sau. Đồng thời, các sản phẩm của từng công đoạn đều có thể là sản 
phẩm được bán trên thị trường, do đó, tùy vào điều kiện thị trường, mà nhà máy có thể sản 
xuất (hoặc không sản xuất) một phần hoặc một loại mặt hàng nào đó nằm ở phía sau quy 

trình sản xuất. 

 Dự kiến sản lượng tối đa của nhà máy như sau: 

 * Đối với nguyên liệu chứa Vonfram: Sản lượng quy ra WO3 kim loại là 1.440 tấn 

WO3/năm, được chế biến từ 7.200 tấn nguyên liệu chứa vonfram một năm, hàm lượng WO3 
trung bình là 20%. Từ đó quy ra sản lượng tối đa dự kiến của các sản phẩm chính như sau: 

 - Sodium tungstate (ST) (Na2WO4.2H2O): 2.880 tấn/năm (50%WO3) hoặc 

 - Calcium tungstate (CT) (CaWO4): 2.880 tấn/năm (50%WO3) hoặc 

 - Tungsten acid (H2WO4): 1.690 tấn/năm (85%WO3) hoặc 

 - Ammonium Para Tungstate (APT): 1.620 tấn/năm (89%WO3) hoặc 

 - Ammonium Meta Tungstate (AMT): 1.823 tấn/năm (79%WO3) hoặc 

 - Tungsten oxide (BTO - Blue Tungsten Trioxide  /YTO - Yellow Tungsten Trioxide): 

1.600 tấn/năm (90%WO3) hoặc 

 - Bột kim loại Tungsten (Bột W): 1.142 tấn/năm (99,99%W) hoặc 

 - Bột Tungsten Carbide (Bột WC): 1.215 tấn/năm (94%W). 

 * Đối với nguyên liệu chứa Molybden: Sản lượng quy ra MoO3 kim loại là 300 tấn 
MoO3/năm, được chế biến từ 3.600 tấn nguyên liệu chứa molybdenum một năm, hàm lượng 

MoO3 trung bình là 8%. Từ đó quy ra sản lượng tối đa dự kiến của các sản phẩm chính như 
sau: 

 - Sodium molybdate (SM) (Na2MoO4.2H2O): 750 tấn/năm (40%MoO3) hoặc 

 - Calcium molybdate (CM) (CaMoO4): 750 tấn/năm (40%MoO3) hoặc 

 - Molybdenum acid (H2MoO4): 350 tấn/năm (85%MoO3) hoặc 

 - Molybdenum trioxide (MoO3): 300 tấn/năm (min 85% MoO3) 

 * Sản phẩm phụ: Sản lượng sản phẩm phụ (phần bã lọc) thu được dự kiến: 10.000 
tấn/năm (hàm lượng Ni, Co, Ti… ước tính là 5-30%, độ ẩm 40-50%). Sản phẩm phụ sẽ 

được đối tác thuê gia công thu về để phục vụ cho mục đích sản xuất hợp kim 
FeMoNi/FeMoCo theo hợp đồng gia công. 
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Bảng 1.2. Quy cách sản phẩm phụ chứa Niken 
STT Nguyên tố Hàm lượng 

1 Ni ≥3% 

2 As ≤0,2% 

3 Cd ≤0,1% 

4 Ẩm ≤60% 

5 pH 6-12 

6 Các kim loại khác Không giới hạn 

 

Bảng 1.3. Quy cách sản phẩm phụ chứa Coban 
STT Nguyên tố Hàm lượng 

1 Co ≥2% 

2 As ≤0,2% 

3 Cd ≤0,1% 

4 Ẩm ≤60% 

5 pH 6-12 

6 Các kim loại khác Không giới hạn 

 

Bảng 1.4. Quy cách sản phẩm phụ chứa Molipden 
STT Nguyên tố Hàm lượng 

1 Mo ≥2% 

2 As ≤0,2% 

3 Cd ≤0,1% 

4 Ẩm ≤60% 

5 pH 6-12 

6 Các kim loại khác Không giới hạn 

 

Bảng 1.5. Quy cách sản phẩm phụ chứa Titan 
STT Nguyên tố Hàm lượng 

1 Ti ≥30% 

2 As ≤0,2% 

3 Cd ≤0,1% 

4 Ẩm ≤60% 

5 pH 6-12 

6 Các kim loại khác Không giới hạn 

 

Bảng 1.6. Quy cách sản phẩm phụ chứa Cu, Sb, Sn 
STT Nguyên tố Hàm lượng 

1 Cu ≥2% 

2 Sb ≥2% 

3 Sn ≥2% 

4 As ≤0,2% 

5 Cd ≤0,1% 

6 Ẩm ≤60% 

7 pH 6-12 

8 Các kim loại khác Không giới hạn 
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 Công ty JMV Tungsten sẽ tiến hành phân tích mẫu và đăng ký sản phẩm (đối với sản 
phẩm phụ) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời công bố sản phẩm với tên gọi và 
mã hàng xuất khẩu để phù hợp với quy định nhà nước và yêu cầu của khách hàng.  

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ các dòng sản phẩm chứa Volfram (W) và sản phẩm phụ 

 

 
 

Hình 1.2. Sơ đồ các dòng sản phẩm chứa Molypden (Mo) và sản phẩm phụ 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

1.3.2.1. Đánh giá chung về công nghệ áp dụng 

 a. Đặc điểm công nghệ 

 - Dự án áp dụng tổ hợp dây chuyền công nghệ tiên tiến, được lựa chọn dựa trên kinh 
nghiệm sản xuất thực tế và khả năng xử lý linh hoạt các loại nguyên liệu chứa Vonfram (W) 

và Molybden (Mo). 

 - Quy trình cho phép tách chọn lọc Vonfram và Molybden, đồng thời tận thu triệt để 
các kim loại đi kèm (Ni, Co, Ti...) ở dạng bã lọc. 

 - Công nghệ được thiết kế linh hoạt, có thể vận hành chung hoặc tách dòng, đảm bảo 
hiệu quả kinh tế, môi trường và chất lượng sản phẩm. 

 - Toàn bộ hệ thống được thiết kế theo mô hình khép kín – tuần hoàn, nhằm tối ưu hiệu 

suất thu hồi kim loại, đồng thời giảm thiểu chất thải và tiêu hao năng lượng. 

 b. Nguyên lý công nghệ chính 

 - Công nghệ Kiềm Áp Suất Cao (High-Pressure Alkaline Leaching): Đây là công 
nghệ lõi của dây chuyền. Phương pháp sử dụng dung dịch kiềm (NaOH) ở nhiệt độ cao 
(180°C) và áp suất cao (khoảng 0,98 MPaG) để hòa tách có chọn lọc và đạt hiệu suất thu 

hồi tối ưu các thành phần Vonfram và Molybden từ nguyên liệu đầu vào. Công nghệ này 
đặc biệt phù hợp với các loại nguyên liệu có thành phần phức tạp. 

 - Công nghệ Làm sạch đa cấp 

 + Làm sạch sơ bộ: Sử dụng các phương pháp điều chỉnh môi trường phù hợp để loại 
bỏ các tạp chất thô ngay sau giai đoạn hòa tách, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các nhánh 

sản xuất. 

 + Công nghệ khử Mo bằng CuSO4  

 + Làm sạch sâu bằng Trao đổi Ion: Áp dụng cho dòng sản phẩm cao cấp (như APT), 

sử dụng hệ thống cột trao đổi ion chuyên dụng để loại bỏ triệt để các tạp chất hòa tan như 
Silic (Si), Photpho (P), Asen (As), đảm bảo độ tinh khiết vượt trội. 

 - Công nghệ Kết tủa Chọn lọc & Kết tinh: Được sử dụng để tách riêng và tinh chế 

các sản phẩm trung gian (Na2WO4/Na2MoO4, CaWO4/CaMoO4) và cuối cùng (APT, AMT, 
Oxit). 

 - Công nghệ Calcin nhiệt độ cao (Calcination): Được sử dụng để chuyển hóa các sản 
phẩm trung gian như Ammonium Paratungstate (APT) hoặc Tungstic Acid (H2WO4) thành 
Tungsten Oxide (WO3) có độ tinh khiết > 90%, và từ Molybden Acid (H2MoO4)thành 

Molybdenum Oxide (MoO3) có độ tinh khiết > 90%. Lò calcin được thiết kế với hệ thống 
kiểm soát nhiệt độ chính xác và hệ thống thu hồi nhiệt, hệ thống thu hồi và xử lý khí thải 
đảm bảo các tiêu chuẩn về khí thải trước khi xả ra môi trường đồng thời đảm bảo hiệu suất 

năng lượng và chất lượng sản phẩm. 

 - Công nghệ hoàn nguyên và các bon hoá: Được sử dụng để sản xuất bột kim loại W 

tinh khiết và sản xuất bột WC. 
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 - Công nghệ tận thu kim loại đi kèm: Một ưu điểm vượt trội của dây chuyền công 
nghệ là khả năng tận thu tối đa các kim loại có giá trị đi kèm trong nguyên liệu đầu vào. Kết 
hợp các công đoạn xử lý bằng hoá lý, nhiệt, các kim loại như Ni, Co, Ti… được tận thu 

dưới dạng hỗn hợp kim loại, phù hợp để các nhà máy chuyên sâu tiếp tục tạo ra các sản 
phẩm tinh khiết đầu cuối. 

c. Tính linh hoạt và tối ưu hóa của dây chuyền 

 Một ưu điểm vượt trội của dây chuyền công nghệ được thiết kế cho Nhà máy là tính 
linh hoạt và khả năng tối ưu hóa cao: 

 Xử lý đa dạng nguyên liệu: Dây chuyền được thiết kế để xử lý hiệu quả nhiều loại 
nguyên liệu đầu vào khác nhau, từ quặng tinh, bán thành phẩm đến các nguồn nguyên liệu 
chứa W và Mo hàm lượng trung bình và thấp (WO3 ≥ 6%, MoO3 ≥ 7%). 

 Dây chuyền sản xuất linh hoạt: Nhờ tính chất hóa học tương đồng giữa Vonfram và 
Molybden, hệ thống có thể vận hành linh hoạt cho cả hai dòng sản phẩm. Cụ thể: 

o Dây chuyền sản xuất Sodium/Calcium Tungstate (Na2WO4/CaWO4) có thể 
được chuyển đổi để sản xuất Sodium/Calcium Molybdate 
(Na2MoO4/CaMoO4) với những điều chỉnh thông số kỹ thuật tối thiểu. 

o Tương tự, dây chuyền sản xuất H2WO4 cũng có thể được chuyển đổi để sản 
xuất H2MoO4 

o Điều này cho phép Nhà máy tối ưu hóa công suất, linh hoạt thích ứng với sự 

biến động của thị trường và nguồn cung nguyên liệu, mang lại lợi thế cạnh 
tranh đáng kể. 

 Tận thu Kim loại đi kèm: Quy trình được thiết kế để sản phẩm phụ đáp ứng và phù 
hợp yêu cầu để các nhà máy chuyên sâu tiếp tục tạo ra các sản phẩm tinh khiết đầu cuối. 
Phương án này nhằm thu hút đủ nguồn nguyên liệu từ các đối tác gia công, hoàn thiện chuỗi 

cung ứng tuần hoàn theo yêu cầu đối tác và đem lại giá trị kinh tế cho họ, đồng thời tăng 
doanh thu cho dự án bằng việc tăng phí gia công. 

d. Cấu trúc dây chuyền công nghệ 

 Quy trình công nghệ của Dự án được tổ chức theo mô hình liên hoàn – khép kín – linh 
hoạt, cho phép xử lý song song hai dòng nguyên liệu chứa Vonfram (W) và Molybden 

(Mo). 

 Dây chuyền được chia thành 6 nhóm công đoạn chính, có khả năng chuyển đổi linh 
hoạt giữa hai dòng sản phẩm tùy theo nhu cầu thị trường và loại nguyên liệu đầu vào. 

 + Các công đoạn có thể vận hành độc lập hoặc liên kết để tạo ra chuỗi sản phẩm từ 
trung gian đến sản phẩm cuối. 

 + Cấu trúc này cho phép linh hoạt điều chỉnh theo nguyên liệu đầu vào và tối ưu hiệu 

quả kinh tế – kỹ thuật. 
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Bảng 1.7. Tổng hợp 06 nhóm công đoạn sản xuất chính của dây chuyền công nghệ 

Nhóm dây chuyền Công đoạn chính 
Điều kiện vận 

hành 
Sản phẩm đầu ra 

Ghi chú tuần hoàn/phụ 

phẩm 

1. Tiền chế nguyên liệu 
Gia nhiệt-chuyển 
hoá sơ bộ, nghiền 

mịn 

80-500oC, kích 
thước hạt ~45um 

Hỗn hợp nguyên liệu sau 
sơ chế 

Tăng hoạt tính, tái sử dụng 
bụi thu hồi 

2. Hoà tách kiềm áp suất 

cao (ST/SM) 

Phản ứng với 

NaOH trong lò 
phản ứng 

180oC và áp suất 

0,98MpaG; 4 giờ; 
pH>13 

Sodium Tungstate hoặc 

Sodium Molybdate. 

Thu hồi NaOH, nước ngưng 

đưa về đầu dây chuyền. Sản 
phẩm phụ chứa Ni, Co, Ti… 

3A. Sản xuất CaWO4 
hoặc CaMoO4 

Phản ứng với 
Ca(OH)2 hoặc 

CaCl2 ở 70–80°C 

70 – 80°C; pH 9–
11. 

Calcium Tungstate 
(CaWO4) hoặc Calcium 

Molybdate (CaMoO4) 

Dung dịch NaOH thu hồi về 
công đoạn hoà tách 

3B. Tinh sạch và kết tinh 
APT, AMT 

Hấp phụ, trao đổi 

ion, giải hấp, kết 
tinh, lọc sấy 

pH 7-9 Sản phẩm APT; AMT 
Thu hồi NH3, tái tạo NH4Cl, 

dung dịch mẹ tuần hoàn. 

3C. Sản xuất Axit 
Vonframic/Molybdic 

Phản ứng với HCl 
hoặc H2SO4 

pH 2-3 
Sản phẩm H2WO4 hoặc 

H2MoO4 
Dung dịch tái tuần hoàn 1 

phần. 

4. Nung tạo YTO/BTO; 

MoO4 

Nhiệt phân APT; 
Nhiệt phân 
H2MoO4 

500 – 700 °C 
WO3 (YTO / BTO); 

MoO4 

Thu hồi NH3 và hơi nước 

ngưng 

5. Nung hoàn nguyên kim 
loại vonfram 

Khử WO₃ bằng H₂ 
700 – 1000 °C; H2 

khô 
Bột Vonfram kim loại 

(W) 
Thu hồi và tái sử dụng H2 

6. Tổng hợp Carbide 
Vonfram (WC) 

Phản ứng W 
carbon trong môi 

trường trơ/khử 

1400 – 1600°C 
Bột Carbide Vonfram 

(WC) 
Kiểm soát tỷ lệ C:W để tránh 

pha W2C 
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e. Thiết bị chủ đạo trong dây chuyền công nghệ 

 Hệ thống thiết bị được chia thành các nhóm phục vụ từng công đoạn sản xuất. Tất cả 
thiết bị chế tạo bằng các vật liệu phù hợp, chịu ăn mòn hóa chất. 

Bảng 1.8. Danh mục loại thiết bị chủ đạo trong dây chuyền sản xuất 

STT Nhóm thiết bị 
Tên thiết bị chủ 

yếu 

Quy cách kỹ 

thuật chính 
Chức năng 

1 

Nhóm thiết bị 

tiền chế 
nguyên liệu 

Máy nghiền bi rung; 

Bồn chứa; Hệ thống 
cấp liệu. 

55 kW, 2MZ-

800; bồn 3 m³ 

Nghiền mịn phối trộn 

nguyên liệu chứa W/ Mo. 

2 

Thiết bị hòa 
tách – phản 

ứng áp suất 
cao 

Lò phản ứng kín áp 
lực; Bơm bùn chịu 

kiềm; Hệ thống điều 
nhiệt. 

180°C, 0,98 

MPaG, 3 m³ 

Hòa tách tạo Na₂WO₄ / 

Na2MoO4 từ nguyên liệu. 

3 
Thiết bị tách 
lọc và kết tinh 

Máy lọc ép khung 

bản; Lò kết tinh; 
Bồn hút chân không. 

60 m² – 80 m²; 
các bồn chứa 
có dung tích 

khác nhau. 

Tách dung dịch – kết tinh 
sản phẩm ST, APT 

4 

Thiết bị sản 

xuất CaWO4/ 
NaMoO4 

Bồn phản ứng – gia 
nhiệt; Máy ép lọc 

10 m³; 60 m² 
Tạo CaWO4/ CaMoO4 từ 

Na2WO4/ Na2MoO4 

5 
Thiết bị sản 
xuất H2WO4/ 
H2MoO4 

Bồn hòa tách HCl, 
máy lọc ép khung 

bản. 
 

Sản xuất axit 

Vonframic/Molybdic. 

6 

Thiết bị nung, 
hoàn nguyên 
và tổng hợp 

carbide 

Lò nung nhiệt độ 
cao; Lò hoàn 

nguyên khí H2; Lò 
phản ứng cacbon 

hóa. 

500–700°C; 
700–1600°C 

Sản xuất TYO/BTO, bột 
kim loại W và WC 

7 
Thiết bị phụ 

trợ 

Lò hơi; Bơm công 

nghiệp; hệ thống 
đường ống dẫn; 
Máy tạo H2; hệ 

thống xử lý khí. 

02 lò hơi 3t/h; 
Cấp hơi, vận chuyển dung 
dịch, đảm bảo vận hành ổn 

định. 

8 
Thiết bị điều 
khiển-giám sát 

Cảm biến áp-nhiệt-

lưu lượng; bộ đo 
pH, tủ điện điều 

khiển 

Đồng bộ 
Quản lý dữ liệu vận hành, 
cảnh báo an toàn, tiết kiệm 

năng lượng. 
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Bảng 1.9. Danh mục thiết bị chính trong dây chuyền sản xuất 

STT Tên gọi Quy cách Số lượng 

Công đoạn sản xuất Sodium Tungstate/Sodium Molybdate/APT/AMT 

1 Lò hơi 3 tấn 2 

2 Máy nghiền bi 55kW, 2MZ-800 2 

3 Lò phản ứng 3m3 4 

4 Máy lọc ép 60m2 3 

5 Máy lọc ép 40m2 2 

6 Máy nén khí 7,5kW 1 

7 Bình chứa khí nén 1,5m3 1 

8 Lò kết tinh 10m3 6 

9 Quạt hút lò kết tinh 3kW 6 

10 Trục khuấy kết tinh  6 

11 Ống phóng không  4 

12 Bồn lọc hút chân không D2000x1000 2 

13 Bộ lọc hút chân không  1 

14 Máy sấy ly tâm  2 

15 Trục khuấy  12 

16 Máy trộn  13 

17 Bơm đứng 15kW 3 

18 Bơm công nghiệp 5,5kW 13 

19 Bơm công nghiệp 2,5kW 4 

20 Bơm bùn 11kW 3 

21 Bồn chứa sau nghiền D1700x1350x10mm 2 

22 Bồn nước nóng D2500x3000x10mm 1 

23 Bồn trung chuyển D2500x3000x10mm 2 

24 Bồn chứa 1 D2600x3000x10mm 2 
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25 Bồn chứa 2 D2600x3000x10mm 2 

26 Bồn chứa 3 D2600x3000x10mm 2 

27 Bồn chứa CaWO4 D2000x2000x10mm 2 

28 
Bồn chứa sau sản xuất 
CaWO4 

D2000x1500x10mm 1 

29 Bồn chứa 4 D3200x4000x10mm 1 

30 
Bồn chứa dung dịch sau 

kết tinh 
D2500x2500x10mm 2 

31 Đồng hồ đo lưu lượng Q235A, LZB-15 2 

32 Van hơi 
Q235A,J41H,PN16, steel stop 
valve, DN50 

20 

33 Van an toàn Q235A, A28HY, DN50 8 

34 Van xả đáy CS494-16, DN50 6 

35 Đồng hồ đo áp suất 
Q235A, YN-100 range 0-
1,6MPa 

8 

36 Van cầu Q41F-16, DN50 30 

37 Van nước Q41F-16, DN65 20 

38 Van nước Q41F-16, DN 80 10 

39 Van chặn nước DN50 2 

40 Van chặn nước DN25 10 

41 Mặt bích  100 

42 Đầu nối  100 

43 Ống DN50  300 

44 Ống DN65  60 

45 Ống DN25  80 

46 Ống DN32  30 

47 Ống DN80  20 

Công đoạn sản xuất Calcium Tungstate/Calcium Molybdate 
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1 Máy lọc ép 60m2 1 

2 Máy lọc ép 60m2 1 

3 Bồn nước nóng V=10m3 2 

4 Máy bơm 15kW 2 

Công đoạn sản xuất Tungstic acid, Molybdic acid, Tungsten oxide, Molybdenum 

oxide 

1 Bồn ngâm  2 

2 Bồn phản ứng  2 

3 Máy ép lọc 60m2 3 

4 Bồn đựng HCl 10m3 5 

5 Lò nung YTO  1 

6 Máy bơm  6 

Công đoạn sản xuất bột kim loại vonfram và Tungsten carbide powder 

1 Bộ lò nung hòa nguyên 
Hệ thống lò bao gồm thiết bị 
tạo hydro 

1 

2 Bộ lò nung WC  1 
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1.3.2.2. Công nghệ sản xuất của dự án 

 Dự án được thiết kế với quy trình công nghệ linh hoạt và khép kín, cho phép sản xuất 
đa dạng các sản phẩm từ nguyên liệu chứa Vonfram (W) và Molybden (Mo). Quy trình tổng 

thể được minh họa qua các sơ đồ khối dưới đây: 
 

 
 

 

 

Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất các sản phẩm Vonfram 
 



24 
 

 
 

Hình 1.4. Sơ đồ công nghệ sản xuất các sản phẩm Molipden 
 

Dưới đây là diễn giải chi tiết cho từng công đoạn như sau: 

1.3.2.2.1. Công đoạn tiền chế (sơ chế) nguyên liệu 

Nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất sẽ phải qua công đoạn gia nhiệt thấp bằng lò 

quay (nếu cần) để sấy thoát ẩm nguyên liệu, đông thời loại bỏ một số tạp chất lẫn trong 
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nguyên liệu thông qua quá trình oxy hóa. Nhiệt độ của công đoạn này từ 80 đến 300oC. 

Nguyên liệu sau khi qua công đoạn gia nhiệt sẽ được đưa vào dây chuyền sản xuất bắt 
đầu từ công đoạn sản xuất sodium tungstate được trình bày ở phần sau. 

Khí thải từ lò quay được dẫn qua hệ thống làm nguội, lọc bụi và xử lý trước khi thải 
qua ống khói ra môi trường. Bụi chứa W hoặc Mo trong túi lọc được thu hồi và đưa lại vào 

quá trình sản xuất. 

1.3.2.2.2. Công đoạn sản xuất Sodium tungstate (ST)/Sodium molybdate (SM) 

Công nghệ và dây chuyền sản xuất được dựa trên nguyên lý phản ứng hóa học như 

sau: 

Ni/Co/TiWO4 + 2NaOH + H2O → Na2WO4.2H2O + Ni/Co/Ti(OH)2 

Ni/Co/TiMoO4 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4.2H2O + Ni/Co/Ti(OH)2 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

Nguyên liệu 

chứa W hoặc 

Mo 

 NaOH 

 

 Nước  Sản phẩm 

Sodium 

Tungstate hoặc 

Sodium 

Molybdate 

 Sản phẩm phụ 

(Dạng bã sau 

ép) 

 Công đoạn sản xuất Sodium Tungstate/Sodium Molybdate của Dự án bao gồm 3 công 

đoạn nhỏ sau trong dây chuyền công nghệ:  

 - Nghiền quặng; 

 - Ngâm, lọc, tách;  

 - Kết tinh. 

 Đầu tiên, nguyên liệu chứa Vonfram hoặc Molybdenum chứa trong các túi có trọng 

lượng 1 tấn được cẩu tời đưa vào các phễu nhập liệu và sau đó được cấp vào máy nghiền bi 
rung nhờ vào bộ phận tiếp liệu dạng trục vít. Giai đoạn này nhằm mục đích nghiền và trộn 
nguyên liệu thành các hạt rắn với kích thước khoảng 45 micromet (μm) để tăng khả năng 

tiếp xúc với NaOH. 

 Sau đó, nguyên liệu bột mịn này được đưa vào bồn chứa có thể tích 5m3. Tại đây, 

NaOH (dạng vảy) và nước được cho vào theo tỷ lệ chuẩn độ cân bằng đã được lập sẵn để 
đảm bảo hòa tan được hoàn toàn WO3 hoặc MoO3 có trong nguyên liệu. Nồng độ NaOH 
tiêu chuẩn từ 450-500 g/l trong bể trộn (Công đoạn này còn được gọi là công đoạn ngâm). 

 Tiếp đó, toàn bộ dung dịch sau công đoạn ngâm được chuyển vào lò phản ứng áp suất, 
có thể tích 3m3. Công đoạn này nhằm chuyển hóa toàn bộ vonfram hoặc Molybdenum từ 
thể rắn trong hỗn hợp đậm đặc thành Sodium tungstate dung dịch hoặc Sodium molybdate 

dung dịch được hòa tan. Phản ứng này được thực hiện ở nhiệt độ 180°C và áp suất cao 
(0,98MpaG) trong thời gian khoảng 4 tiếng. Hiệu suất thu hồi theo thiết kế là trên 85%. 

 Sau phản ứng, hỗn hợp đậm đặc này được bơm sang máy ép lọc để tách chất rắn 
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không tan khỏi các dung dịch giàu vonfram hoặc molybden. Công đoạn ép lọc lần 1 được 
thực hiện nhằm thu tối đa lượng dung dịch muối Na2WO4 hoặc Na2MoO4. Bã lọc chứa các 
hỗn hợp kim loại Ni/Co/Ti/Al sau quá trình ép lần 1 được rửa nước nóng 3 lần rồi qua ép 

lọc lần 2 để giảm thất thoát Vonfram hoặc Molybden, đồng thời giảm độ pH trong bã lọc. 
Nước rửa được thu gom lại và quay trở về công đoạn ngâm. Bã lọc được thu gom lại, và gửi 

đến phòng hóa nghiệm để phân tích hàm lượng Ni, Co, Ti… và chờ trả về cho đối tác thuê 
gia công. Dung dịch sau lọc lần 1 được chuyển vào bồn chứa 10m3 trước khi tiến hành giai 
đoạn kết tinh hoặc dùng cho các công đoạn sản xuất tiếp theo như: sản xuất APT, Calcium 

Tungstate/Calcium Molybdate, Tungstic acid/Molybdic acid. 

 Giai đoạn kết tinh nhằm làm bay hơi nước trong dung dịch Sodium tungstate hoặc 
Sodium molybdate để thu được sản phẩm kết tinh tương ứng (Sodium Tungstate hoặc 

Sodium molybdate). Từ bồn chứa, dung dịch sodium tungstate/sodium molybdate được bơm 
vào lò kết tinh, sử dụng nguồn nhiệt từ lò hơi. Nhiệt độ trong lò được nâng dần lên đến tối 

đa 180°C; quá trình bay hơi diễn ra trong khoảng 8 giờ, đến khi nồng độ chất rắn đạt 
khoảng 50% khối lượng ướt thì dung dịch được chuyển sang bồn hút chân không để tiếp tục 
tách ẩm. 

 Dung dịch thu được trong quá trình hút ẩm chân không được đưa về bồn ngâm quặng 
để hạn chế thất thoát WO3 trong quá trình hút ẩm. Phần Sodium Tungstate /Sodium 
molybdate kết tinh được đưa qua công đoạn sấy ly tâm để làm khô hoàn toàn. Sản phẩm 

cuối cùng được đóng gói để cung cấp cho đối tác. 

 Trong quá trình sản xuất, nước cấp được sử dụng để phối trộn.  

 Nước sau phối trộn được lọc ép và tuần hoàn lại cho quá trình sản xuất. 

 Phần dung dịch ngưng tụ trong quá trình kết tinh được tuần hoàn lại cho quá trình sản 
xuất. 

 Quy trình sản xuất Sodium tungstate (ST) hoặc Sodium molybdate (SM) không phát 
sinh nước thải. 

Bảng 1.10. Quy cách sản phẩm Sodium Tungstate (ST) và Sodium Molybdate (SM) 

Thành phần Sodium Tungstate Sodium Molybdate 

WO3 >50%  

Na2WO4 >63%  

MoO3  >40% 

Na2MoO4  >71% 

Tạp chất <25% <25% 

Độ ẩm <5% <5% 
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Hình 1.5. Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm Sodium Tungstate (ST) 
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Hình 1.6. Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm Sodium Molybdate (SM) 
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 1.3.2.2.3. Công đoạn sản xuất Calcim Tungstate (CT) hoặc Calcium Molybdate 

(CM) 

 Từ dung dịch Na2WO4 hoặc Na2MoO4, tùy theo nhu cầu thị trường, mà nhà máy có thể 

đưa đi để sản xuất sản phẩm CaWO4/CaMoO4 theo nguyên lý sau: 

Na2WO4.2H2O + Ca(OH)2 → CaWO4 + 2NaOH + 2H2O 

Na2MoO4.2H2O + Ca(OH)2 → CaMoO4 + 2NaOH + 2H2O 

 Để phản ứng xảy ra hiệu quả, đòi hỏi gia nhiệt đến 70-80oC trong vòng 1 tiếng. Sau 
khi phản ứng sẽ tạo ra kết tủa CaWO4 hoặc CaMoO4 hoàn toàn thì hỗn hợp được bơm qua 

máy lọc ép để lọc tách sản phẩm ở dạng rắn. Sản phẩm sau khi qua lọc sẽ tiếp tục đưa qua 
máy vắt li tâm để làm khô và đóng bao. Dung dịch thu được là NaOH và một phần WO3 
hoặc MoO3 dư được tuần hoàn sử dụng để hạn chế thất thoát và được đưa về bồn ngâm (sau 

máy nghiền). 

 CaWO4 là nguyên liệu dùng để sản xuất hợp kim Ferro-tungsten (FeW) và cũng là 

nguyên liệu để sản xuất vonframic acid (ở thể rắn) để cho ra bột vonfram oxide sau khi 
thông qua quá trình nung. 

 CaMoO4 là nguyên liệu để sản xuất ra Molybdic acid (ở thể rắn), từ đó tiếp tục sản 

xuất ra bột Molybden oxide thông qua quá trình nung. 

Bảng 1.11. Quy cách sản phẩm calcium tungstate (CT) và calcium molybdate (CM) 

Thành phần Calcium Tungtate Calcium Molybdate 

WO3 >50%  

CaWO4 >62%  

MoO3  >50% 

CaMoO4  >69% 

Tạp chất <25% <25% 

Độ ẩm <5% <5% 
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Hình 1.7. Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm Calcium Tungstate (CT) 



31 
 

Hình 1.8. Sơ đồ công nghệ sản xuất sản phẩm Calcium Molybdate (CM) 
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1.3.2.2.4. Công đoạn sản xuất Tungstic acid hoặc Molybdic acid 

 Từ sản phẩm CaWO4 hoặc CaMoO4, tùy theo nhu cầu của khách hàng, có thể 
tiếp tục sản xuất ra sản phẩm Tungstic acid (H2WO4) hoặc Molybdic acid (H2MoO4). 

Quá trình này được thực hiện theo phản ứng hoá học như sau: 

CaWO4 + HCl → H2WO4 + CaCl2 

CaMoO4 + HCl → H2MoO4 + CaCl2 

 Trong đó, H2WO4 và H2MoO4 kết tủa, được tách ra khỏi dung dịch bằng thiết bị 
lọc ép để thu hồi sản phẩm tungstic acid hoặc molybdic acid. 

 Dung dịch sau phản ứng chứa CaCl₂ ở dạng hòa tan, đồng thời còn dư một lượng 
HCl tự do. Để trung hòa axit dư và ổn định dung dịch CaCl₂ trước khi tuần hoàn tái sử 
dụng 100% trong quá trình sản xuất calcium tungstate hoặc calcium molybdate, 

CaCO3 được bổ sung theo phản ứng: 

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2 

Bảng 1.12. Quy cách sản phẩm Tungstic acid/Molybdic acid 

Thành phần Tungstic acid Molybdic acid 

WO3 >85%  

H2WO4 >91%  

MoO3  >85% 

H2MoO4  >95% 

Tạp chất <5% <5% 

Độ ẩm <5% <5% 
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1.3.2.2.5. Công đoạn sản xuất APT (Ammonium Para Tungstate) 

 APT là một sản phẩm thương mại quan trọng, có thể bán trực tiếp hoặc dùng nội 
bộ làm trung gian chế biến sâu.  

 

Hình 1.9. Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất APT 

  

 Công đoạn này sẽ bao gồm các bước công nghệ tuần tự như sau: 

 Bước 1: Khử Molypden (nếu nguyên liệu Volfram có lẫn Molypden) 

 Nếu dung dịch Na2WO4 (có lẫn Mo) được pha loãng bằng nước để đạt pH từ 8-9. 
Sau đó cho CuSO4 vào với tỷ lệ thích hợp để khử Mo theo phương trình: 

Na2MoO4 + CuSO4 = CuMoO4 (kết tủa) + Na2SO4 

Chất kết tủa được lọc qua máy ép để loại bỏ Mo. 

 Bước 2 - Khử tạp chất và hấp phụ WO3: 

 Dung dịch Na2WO4 sau khi loại bỏ Molypden (nếu có) được đưa qua hệ thống 
trao đổi ion. Trong công đoạn này, các anion vonframat (WO4

2−) được hấp phụ trên 
nhựa trao đổi, còn các tạp chất đi theo dòng dịch thải. Nồng độ WO3 trong dòng dịch 
thải được kiểm soát nhỏ hơn 0,5 g/L nhằm hạn chế tổn thất vonfram. 

R−N+R3Cl−+WO4
2− →(R−N+R3)2WO4+Cl− 

 Ở bước hấp phụ này ion Cl− được đẩy ra dung dịch thải cùng với Na+ và các tạp 
chất. Phần dịch thải sau đó được dẫn sang trạm xử lý nước thải, sau đó đưa sang hệ lọc 

RO để tiếp tục xử lý. Tại đây, phần nước sau lọc RO sẽ được tuần hoàn tái sử dụng 
hoặc thải ra hệ thống xử lý chung của cụm công nghiệp (nếu không có nhu cầu). Đồng 
thời, lượng muối công nghiệp (kết hợp từ các ion Cl- và Na+ tạo thành NaCl) sẽ được 
thu gom để làm sản phẩm phụ, bán cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. 

 Bước 3 - Giải hấp vonframat và chuyển hóa thành dung dịch (NH4)2WO4: 

 Khi nhựa trao đổi đã no tải vonframat, quá trình giải hấp được thực hiện bằng 
dung dịch NH4Cl. Trong giai đoạn này, ion Cl⁻ trong dung dịch thay thế vonframat 
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trên nhựa, đưa nhựa trở về trạng thái ban đầu ở dạng Cl⁻. Đồng thời, ion NH₄⁺ kết hợp 
với vonframat được giải phóng ra để tạo thành dung dịch ammonium tungstate 
(NH4)2WO4. Cơ chế mô tả như sau: 

(R−N+R3)2WO4+2NH4+ +2Cl− →2R−N+R3Cl− +(NH4)2WO4 

  
 Trong quá trình sử dụng dung dịch NH4Cl để giải hấp, khi cho dung dịch này 
vào, thì nó sẽ giải hấp từ trên xuống dần dần, gốc Cl trong NH4Cl sẽ phản ứng với 

nhựa để hoàn nguyên nhựa thành RCl và dung dịch chia làm nhiều đoạn, các đợt thu 
dung dịch từ quá trình giải hấp như sau: 

 Dung dịch đợt 1: chủ yếu là nước và không có WO3 hay NH4Cl. Dung dịch loại 
này được dẫn qua trạm xử lý nước thải của nhà máy. 

 Dung dịch đợt 2: có hàm lượng WO3 thấp tầm 0-30g/l kèm theo NH4Cl 10-15g/l 

sẽ được thu gom vào bồn chứa để tuần hoàn sử dụng khi pha dung dịch giải hấp 
NH4Cl  

 Dung dịch đợt 3: có hàm lượng WO3 khoảng 150-160g/l (ở mức cao nhất), kèm 
theo là NH4

+ (không chứa hoặc chứa rất ít gốc Cl) hàm lượng khoảng 15g/l sẽ được 
thu gom đem đi kết tinh APT  

 Dung dịch đợt 4: hàm lượng WO3 khoảng 15-20g/l cùng với NH4Cl hàm lượng 
khoảng 15g/l sẽ được thu gom vào bồn chứa để tuần hoàn sử dụng khi pha dung dịch 
giải hấp NH4Cl. 

 Tổng lượng nước cấp cho quá trình sản xuất APT là 141 m3/ngày.đêm, trong đó, 

lượng nước tuần hoàn nội vi, nước theo sản phẩm là khoảng 31 m3/ngày.đêm, lượng 
nước thải phải xử lý là khoảng 110 m3/ngày.đêm. 

 Bước 4 – Kết tinh APT, Sấy và đóng gói sản phẩm: 

 Dung dịch (NH4)2WO4 sau tinh sạch được đưa đi kết tinh. Trong điều kiện axit 
hóa có kiểm soát và cô đặc thích hợp, các ion vonframat sẽ ngưng tụ tạo thành phức 
paratungstate. Quá trình này tạo ra tinh thể amoni paratungstate (APT) có công thức 

(NH4)10[H2W12O42].4H2O. Sản phẩm APT sau khi kết tinh được lọc tách, rửa sạch, sấy 
khô và đóng bao để làm thành phẩm.  

 Quá trình kết tinh có thể được thực hiện: Theo mẻ hoặc liên tục trong các thiết bị 
kết tinh tuần hoàn, có tái sử dụng một phần dung dịch mẹ để duy trì nồng độ tạp chất 
ổn định. 

 Do độ tan thấp của APT so với tạp chất, bước kết tinh không chỉ giúp chuyển hóa 
dung dịch thành tinh thể rắn, mà còn đóng vai trò là bước tinh chế rất quan trọng. 

 Bước 5 – Xử lý khí: 

 Trong giai đoạn kết tinh và sấy, khí thoát ra có chứa hơi nước và amoni. Nguồn 
khí này được thu gom và đưa vào hệ thống xử lý, trong đó NH₄Cl được tái tạo và tuần 

hoàn trở lại dây chuyền sản xuất. Điều này vừa giảm thiểu phát thải ra môi trường, vừa 
nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất trong toàn bộ quá trình. 

 1.3.2.2.6. Công đoạn sản xuất AMT (Ammonium Meta Tungstate) 

 Sản phẩm AMT là một sản phẩm thương mại quan trọng, có thể bán trực tiếp 
hoặc dùng nội bộ làm trung gian chế biến sâu.  

 Để sản xuất AMT ta dùng chung thiết bị dây chuyền sản xuất APT.  

 Hai phụ liệu được sử dụng để chuyển đổi cấu trúc tinh thể APT thành AMT là 
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acid nitric (HNO3) và acid citric (C6H8O7) 

 Acid Nitric đóng vai trò quyết định trong việc chuyển hoá APT thành AMT 
thông qua phản ứng oxy hoá khử. Trong môi trường axit, nó oxy hoá các thành phần 
trong APT, đồng thời cung cấp ion H+ để phá vỡ cấu trúc ban đầu và hình thành cấu 
trúc metatungstate mới. 

 Trong khi đó, axit citric (C6H8O7) hoạt động như một chất tạo phức. Nó tham gia 
phản ứng bằng cách liên kết với các ion kim loại, giúp ổn định dung dịch, kiểm soát 
quá trình thuỷ phân và ngăn cản sự hình thành các hợp chất không mong muốn.  

 Sản phẩm APT sẽ cho hoà tan với nước, sau đó cho axit Citric vào để tạo thành 

dung dịch sệt. Tiếp theo cho HNO3 vào để điều chỉnh pH xuống khoảng 1,75 đến 2,2 
và để lắng trong 2 giờ.  

 Quá trình biến đổi tổng quát từ APT thành AMT có thể biểu diễn như sau: 

5(NH4)2O.12WO3.5H2O (APT) → H28N6O41W12 (AMT) + 4NH4OH + H2O 

 Hỗn hợp dung dịch AMT thu được sau đó cho đi kết tinh để cô đặc và thu được 
sản phẩm AMT. Sản phẩm AMT sau kết tinh được đem đi sấy khô và đóng bao thành 
phẩm. 

 Trong quá trình kết tinh và sấy, khí thoát ra có chứa hơi nước và amoni. Nguồn 

khí này được thu gom và đưa vào hệ thống xử lý, trong đó NH4OH được tái tạo và 
tuần hoàn trở lại dây chuyền sản xuất. Điều này vừa giảm thiểu phát thải ra môi 
trường, vừa nâng cao hiệu quả sử dụng hóa chất trong toàn bộ quá trình. 

 1.3.2.2.7. Công đoạn sản xuất BTO, YTO 

 Cả 2 sản phẩm BTO và YTO đều là sản phẩm thương mại quan trọng, có thể bán 
trực tiếp hoặc dùng nội bộ làm trung gian chế biến sâu hơn. 

 
 

Hình 1.10. Sơ đồ công nghệ dây chuyền sản xuất YTO và BTO 
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 a. Sản xuất BTO 

 - Nguyên liệu: Ammonium Paratungstate (APT) 

 - Quá trình công nghệ: 

 + Nhiệt phân APT ở nhiệt độ 500- 700°C trong môi trường kín hoặc có dòng khí 
trơ N2. 

 Trong quá trình này, amoniac (NH3) và nước được giải phóng: 

 (NH4)10[H2W12O42] → WO3+NH3↑+H2O↑ 

 Amoniac sinh ra tiếp tục phân hủy một phần: 

 
 Hydro tạo tại chỗ (in-situ H2) tạo nên môi trường khử nhẹ, làm một phần WO3 bị 
khử không hoàn toàn thành các oxit có mức oxy hóa thấp hơn như WO2,97 – WO2,98 

 Phản ứng tổng quát có thể biểu diễn: 

 
 Màu xanh lam đặc trưng của sản phẩm phụ thuộc vào mức độ khử và thành phần 

pha. 

 - Sản phẩm: 
 + BTO có màu xanh lam, là hỗn hợp nhiều pha oxit (WO3-x, với x~0,02-0,03) 

 + Dễ hoàn nguyên tiếp thành bột kim loại W ở nhiệt độ thấp hơn so với WO3. 
 + Được sử dụng rộng rãi trong sản xuất bột W mịn và hợp kim cứng cao cấp. 

b. Sản xuất YTO 

- Nguyên liệu: Ammonium Paratungstate (APT) 

- Quá trình công nghệ: 

 Nhiệt phân APT trong môi trường có khí oxy hoặc không khí, ở nhiệt độ 500–
600°C. 

 Quá trình này phân hủy amoniac triệt để, tạo thành WO3 màu vàng tươi (yellow 

tungsten oxide) theo phản ứng tổng quát: 

(NH4)10[H2W12O42] → WO3(YTO)+NH3↑+H2O↑ 

 - Sản phẩm: 

 YTO có màu vàng đặc trưng, chủ yếu là WO3 tinh thể. 

 Đây là nguyên liệu phổ biến để sản xuất bột vonfram kim loại (qua khử H2)

 Ngoài ra, YTO còn được ứng dụng trong điện tử, gốm sứ, chất màu. 

 Khí NH3 sinh ra trong công đoạn này sẽ được thu hồi để tái sản xuất NH4Cl phục 
vụ cho công đoạn sản xuất APT. 
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1.3.2.2.8. Công đoạn sản xuất Molyden trioxide (MoO3) 

 - Nguyên liệu: H2MoO4 được sản xuất ra từ công đoạn trước 

 - Quá trình công nghệ: Nhiệt phân H2MoO4 trong môi trường không khử (khí oxy 

hoặc không khí), ở nhiệt độ 500–600°C. Sử dụng chung thiết bị lò quay trong công 
đoạn sơ chế nguyên liệu. Phần vật chất thoát ra ống khói là hơi nước phát sinh từ quá 

trình nung. 

 Phản ứng xảy ra: H2MoO4 →MoO3 + H2O↑ 

 - Sản phẩm: MoO3 

1.3.2.2.9. Công đoạn sản xuất bột kim loại Vonfram 

 

 
Hình 1.11. Sơ đồ công nghệ sản xuất bột W 

 

Quy trình sản xuất như sau: 

 Nguyên liệu: YTO hoặc BTO 

 Nguyên lý của công đoạn này là khử WO3 bằng khí hydro trong lò theo 2 

giai đoạn: 
WO3+H2→WO2+H2O 

WO2+2H2→W+2H2O 

 Nhiệt độ khử: 700–1000 °C. 
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 Sản phẩm thu được là bột vonfram kim loại (W powder) với kích thước hạt 
và diện tích bề mặt có thể điều chỉnh bằng điều kiện khử (tốc độ khí, nhiệt 

độ, độ ẩm). Đây là nguyên liệu cơ bản cho luyện kim bột và hợp kim cứng. 

 Khí H2 được cấp từ hệ thống máy sản xuất H2 bằng công nghệ điện phân 

nước với công suất sản sinh 65kg H2/ngày (tương đương với khoảng 
30Nm3/h). 

 Khí thải của lò bao gồm hơi nước và H2 dư sẽ được thu cho đi qua hệ 
thống làm lạnh loại bỏ nước, khí H2 sạch sẽ được thu hồi và đưa trở lại 

bình chứa và tiếp tục cấp vào lò. Đây là dòng thu hồi khép tín, không thoát 
ra ngoài môi trường. 

 

* Hệ thống thiết bị tạo Hydro PEM (QLS-H30)  

Là hệ thống sản xuất hydro bơm nước khử ion đạt tiêu chuẩn vào cực dương 

của tế bào điện phân thông qua một máy bơm nước để thực hiện quá trình điện phân, 
tạo ra các ion hydroxide âm và ion hydro dương. 

Các ion hydroxide âm giải phóng electron tại cực dương để tạo thành oxy, đồng 

thời mang theo một phần nước quay lại bồn chứa nước. Lượng oxy này được hút ra 
khỏi bồn chứa bằng bơm thoát khí oxy. 

Các ion hydro dương nhận electron tại cực âm để tạo thành khí hydro, sau đó 

được tách và làm tinh khiết thông qua bộ tách khí-nước, thu được khí hydro áp suất 
cao và độ tinh khiết cao. 

Hệ thống được thiết kế, chế tạo và lặp đặt đồng bộ cho dự án bởi nhà sản xuất 
có uy tín (Công ty Xiamen Moneng Technology Co.,TD – Trung Quốc). 

Nguyên lý kỹ thuật 

1) Điện phân nước và quá trình tạo oxy: Nước (2H₂O) trải qua phản ứng điện 
phân tại cực dương, bị phân tách thành proton (ion H⁺) dưới tác dụng của điện trường 
và chất xúc tác. 

2) Phản ứng tạo thành: Tạo ra 4 ion H⁺, 4 electron (4e⁻) và khí oxy (O₂). 

3) Màng trao đổi proton: Nhóm axit sunfonic (–SO₃H) bên trong màng trao đổi 

proton có khả năng dẫn proton, cho phép 4 ion H⁺ di chuyển đến cực âm thông qua 
màng này dưới tác dụng của hiệu điện thế (trường điện động). 

4) Dẫn truyền electron: 4 electron (4e⁻) được dẫn truyền qua mạch ngoài. 

5) Quá trình tạo hydro: Tại cực âm, diễn ra phản ứng giữa 4H⁺ và 4e⁻, tạo ra khí 
hydro (2H₂), đồng thời thực hiện việc tách riêng khí hydro và khí oxy. 

6) Hình thành áp suất: Trong khoang cực âm, khi lượng hydro được tạo ra ngày 

càng nhiều, áp suất sẽ tăng dần cho đến khi đạt đến mức áp suất được định trước. 

Quy trình điện phân nước 

Quy trình công nghệ của hệ thống như sau: nước tinh khiết từ bên ngoài đi vào bồn 
chứa nước thông qua van điện từ. Bồn chứa nước được trang bị nhiều cảm biến như 
cảm biến mực nước, cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến chất lượng nước... để đảm bảo 

nước trong hệ thống đáp ứng yêu cầu cho quá trình điện phân. 

(Ghi chú: Nước tinh khiết ở đây yêu cầu độ dẫn điện tại đầu vào nhỏ hơn hoặc bằng 



39 
 

0,1 µS/cm, và điện trở suất lớn hơn hoặc bằng 10 MΩ·cm). 

Nước trong bồn chứa được bơm tuần hoàn đưa vào buồng điện phân để tiến 
hành điện phân hoàn toàn. Bên trong buồng điện phân, quá trình tách khí hydro và oxy 

được thực hiện dưới tác dụng của dòng điện. Oxy và phần lớn nước được quay trở lại 
bồn chứa và được bơm oxy đẩy ra ngoài thiết bị để thải bỏ. Khí hydro được dẫn qua 

cửa ra riêng đến bộ tách khí-nước hydro để tách sơ bộ hydro và một lượng nhỏ hơi 
nước. Sau khi tách sơ bộ, khí hydro thô được đưa vào bộ phận tinh chế trong hệ thống 
để sấy khô và làm sạch. 

Bộ phận tinh chế này áp dụng công nghệ hấp phụ dao động nhiệt (TSA) và sử 
dụng phương pháp tái sinh bằng chu kỳ gia nhiệt ba bình để đảm bảo khí hydro đầu ra 
ổn định. Sau khi qua hệ thống tinh chế, độ tinh khiết của khí hydro có thể đạt đến 

99,999%, đáp ứng yêu cầu sử dụng. 

Bên trong toàn bộ hệ thống máy phát hydro được bố trí nhiều loại cảm biến áp suất, 

cảm biến rò rỉ hydro, cảm biến lưu lượng nước… để giám sát các thông số vận hành 
nội bộ của hệ thống trong mọi thời điểm, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn cho 
toàn bộ tổ hợp máy phát. 

Thông số kỹ thuật: 

Hệ thống sản xuất hydro được lắp ráp trong một container. Kích thước tổng thể của 
container là: 9125 × 2228 × 2896 (mm). 

Hệ thống này bao gồm các bộ phận chính sau: 

 Bộ nguồn điện áp thấp: cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình điện phân. 

 Bộ điều khiển: giám sát, điều chỉnh và đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho 

toàn bộ hệ thống. 

 Bộ điện phân: thực hiện quá trình tách nước thành hydro và oxy. 

 Bộ tinh lọc: tách và làm sạch khí hydro để thu được hydro có độ tinh khiết cao. 

Ngoài ra, hệ thống còn có: 

 Bộ làm mát, dùng để làm mát bộ điện phân và bộ điều khiển, giúp duy trì nhiệt 
độ vận hành tối ưu. 

 Bộ xử lý nước tinh khiết, cung cấp nguồn nước đầu vào đạt tiêu chuẩn cho toàn 

bộ hệ thống, đáp ứng yêu cầu của quá trình điện phân. 

Thông số kỹ thuật chính của hệ thống 

Chỉ tiêu kỹ thuật Thông số 

Model QLS-H30 

Số lượng tế bào điện phân (cái) 1 cái 

Lưu lượng hydro (m³/giờ) 0–30 

Áp suất hydro (Bar) 0–20 

Điểm sương của hydro (°C) < –65 

Độ tinh khiết của hydro (%) 99,999 

Chỉ số giám sát Hàm lượng hydro trong oxy, oxy trong 
hydro, điểm sương 

Mức tiêu thụ nước tối đa (L/giờ) 30 
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Chu kỳ bổ sung nước ngắn nhất Tự động bổ sung nước 

Chất lượng nước tinh khiết đầu vào ≥10 MΩ·cm 

Áp suất cấp nước (MPa) 0,06–0,09 

Công suất nước làm mát (KW/h) 0–60 

Nhiệt độ nước làm mát (°C) 5–35 

Công suất điện phân (KW) 150 

Hỗ trợ ngoại vi Container 

Phương pháp tinh lọc hydro Hệ thống ba bình TSA 

Phương pháp điều khiển PLC 

 
 

Hình 1.12. Mô tả thiết bị hợp khối sản xuất Hidro của dự án 

 

1.3.2.2.10. Công đoạn sản xuất bột các bua vonfram (WC) 

Bột WC (tungsten carbide) được sản xuất trực tiếp từ bột W kim loại bằng phản 
ứng với carbon. 

 Trộn bột W với carbon 

o Bột vonfram kim loại được phối trộn đều với bột carbon (than đen, 

graphite tinh khiết). 
o Tỉ lệ C:W (6%:94%) được tính toán chính xác để đảm bảo phản ứng 

tạo thành WC mà không dư C hoặc tạo pha phụ W2C. 
o Các phản ứng tạo WC 
o Hỗn hợp sau phối trộn được nung trong môi trường khí trơ (argon) ở 

1400–1600°C. 
W+C→WC 

 Sản phẩm 

o Bột WC màu xám đen, cứng, tỷ trọng cao. 
o Đây là nguyên liệu chính để sản xuất hợp kim cứng khi phối trộn với 

Co hoặc Ni làm chất kết dính. 
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 Ứng dụng: dao cắt, mũi khoan, khuôn dập, dụng cụ chịu mài mòn 
 

1.3.3. Sản phẩm của dự án 

 * Đối với dòng sản phẩm chứa Vonfram: Sản lượng quy ra WO3 kim loại là 
1.440 tấn WO3/năm, được chế biến từ 7.200 tấn nguyên liệu chứa vonfram một năm, 

hàm lượng WO3 trung bình là 20%. Từ đó quy ra sản lượng tối đa dự kiến của các sản 
phẩm như sau: 

 - Sodium tungstate (ST) (Na2WO4.2H2O): 2.880 tấn/năm (50%WO3) hoặc 

 - Calcium tungstate (CT) (CaWO4): 2.880 tấn/năm (50%WO3) hoặc 

 - Tungsten acid (H2WO4): 1.690 tấn/năm (85%WO3) hoặc 

 - Ammonium Para Tungstate (APT): 1.620 tấn/năm (89%WO3) hoặc 

 - Ammonium Meta Tungstate (AMT): 1.823 tấn/năm (79%WO3) hoặc 

 - Tungsten oxide (BTO - Blue Tungsten Trioxide  /YTO - Yellow Tungsten 

Trioxide): 1.600 tấn/năm (90%WO3) hoặc 

 - Bột kim loại Tungsten (Bột W): 1.142 tấn/năm (99,99%W) hoặc 

 - Bột Tungsten Carbide (Bột WC): 1.215 tấn/năm (94%W). 

 * Đối với dòng sản phẩm chứa Molybden: Sản lượng quy ra MoO3 kim loại là 
300 tấn MoO3/năm, được chế biến từ 3.600 tấn nguyên liệu chứa molybdenum một 
năm, hàm lượng MoO3 trung bình là 8%. Từ đó quy ra sản lượng tối đa dự kiến của 

các sản phẩm như sau: 

 - Sodium molybdate (SM) (Na2MoO4.2H2O): 750 tấn/năm (40%MoO3) hoặc 

 - Calcium molybdate (CM) (CaMoO4): 750 tấn/năm (40%MoO3) hoặc 

 - Molybdenum acid (H2MoO4): 350 tấn/năm (85%MoO3) hoặc 

 - Molybdenum trioxide (MoO3): 300 tấn/năm (min 85% MoO3) 

 * Sản phẩm phụ: Sản lượng sản phẩm phụ (phần bã lọc) thu được dự kiến 
khoảng10.000 tấn/năm (hàm lượng Ni, Co, Ti… ước tính là 5-30%, độ ẩm 40-50%). 
Sản phẩm phụ sẽ được đối tác gia công thu về để phục vụ cho mục đích sản xuất hợp 

kim FeMoNi/FeMoCo theo hợp đồng gia công. 

1.4. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn chuẩn bị, thi công xây dựng 

Bảng 1.13. Nhu cầu sử dụng vật liệu chính thi công xây dựng công trình  

TT Tên vật liệu Đơn vị tính Nhu cầu sử dụng 
Trọng lượng 

riêng 

Tổng khối 

lượng (tấn) 

1 Vật liệu xây dựng 

- 
Gạch chỉ đặc 

tiêu chuẩn 
Viên 454.100 2,3 kg/viên 1044,43 

- Xi măng PC40 kg 173.171 - 173,171 
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- Thép các loại Tấn 105 - 105 

- Cát vàng m3 502 1380 kg/m3 693,76 

Tổng 1    2.015,361 

2 Bê tông     

- 
Bê tông lót 

móng 
m3 149,69 2,35 T/m3 352,5 

- Bê tông M250 m3 2.718,62 2,35 T/m3 6.389,65 

Tổng 2    6.742 

Tổng (1+2)    8.758 

 

Tổng khối lượng nguyên vật liệu chính phục vụ cho xây dựng các công trình là 
8.758 tấn. 

- Nhu cầu sử dụng điện, xăng dầu: 

Nhu cầu sử dụng điện và xăng dầu phục vụ hoạt động của các máy móc thi công 
được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.14. Dự kiến nhu cầu xăng, dầu phục vụ thi công 

STT Tên thiết bị 
Số ca 

máy/ngày 

 

Số lượng 

phương 

tiện 

Định mức 

SD nhiên 

liệu 

Đơn  

vị tính 

Lượng 

nhiên liệu 

SD 

1 Ô tô tự đổ 7T 2 5 46 
Lít dầu 

diezel/ca 
460 

2 Máy đào 0,8m3 2 02 65 
Lít dầu 

diezel/ca 
260 

3 Máy đào 1,25m3 2 02 83 
Lít dầu 

diezel/ca 
332 

4 Máy đào 1,6m3 2 02 113 
Lít dầu 

diezel/ca 
452 

5 Máy ủi 110CV 1 3,0 43 
Lít dầu 

diezel/ca 
129 

6 
Máy lu bánh hơi tự hành 

16T 
1 1,0 38 

Lít dầu 

diezel/ca 
38 

7 Máy lu bánh thép 10T 1 1,0 26 
Lít dầu 

diezel/ca 
26 

8 Máy lu bánh thép 16T 1 2,0 42 
Lít dầu 

diezel/ca 
84 

9 Máy lu rung tự hành 18T 1 1,0 53 
Lít dầu 

diezel/ca 
53 

10 Máy lu rung tự hành 25T 1 1,0 67 
Lít dầu 

diezel/ca 
67 
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11 
Máy nén khí Diezel 

360m3/h 
1 1,0 38 

Lít dầu 

diezel/ca 
38 

12 Cần cẩu bánh hơi 16T 1 1,0 33 
Lít dầu 

diezel/ca 
33 

13 Cần cẩu bánh xích 10T 1 1,0 36 
Lít dầu 

diezel/ca 
36 

14 
Máy đầm đất cầm tay - 

trọng lượng : 70 kg 
1 4,0 4 

Lít dầu 

diezel/ca 
16 

15 

Máy nén khí, động cơ 

diezel - năng suất : 

360m3/h 

1 1,0 35 
Lít dầu 

diezel/ca 
35 

16 Ô tô chở, tưới nước 5m3 2 1,0 23 
Lít dầu 

diezel/ca 
46 

Tổng xăng dầu    
Lít dầu 

diezel 
2.105 

 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

Nước cấp cho dự án phục vụ cho sinh hoạt của công nhân trên công trường, 

nước sử dụng cho thi công, nước tưới làm ẩm để giảm mức phát tán bụi trong quá trình 
thi công: 

Bảng 1.15. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước giai đoạn thi công 

STT Danh mục Đơn vị Khối 

lượng 

Cách tính Nguồn cung cấp 

1 
Nước sinh hoạt 

(150 công nhân) 
m3/ngày 7,5 

Định mức 50 

lít/người.ngày   

Nguồn cấp: Nước sạch 

của cụm công nghiệp 

Quảng Chu 2 Nước thi công m3/ngày 5 
 

3 Nước tưới bụi m3/ngày 3 

4 Nước rửa lốp xe m3/ngày 10  

 Tổng m3/ngày 25,5  

1.4.2. Nhu cầu nguyên nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn dự án đi vào hoạt 

động 

 1.4.2.1. Nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu 

 Đặc điểm nguyên liệu đầu vào: Dự án sử dụng nguồn nguyên liệu nhập khẩu ổn 
định, được các đối tác chiến lược cam kết cung cấp. Các loại nguyên liệu này có đặc 

điểm kỹ thuật chính như sau: 

o Nguyên liệu chứa Vonfram: Hàm lượng WO₃ trung bình 20% (tối 
thiểu WO3 trên 7%), kèm theo các kim loại có giá trị khác như Ni, 

Ti, Co... 
o Nguyên liệu chứa Molybden: Hàm lượng MoO₃ trung bình 8%, kèm 

theo các kim loại có giá trị khác như Ni, Ti, Co... 
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o Quy cách chung: Nguyên liệu đảm bảo không chứa các kim loại 
nguy hại vượt ngưỡng quy định, phù hợp cho quá trình chế biến. 

 Nguyên liệu đầu vào cho chế biến: 

o Nguyên liệu chứa Vonfram (WO₃ trung bình 20%): 7.200 tấn/năm 

o Nguyên liệu chứa Molybden (MoO₃ trung bình 8%): 3.600 tấn/năm 
o Tổng khối lượng nguyên liệu: 10.800 tấn/năm 

 

Mức sử dụng nguyên phụ  liệu để tạo ra sản phẩm cho từng công đoạn sản 

xuất và cân bằng vật chất như sau: 

a. Đối với các dòng sản phẩm liên quan đến Vonfram 

a.1. Sản xuất ST  

STT Nguyên liệu, phụ liệu ĐVT 
Khối 

lượng/ngày 

Hàm 

lượng, 

%WO3 

Quy kim 

loại, tấn 

WO3 

Nguồn 

cung cấp 

1 Nguyên liệu chứa W tấn 23,5 20% 4,7 Nhập khẩu 

2 Phụ liệu      

 NaOH (tỷ lệ 25% nguyên liệu) tấn 5,88   
Mua trong 

nước 

 
Nước (bao gồm cả nước tuần 

hoàn ước chừng 18m3/ngày) 
m3 70,5 2,4g/l 0,17 

Cụm công 

nghiệp 

 CuSO4 tấn 0,23    

3 

Sản phẩm ST thu được (giả 

định ẩm 5% và tỷ lệ chiết xuất 
là 90%) 

tấn 8,883 50% 4,23 Xuất khẩu 

4 Phụ phẩm thu được tấn 20,497 1,5% 0,3 Xuất khẩu 
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Cân bằng vật chất (Tính trên lượng nguyên liệu một năm: 7200 tấn/năm): 
Đơn vị: Tấn 

Ni/Co/TiWO4 + 2NaOH + H2O → Na2WO4.2H2O + Ni/Co/Ti(OH)2 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

Nguyên liệu 
chứa W 

 NaOH  Nước → SP Sodium 
Tungstate, ẩm giả 

định 5% 

 Sản phẩm phụ 
(40% ẩm) 

(Dạng bã sau ép) 

Dòng vật chất 

7.200  1.800  21.600  → 2.721,6  6.278,4 

Dòng nước 

    21.600 → Nước kết tinh  

(bốc hơi) 

 14.400 

      Nước tuần hoàn  7.200 

Ghi chú:  

- CuSO4 được lựa chọn để khử Mo trong dung dịch Na2WO4 có chứa Mo, vì trong dung dịch 
kiềm cao, WO4 không tạo kết tủa với Cu, nhưng cùng điều kiện thì tạo kết tủa với Mo cho ra 

CuMoO4 ít tan. Điểu kiện phản ứng: 70-90 độ C, pH 8-10. Do đó, bước khử này được thực 
hiện sau khi pha loãng dung dịch Na2WO4 trước khi cho sang công đoạn trao đổi ion. 

- Vì nguyên liệu cần khử Mo là không thường xuyên, nên không tính vào cân bằng vật chất 
nêu trên. 

 

Cân bằng vật chất (Tính trên lượng nguyên liệu một ngày: 23,5tấn/ngày): 
Đơn vị: Tấn 

Ni/Co/TiWO4 + 2NaOH + H2O → Na2WO4.2H2O + Ni/Co/Ti(OH)2 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

Nguyên liệu 

chứa W 

 NaOH  Nước  SP Sodium Tungstate 

ẩm giả định 5% 

 Sản phẩm phụ 

(40% ẩm) 

(Dạng bã sau ép) 

Dòng vật chất 

23,5  5,88  70,5 → 8,883  20,497 

Dòng nước 

    70,5 → Nước kết tinh (bốc hơi)  47 

      Nước tuần hoàn  23,5 
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a.2. Sản xuất APT từ ST 

STT  Nguyên liệu, phụ liệu ĐVT 
Khối 

lượng/ngày 
Hàm 

lượng 

Quy kim 

loại, tấn 

WO3 

Nguồn 

cung cấp 

1 + Dung dịch ST m3 70,5 60g/l 4.23 
Sản phẩm 

trung gian 

2 + Phụ liệu      

  
NH4Cl (quy 100%) tương 

ứng 0,837 tấn NH3 
Tấn 2,96   

Mua trong 
nước 

3 + Nước m3 141   
Cụm công 

nghiệp 

4 - Sản phẩm APT thu được tấn 4,54 88.5% 4.02 
 

  NH3 trong sản phẩm  tấn 0,247    

5 - NH3 trong dung dịch  tấn 0,425    

a  
NH3 trong dung dịch tuần 
hoàn 15m3 

tấn 0,400 10g/l 0.15 
 

b  
NH3 trong dung dịch sau 
kết tinh 3m3 

tấn 0,025 20g/l 0.06 
 

6 - NH3 trong khí cần thu hồi tấn 0,165   
 

7 - Nước kết tinh m3 13    

8  
Nước được xử lý bởi trạm 

XLNT 
m3 110 

=Tổng lượng nước vào (3) -
lượng nước tuần hoàn (5a) - 

lượng dung dịch sau kết tinh 
(5b) - nước bốc hơi khi kết tinh 

(7) 

 a 

Nước được tuần hoàn sau 

khi xử lý về công đoạn 
sản xuất đầu tiên (ST) 

m3 70,5   

 

 b 
Nước tuần hoàn cho công 
đoạn sản xuất APT 

m3 33,9  
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Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

Na2WO4 + NH4Cl + H2O → (NH4)10[H2

W12O42].4H2

O 

+ DD tuần hoàn + DD 

sau kết tinh + Các 
thành phần hợp chất 

khác trong dung 
dịch 

NH3 bay hơi 

thu hồi cùng 
hơi nước kết 

tinh 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ ↑ 

Dòng sản phẩm: 

ST     → APT    

70,5 

(dung 
dịch) 

 2,96    4,54  68,92  

Dòng nước: 

    141  →   18 13 

      Nước sau xử 

lý tuần hoàn 
về sản xuất 

ST 

 70,5  

      Nước tuần 
hoàn cho 

công đoạn 
sản xuất APT 

 39,5  

Dòng vật liệu chứa NH3: 

  0,837   → 0,247  0,425 0,165 

  NH3 trong 

dạng muối 
NH4Cl 

   NH3 tính 

theo khối 
lượng phân 

tử APT 

 NH3 nằm trong dạng 

dung dịch hòa tan 

NH3 dạng 

khí thải (cần 
xử lý) 

APT chứa 5.44% NH3 (tính theo khối lượng nguyên tử) 
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a.3. Sản xuất AMT từ APT 
 

STT Nguyên liệu, phụ liệu ĐVT 
Khối 

lượng/ngày 

Hàm 

lượng 

Quy kim, 

tấn WO3 
Nguồn 

cung cấp 

1 Nguyên liệu APT Tấn 4,54 88.5% 
4,02 Sản phẩm 

trung gian 

2 Phụ liệu      

 Axit citric Tấn 0,05  
 Mua trong 

nước 

 Axit HNO3 Tấn 0,10  
 Mua trong 

nước 

 Nước m3 10,5  
 Cụm công 

nghiệp 

3 
Sản phẩm AMT thu 
được 

tấn 4,51 88% 3,97  

 Dung dịch sau kết tinh m3 2,0 30g/l 0,05 
 

 

Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
 

5(NH4)2O.12WO3.5H2O (APT) -->H28N6O41W12 (AMT) + 4NH4OH + H2O 

Đơn vị tính: Tấn 

5(NH4)2O.12WO3.5H2O + H2O → H28N6O41W12 + 
DD sau 

kết tinh 

NH3 + 

hơi nước 
thu hồi 

↑  ↑  ↑  ↑ ↑ 

Dòng vật liệu 

APT    AMT    

4,54  

0,15 (phụ 

liệu, xúc 
tác) 

→ 4,51  0,18 

  
10,5 

(nước) 
→   2 8,5 

Dòng nước: 

  
10,5 

(nước) 
→   2 8,5 
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Dòng vật liệu chứa NH3: 

0,247   → 0,148  0,017 0,082 

NH3 

(tính theo khối lượng phân 
tử APT) 

   

NH3 

(tính theo khối 
lượng phân tử 

APT) 

 

NH3 

(theo dung 
dịch sau 

kết tinh) 

NH3 

(bay hơi, 
thu hồi) 

AMT chứa 3.34% NH3 (tính theo khối lượng nguyên tử) 

 

a.4. Sản xuất CaWO4 (CT) từ dung dịch ST 

STT Nguyên liệu, phụ liệu ĐVT 
Khối 

lượng/ngày 

Hàm 

lượng 

Quy kim 

loại, tấn 

WO3 

Nguồn 

cung cấp 

1 Dung dịch ST m3 70,5 60g/l 4,23 

Sản phẩm 
trung gian. 

Khi sản 
xuất CT thì 

sẽ sử dụng 
dung dịch 

ST mà 
không cần 

qua công 
đoạn kết 

tinh ST 

2 Phụ liệu      

 Ca(OH)2 Tấn 1,5   
Mua trong 

nước 

3 Sản phẩm CaWO4 thu được tấn 8,46 50% 4,23  

 Dung dịch chứa NaOH m3 63,54   Tuần hoàn 

Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

Na2WO4.2H2O + Ca(OH)2 → CaWO4 + NaOH H2O 

↑    ↑  ↑  

Dung dịch ST    CT    

  1,5  8,46    

70,5       63,54 
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a.5. Sản xuất H2WO4 từ CT 

STT Nguyên liệu, phụ liệu ĐVT 
Khối 

lượng/ngày 

Hàm 

lượng 

Quy 

kim 

loại, 

tấn 

WO3 

Nguồn 

cung cấp 

1 Nguyên liệu CaWO4 Tấn 8,46 50% 4,23 
Sản phẩm 

trung gian 

2 Phụ liệu      

 HCl (36%) dư m3 4,70   
Mua trong 

nước 

 CaCO3 Tấn 0,915   
Mua trong 

nước 

 Nước m3 5,922   
Cụm công 

nghiệp 

3 Sản phẩm H2WO4 ẩm 50% tấn 9,06 70% 4,23  

 

Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

CaWO4 + HCl → H2WO4 + CaCl2 H2O 

8,46    4,23    

5,92 (nước)  3,13 (HCl)  4,83  8,45 

CaCO3 + HCl dư → CaCl2 + H2O CO2 

0,915  1,57  1,66 0,425 

Ghi chú: Dung dịch CaCl2 thu được là 8,45+1,66=10,11m3 được tuần hoàn về sử dụng để sản 

xuất CaWO4 (dùng thay cho Ca(OH)2). Nồng độ CaCl2 là 42,9%. 
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a.6. Sản xuất BTO/YTO từ APT 

  

STT 
Nguyên liệu, phụ 

liệu 
ĐVT 

Khối 

lượng/ngày 

Hàm 

lượng 

Quy kim 

loại, tấn 

WO3 

Nguồn 

cung cấp 

1 APT Tấn 4,54 88,5% 4,02 
Sản phẩm 
trung gian 

3 Sản phẩm BTO/YTO tấn 4,03 99,8% 4,02  

 

 Theo định mức, 1 tấn APT sẽ sản xuất ra được khoảng 885 kg BTO hoặc YTO. 

Như vậy, 1 ngày tối đa sản xuất được khoảng 4,03 tấn BTO hoặc YTO từ 4,54 tấn 
APT. Quá trình sản xuất chỉ sử dụng nhiệt từ lò điện để nung. Lượng khí NH3 ngưng 

tụ cùng hơi nước tương ứng là 0,247 tấn  + 0, 267 tấn = 0,514 tấn/ngày (tương đương 
514 kg/ngày).  

Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

(NH4)10[H2W12O42].4H2O → WO3 + NH3 + H2O 

4,54  4,03  

0,247 

(dạng 

khí) 

 

0,267 

(hơi 

nước) 

 a.7. Sản xuất bột kim loại W từ BTO/YTO 

 Theo định mức, 1 tấn BTO/YTO sẽ sản xuất ra được khoảng 793kg bột kim loại 

W. Như vậy, một ngày sẽ sản xuất được tối đa khoảng 3,18 tấn bột W từ 4,03 tấn 
BTO/YTO. Quá trình sản xuất chỉ sử dụng nhiệt từ lò điện để nung. 

 a.8. Sản xuất Bột Tungsten Carbide (WC) 

 Theo định mức, 1 tấn bột W sẽ sản xuất ra 1,06 tấn  Bột Tungsten Carbide (WC). 
Như vậy, một ngày sẽ sản xuất tối đa được khoảng 3,38 tấn bột WC từ 3,18 tấn bột 

kim loại W. 

 Quá trình nung có bổ sung 60 kg C/tấn W, vậy lượng C sử dụng hàng ngày là 
khoảng 0,203 tấn C để sản xuất Bột Tungsten Carbide (WC). 
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b. Đối với các dòng sản phẩm liên quan đến Molypden 

 b.1. Sản xuất Sodium Molybdate (SM) 

STT 
Nguyên liệu, 

phụ liệu 
ĐVT 

Khối 

lượng/ngày 

(làm tròn) 

Hàm 

lượng, 

%MoO3 

Quy kim 

loại, tấn 

MoO3 

Nguồn cung 

cấp 

1 
Nguyên liệu 

chứa Mo 
Tấn 11,5 8% 0,92 

Nhập khẩu 

2 Phụ liệu      

 NaOH Tấn 2,88   Trong nước 

 Nước m3 23   CCN 

3 Sản phẩm SM  tấn 2,3 40% 0,92  

Cân bằng vật chất trong 1 năm sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

Ni/Co/TiMoO4 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4.2H2O + Ni/Co/Ti(OH)2 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

Nguyên liệu chứa 

Mo 
 NaOH  Nước  

SP Sodium Molybdate  

ẩm giả định 5% 
 

Sản phẩm phụ 

(Dạng bã sau 
ép) 

3.600  900  7.200  777,6  3.722,4 

      Nước kết tinh (bay hơi)  4.800 

      Nước tuần hoàn  2.400 

 

Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

Ni/Co/TiMoO4 + 2NaOH + H2O → Na2MoO4.2H2O + Ni/Co/Ti(OH)2 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ 

Nguyên liệu chứa 

Mo 
 NaOH  Nước  

SP Sodium Molybdate  

ẩm giả định 5% 
 

Sản phẩm phụ 

(Dạng bã sau 
ép) 

11,5 0 2,875 0 23 0 2,3 0 12,3556 

      Nước kết tinh (bay hơi)  15,3 

      Nước tuần hoàn  7,7 
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b.2. Sản xuất Calcium Molybdate từ SM 

STT 
Nguyên liệu, phụ 

liệu 
ĐVT 

Khối 

lượng/ngày 

Hàm 

lượng 

Quy kim 

loại, tấn 

MoO3 

Nguồn cung 

cấp 

1 Dung dịch SM m3 23 40g/l 0,92 
Sản phẩm 

trung gian 

2 Phụ liệu      

 Ca(OH)2 Tấn 0,71   Trong nước 

3 
Sản phẩm CaMoO4 

thu được 
tấn 2,3 40% 0,92 

 

 Dung dịch tuần hoàn m3 21,41    

Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

Na2MoO4.2H2O + Ca(OH)2 → CaMoO4 + NaOH H2O 

↑    ↑  ↑  

Dung dịch SM    CM    

  0,71  2,30    

23,00      21,41 (dung dịch 

NaOH) 

Ghi chú: Dung dịch NaOH tuần hoàn về công đoạn đầu sản xuất ST để tái sử dụng  

 

b.3. Sản xuất Molybdic Acid (H₂MoO₄) 

STT 
Nguyên liệu, 

phụ liệu 
ĐVT 

Khối 

lượng/ngày 

Hàm 

lượng 

Quy kim loại, 

tấn MoO3 

Nguồn cung 

cấp 

1 CaMoO4 Tấn 2,3 40% 0,92 
Sản phẩm 
trung gian 

2 Ph ụ liệu      

 HCl (36%) m3 2   
Mua trong 

nước 

 CaCO3 Tấn 0,192   
Mua trong 

nước 
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 Nước m3 1,61   
Cụm công 

nghiệp 

4 
Sản phẩm 
H2MoO4 

tấn 0,92 85% 0,92 
 

 

Cân bằng vật chất trong 1 ngày sản xuất: 
Đơn vị tính: Tấn 

CaMoO4 + HCl → H2MoO4 + CaCl2 H2O 

2,30    0,82    

1,61  1,65  0,10  4,64 

CaCO3 + HCl dư → CaCl2 + H2O CO2 

0,192  0,35  0,496 0,046 

Ghi chú: Dung dịch CaCl2 thu được là 4,64+0,496=5,13m3 có thể tuần hoàn về sử dụng để 

sản xuất CaMoO4 (dùng thay cho Ca(OH)2). Nồng độ CaCl2 là 40%. 

 

 b.4. Sản xuất MoO3 từ Molybdic Acid (H₂MoO₄) 

 Theo định mức, 1 tấn H2WO4 sẽ sản xuất ra 857 kg Bột Molybdenum trioxide 

(85% MoO3). Như vậy, một ngày sẽ sản xuất tối đa được khoảng 0,79 tấn MoO3  từ 
0,92 tấn H2WO4 thu được. Quá trình sản xuất chỉ sử dụng nhiệt từ lò điện để nung. 

Bảng 1.16. Tổng hợp nhu cầu nguyên liệu, phụ liệu phục vụ sản xuất 
(tính trong trường hợp sản xuất tối đa các sản phẩm trong 1 ngày và 1 năm) 

TT Danh mục Đơn vị Khối 

lượng/

ngày 

Khối 

lượng/

năm 

Ghi chú/Nguồn cung cấp 

I Đối với sản phẩm liên quan đến Vonfram 

1 
Nguyên liệu 

chứa Vonfram 
Tấn 23,5 7.050 Nhập khẩu 

2 NaOH Tấn 5,88 1.764 
Hàng tiêu chuẩn 99%. Mua trong 

nước. 

3 NH4Cl Tấn 2,96 888,30 
Mua trong nước. Nếu chạy 

100%APT 

4 MgO  Tấn 2,35 705 
Mua trong nước. Dùng để khử tạp 

chất 
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5 
H2O2 (khi cần 
khử tạp) 

Tấn 2,35 705 
Mua trong nước. Dùng để khử tạp 

chất 

6 
CuSO4 (khi cần 
khử tạp) 

Tấn 0,12 35,25 
Mua trong nước. Dùng để khử tạp 

chất 

7 Axit citric Tấn 0,05 15 
Mua trong nước. Nếu chạy 

100%AMT 

8 Axit HNO3 Tấn 0,10 30 
Mua trong nước. Nếu chạy 

100%AMT 

9 Ca(OH)2 Tấn 1,5 450 
Mua trong nước. Nếu chạy 100% 

CT và CM 

10 HCl (36%) m3 4,70 1.410 

Mua trong nước. Nếu chạy 100% 

Tungsten acid và Molybdenum 

acid 

11 CaCO3 Tấn 0,915 274,5 

Mua trong nước. Nếu chạy 100% 

Tungsten acid và Molybdenum 

acid 

12 Bột C Tấn 0,203 60,900 
Mua trong nước. Nếu chạy 100% 

bột kim loại W 

13 Nước sản xuất     

- Sản xuất ST m3 70,5 21.150 

Tuần hoàn 100%. Nước bổ sung 

lấy từ nguồn nước sạch cụm công 

nghiệp 

- Sản xuất APT m3 141 42.300 

Tuần hoàn tối thiểu 40% (80 

m3/ngày). Nước bổ sung lấy từ 

nguồn nước sạch cụm công nghiệp 

- Sản xuất AMT m3 10,5 3.150 

Tuần hoàn 100%. Nước bổ sung 

lấy từ nguồn nước sạch cụm công 

nghiệp 

- 
Sản xuất 

CaWO4  
m3 0 0 

Bắt đầu từ dung dịch ST nên 

không thêm nước 

- 
Sản xuất 

H2WO4  
m3 5,922 1776 

Tạo ra dung dịch CaCl2 tuần hoàn 

về sản xuất CaWO4. Tiết kiệm chi 

phí mua phụ liệu. 
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I Đối với sản phẩm liên quan đến Molypden 

1 
Nguyên liệu 

chứa Molypden 
Tấn 11,5 3.450 Nhập khẩu 

2 NaOH Tấn 2,88 862,50 Mua trong nước 

3 Ca(OH)2 Tấn 0,71 213 Mua trong nước 

4 HCl (36%) Tấn 2 600 Mua trong nước 

5 CaCO3 Tấn 0,192 57,6 Mua trong nước 

6 Nước sản xuất     

- Sản xuất SM m3 23 6.900 

Tuần hoàn 100%. Nước bổ sung 

lấy từ nguồn nước sạch cụm công 

nghiệp 

- 

Sản xuất CM 

(Calcium 

Molybdate ) 

m3 0 0 
Bắt đầu từ dung dịch SM nên 

không thêm nước 

- 
Sản xuất 

H2MoO4  
m3 1,61 483 

Tạo ra dung dịch CaCl2 tuần hoàn 

về sản xuất CaMoO4. Tiết kiệm 

chi phí mua phụ liệu. 

 

Bảng 1.17. Bảng tổng hợp sản phẩm phụ, nước thải, khí thải phát sinh tối đa từ 

quá trình sản xuất (trên cơ sở tính cân bằng vật chất) 

STT 
Công đoạn 

sản xuất 
Sản phẩm 

phụ 

Dòng dung 

dịch/Nước 

thải 

Khí thải Ghi chú 

1 ST 
6.269,76 

(tấn/năm) 
0 0 

Trả về cho đối tác gia 
công theo hợp đồng gia 
công và cam kết bao tiêu. 

2 APT  
Nước thải: 

110 

(tấn/ngày) 

Khí thải có 

chứa NH3: 
0,165 

(tấn/ngày) 

- Có hệ thống xử lý nước 

thải, sau đó tuần hoàn lại 
sản xuất, hoặc xả thải (nếu 
không có nhu cầu sử 

dụng). 
- Có hệ thống hấp thụ, xử 

lý khí thải NH3 

3 CT  
63,54 

(tấn/ngày) 
 

Là dung dịch NaOH và 

xoay vòng về công đoạn 
ST. Không thải ra ngoài 

môi trường 
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STT 
Công đoạn 

sản xuất 
Sản phẩm 

phụ 

Dòng dung 

dịch/Nước 

thải 
Khí thải Ghi chú 

4 H2WO4  
10,11 

(tấn/ngày) 
 

Là dung dịch CaCl2 và 
xoay vòng về công đoạn 

CT. Không thải ra ngoài 
môi trường 

5 AMT   

Khí thải có 
chứa NH3: 

0,082 
(tấn/ngày) 

Có hệ thống hấp thụ, xử lý 

khí thải NH3 

6 BTO/YTO   

Khí thải có 
chứa NH3: 

0,247 
(tấn/ngày) 

Có hệ thống hấp thụ, xử lý 

khí thải NH3 

7 SM 
3.810,24 
(tấn/năm) 

  
Trả về cho đối tác gia 
công theo hợp đồng gia 

công và cam kết bao tiêu. 

8 CM  
21,41 

(tấn/ngày) 
 

Là dung dịch NaOH và 

xoay vòng về công đoạn 
SM. Không thải ra ngoài 

môi trường 

9 H2MoO4  
5,13 

(tấn/ngày) 
 

Là dung dịch CaCl2 và 

xoay vòng về công đoạn 
CM. Không thải ra ngoài 

môi trường 

Ghi chú: 

- Đối với khí thải NH3, hệ thống xử lý thu hồi được tính toán công suất dựa trên lượng 
khí thải khi sản xuất các sản phẩm phát ra lượng nhiều nhất. Tức là để sản xuất ra 

BTO thì hệ thống cần xử lý khí NH3 phát sinh của công đoạn APT và BTO. Còn nếu 
chỉ sản xuất AMT thì chỉ xử lý khí NH3 từ việc sản xuất AMT, các công đoạn khác 
không phát sinh khí NH3. 

- Các sản phẩm khác không phát sinh ra khí thải hoặc nước thải, cũng không có sản 
phẩm phụ. 
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1.4.2.2. Nhu cầu nhiên liệu, năng lượng, nước cấp khác trong quá trình sản xuất 

Bảng 1.18. Bảng tổng hợp nhu cầu nhiên liệu, năng lượng, nước cấp khác trong 

quá trình sản xuất 

STT Danh mục Đơn vị Khối 

lượng 

Nguồn cung cấp 

1 
Nhiên liệu sử dụng 
cho lò hơi (viên nén 

gỗ, củi) 

Tấn/ngày 25 Mua trong nước 

2 Điện năng KWh/ngày 1.700 

Cụm công nghiệp, thông qua 02 

trạm biến áp 750KVA và 
560KVA của nhà máy 

3 
Nước cấp sinh hoạt 
cho nhân viên 

m3/ngày 5 
Nước sạch của cụm công nghiệp 
Quảng Chu 

4 Nước tưới cây xanh m3/ngày 10 
Nước sạch của cụm công nghiệp 
Quảng Chu 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 

 1.5.1. Quy mô diện tích, các hạng mục công trình và tiến độ thực hiện dự án 

 a. Quy mô diện tích, vị trí dự án 

 Khu đất quy hoạch có diện tích 16.000 m2. Được giới hạn bởi các mốc 
M1,M2,M3,M4,M5,M6. Có vị trí tiếp giáp với các bên như sau: 

 - Phía Tây Bắc: Giáp tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp (RD01); 

 - Phía Tây Nam: Giáp tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp (RD02); 

 - Phía Đông Nam: Giáp tuyến đường nội bộ Cụm công nghiệp (RD04); 

 - Phía Đông Bắc: Giáp (phần còn lại của) lô đất CN2-2. 

Bảng 1.19. Tọa độ khép góc khu vực dự án 
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Hình 1.13.  Vị trí lô CN2-3 trong Cụm công nghiệp Quảng Chu 

Vị trí lô đất 

CN2-3 
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b. Các hạng mục công trình chính của dự án 

Bảng 1.20. Tổng hợp các công trình chính của dự án 

STT HẠNG MỤC 
TẦNG 

CAO 

DIỆN TÍCH 

CHIẾM 

ĐẤT 

(m2) 

DIỆN 

TÍCH SÀN 

(m2) 

TỈ 

LỆ 

(%) 

01 CỔNG CHÍNH - 0,0 0,0 0,0% 

02 NHÀ BẢO VỆ 1 14,6 14,6 0,1% 

03 NHÀ VĂN PHÒNG 2 600,0 1.200,0 3,8% 

04 KHO CHỨA NGUYÊN LIỆU 1 1.360,0 1.360,0 8,5% 

05 NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT 1 1.708,5 1.708,5 10,7% 

06 
NHÀ XƯỞNG TIỀN CHẾ, XƯỞNG 

ST, APT 
1 3.503,9 3.503,9 21,9% 

07 
KHU SẢN XUẤT TUNGSTIC 
ACID 

1 246,1 246,1 1,5% 

08 
KHU CHỨA SẢN PHẨM, PHỤ 
PHẨM, KHO CHỨA VẬT TƯ 

THAY THẾ, XƯỞNG BẢO TRÌ 

1 2.144,7 2.144,7 13,4% 

09 NHÀ XE 1 109,6 109,6 0,7% 

10 NHÀ BƠM, BỂ NƯỚC NGẦM 1 28,8 28,8 0,2% 

11 CỔNG PHỤ - 0,0 0,0 0,0% 

12 NHÀ VỆ SINH 1 36,0 36,0 0,2% 

13 TRẬM BIẾN ÁP 1 16,3 16,3 0,1% 

14 TRẠM CÂN       

15 
KHU CHỨA CHẤT THẢI NGUY 
HẠI 

1 33,9 33,9 0,2% 

16 KHU XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1 351,9 351,9 2,2% 

17 ĐẤT CÂY XANH   3.202,8   20,0% 

18 ĐẤT GIAO THÔNG   2.642,8   16,5% 

  TỔNG CỘNG   16.000,0 10.754,33 100% 

 

 c. Tiến độ thực hiện dự án 

 - Thực hiện thủ tục hành chính: Quý II - IV/2025 

 - Xây dựng và vận hành thử: Quý I - III/2026 

 - Đưa toàn bộ dự án đi vào sản xuất chính thức: Quý IV/2026 

 1.5.2. Các thông tin liên quan đến CCN Quảng Chu  

 a. Hiện trạng sử dụng đất 

 Cụm công nghiệp Quảng Chu được thành lập tại Quyết định số 2486/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn và được điều chỉnh tại các Quyết định: Số 

1262/QĐ-UBND ngày 19/7/2021; Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 07/4/2023; 
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Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 10/7/2024. 

 Ngành nghề hoạt động: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản 
xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; sản xuất giày, dép; sản xuất trang phục; 

sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; 
sản xuất kim loại; sản xuất các sản phẩm từ kim loại 2 đúc sẵn; sản xuất máy móc, 

thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất hóa chất 
và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; khai thác, xử lý 
và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; dịch vụ kho bãi, vận chuyển hàng 

hóa và dịch vụ khác phục vụ trực tiếp cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
của địa phương; các ngành nghề sản xuất công nghiệp khác”. 

Cụm công nghiệp Quảng Chu thuộc xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, có diện tích 

744.059 m2 ~ 74,4 ha có tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới đi qua chia làm 02 khu 
vực: 

- Khu 1 có diện tích là: 240.872 m2 

- Khu 2 có diện tích là: 503.187 m2 

Vị trí được xác định như sau: 

- Vị trí tiếp giáp của Khu 1: 

+ Phía Bắc giáp dự án Bò Mông;  

+ Phía Nam giáp núi đá xã Quảng Chu; 

+ Phía Đông giáp tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới;  

+ Phía Tây giáp núi đá. 

- Vị trí tiếp giáp của Khu 2: 

+ Phía Bắc giáp núi đá xã Quảng Chu; 

+ Phía Nam giáp đường giao thông xã Quảng Chu;  

+ Phía Đông giáp núi đá xã Quảng Chu; 

+ Phía Tây giáp đường Thái Nguyên - Chợ Mới 

Hiện nay, CCN Quảng Chu đã thu hút được 15 doanh nghiệp, trong đó có 8 doanh 

nghiệp đã có giấy chứng nhận đầu tư và có 04 doanh nghiệp đã có Giấy phép môi 
trường. 

 b. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường của CCN Quảng Chu 

- Hệ thống giao thông 

+ Giai đoạn 1: Các tuyến RD-08,09,10,11,12 đã hoàn thành  

+ Giai đoạn 2: Các tuyến RD-01,02,03,04,05,06,07 đang thi công  

+ Giai đoạn 3: Chưa thực hiện  

- Hệ thống thoát nước mưa 

Theo quy hoạch hệ thống thoát nước mưa nội bộ CCN cấu tạo bao gồm các tuyến 
cống BTCT D600÷D1500 kết hợp cống hộp BTCT B2000xH1500, bố trí dọc các hè 

đường Cụm công nghiệp, đi theo hướng thoát nước chính trên tuyến đường Đi trục 
kinh tế Bắc - Nam. Dọc các tuyến cống thoát nước bố trí các hố ga thăm, ga thu với 
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nắp đan BTCT với khoảng cách trung bình 30m/ga để thu nước mưa mặt đường và 
nước mưa từ trong các lô đất đấu ra. 

Xây dựng tuyến mương hoàn trả chạy theo ranh giới phía Tây Nam CCN. 

Mương bao này thu gom nước mưa từ hệ thống thoát nước mưa trong CCN và tiếp 
nhận nước mặt từ mương hiện đang chạy vào CCN từ phía Nam. 

- Hệ thống thoát nước thải 

Hướng thoát chính: Tất cả nước thải CCN được tập trung về trạm xử lý ở 
từng khu; 

Nước thải phát sinh từ các dự án trong cụm công nghiệp phải được thu gom 
và xử lý sơ bộ đảm bảo đạt quy định đấu nối của Cụm công nghiệp, sau đó đưa 
vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Quảng Chu 

(Khu 1) công suất 400 m3/ngày (24 giờ) (CCN Quảng Chu dự kiến nâng công suất  
trạm xử lý nước thải Khu 1 lên 2200 m3/ngày.đêm). 

Hệ thống thu gom thoát nước thải và nước mưa được thiết kế riêng hoàn toàn, hệ 
thống thoát nước sử dụng cống tròn BTCT. Các tuyến cống thoát nước thải được bố trí 
dọc các tuyến đường, bố trí tận dụng độ dốc địa hình nhằm giảm độ sâu chôn cống.  

Dọc các tuyến cống thoát nước bố trí các hố ga thăm với khoảng cách trung bình 
30m/ga để thu nước thải từ trong các lô đất đấu ra. 

JMV Tungsten sử dụng hệ thống lọc RO để xử lý triệt để nước thải đạt tiêu chuẩn 

nước sạch, đáp ứng điều kiện tái sử dụng và tính khả thi của việc tuần hoàn 100% 
lượng nước thải quay về quy trình sản xuất ban đầu, tránh lãng phí tài nguyên nước và 

hạn chế tối đa việc xả thải.  

 Hệ thống cấp nước: công suất tổng 4.800 m3/ngày đêm  

- Giai đoạn 1: 800m3/ngày đêm  

- Giai đoạn 2: 4.000m3/ngày đêm  

Cả 02 giai đoạn đang trong quá trình thi công. 

 Hiện trạng cấp điện, thông tin liên lạc: 

Hiện nay nguồn cấp điện và hệ thống cáp thông tin liên lạc trong khu vực sẽ 
được chủ đầu tư hạ tầng là Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn hoàn thiện trên toàn 

bộ khu đất. Cụ thể: 

- Giai đoạn 1: Hoàn thành di dời đường điện 35kV cắt ngang dự án ra khỏi dự án. 
Hoàn thành đấu nối điện trung-hạ thế. Hoàn thành điện chiếu sáng, TTLL các tuyến 

RD-08,09,10,11,12 hoàn thành. 

- Giai đoạn 2: Các tuyến RD-01,02,03,04,05,06,07 đang thi công  

- Giai đoạn 3: Chưa thực hiện  

 c. Tình hình thực hiện quy định BVMT của CCN Quảng Chu:  

Trong quá trình hoạt động CCN Quảng Chu, Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc 

Kạn là chủ đầu tư hạ tầng CCN thực hiện đầy đủ các nội dung theo theo quyết định kết 
quả thẩm định báo cáo ĐTM và các quy định của pháp luật về môi trường hiện hành.  

Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn đã ban hành Quy chế BVMT trong CCN 

đối với các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào CCN. Cụ thể: 
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* Công trình xử lý bụi, khí thải: 

Đối với khu vực điều hành và trạm xử lý nước thải tập trung: 

- Thực hiện việc trồng cây xanh đảm bảo diện tích được trồng cây xanh đạt 

≥10% tổng diện tích đất Cụm Công nghiệp; đảm bảo khoảng cách an toàn về môi 
trường đối với trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm Công nghiệp theo đúng quy 

định. 

- Thực hiện vệ sinh, phun, tưới nước cho các tuyến đường giao thông nội bộ 
trong khuôn viên Cụm Công nghiệp. 

- Xử lý mùi từ trạm xử lý nước thải tập trung: Các hạng mục phát sinh mùi trong 
hệ thống bao gồm: Bể gom (nước thải thô) và bể nén bùn (khu vực nhà ép bùn) để 
giảm thiểu mùi phát sinh ra môi trường xung quanh, các hạng mục này được bố trí 

đảm bảo khoảng cách cách ly theo quy định. Ngoài ra lắp đặt hệ thống quạt gió trong 
khu vực nhà ép để tăng cường khả năng khuếch tán mùi. 

Đối với các dự án đầu tư thứ cấp:  

Các dự án đầu tư thứ cấp trong Cụm Công nghiệp phải thực hiện các nội dung 
theo hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

* Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

- Khu điều hành của Cụm công nghiệp: Rác thải sinh hoạt được thu gom lưu giữ 
tại các thùng chứa chất thải sinh hoạt dung tích 100 lít/thùng, có nắp đậy và ký hợp 

đồng với đơn có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Đối với các dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp: Chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh từ các dự án được chủ đầu tư dự án thu gom vào các thùng rác có nắp đậy và tự 
ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
đúng quy định. 

 * Công trình thu gom rác thải nguy hại 

Đối với Khu điều hành và trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Mỗi khu xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại tại khu vận hành hệ thống xử 

lý nước thải tập trung với diện tích 18,9m2 (rộng 3m x dài 6,32m) lưu giữ toàn bộ chất 
thải nguy hại phát sinh từ dự án. Kho kết cấu bê tông cốt thép, có mái che bằng tôn, 

sàn đổ bê tông chống thấm, bên ngoài có gắn biển báo theo đúng quy định. 

- Sử dụng đủ số lượng thùng chứa chất thải nguy hại, dung tích 120 lít có lắp đậy 
để lưu giữ chất thải theo đúng quy định. 

- Định kỳ thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy 
hại, thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại. 

- Chất thải rắn tách ra từ máy tách rác và cát, dầu mỡ từ bể tách cát, dầu mỡ được 
thu gom vào thùng chứa và lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại, định kỳ thuê 

đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại, thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

Đối với các dự án thứ cấp:  

Chất thải nguy hại phát sinh từ các dự án thứ cấp sẽ được các chủ dự án tự xây 
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dựng kho chứa và có biện pháp quản lý xử lý theo quy định của thông tư 02/2022/TT-
BTNMT và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

* Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong CCN: 

- Các dự án đầu tư thứ cấp trong Cụm Công nghiệp phải áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo hồ sơ 

môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

- Xe ra vào Cụm công nghiệp phải giảm tốc độ, hạn chế còi, không chở quá tải 
trọng; lắp đặt các loại biển báo và tínhiệu để chỉ dẫn cho các phương tiện giao thông 

thực hiện đúng quy định. 

- Bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị. 

- Trồng và chăm sóc cây xanh trong khu vực đảm bảo diện tích và các yêu cầu 

theo quy định. 

* Công trình xử lý nước thải 

- Giai đoạn 1: Đang thi công bể XLNT 1, công suất 1.000m3/ngày đêm để tiếp 
nhận nước thải cho Giai đoạn 1 và Giai đoạn 3  

- Giai đoạn 3: Đang hoàn thiện bể XLNT 2, công suất 400m3/ngày đêm để tiếp 

nhận nước thải cho Giai đoạn 2. 

Nước thải phát sinh từ các nhà máy thứ cấp được thu gom, xử lý đạt giới hạn 
cho phép theo quy định của CCN, sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

tại 02 khu của Cụm công nghiệp. Nước thải công nghiệp sau xử lý tại 02 Trạm xử lý 
nước thải đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

- Khu 01: Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm. (Dự kiến 
nâng công suất Trạm XLNT khu 01 lên 2.200 m3/ngày.đêm) 

- Khu 02: Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.000 m3/ngày.đêm. (Dự kiến 

nâng công suất Trạm XLNT khu 02 lên 2.000 m3/ngày.đêm) 

Đối với nước thải tại dự án đầu tư, trong quá trình sản xuất của dự án không phát 
sinh thông số AOX và Dioxin nên Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn không yêu 

cầu 2 thông số này trong nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thoát 
nước chung của CCN. 

* Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải 

Đối với sự cố của Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

- Đối với khu 02: Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 1.000 m3/ngày đêm. 

Hồ sự cố được tính toán cho thể tích lưu chứa đảm bảo khối lượng nước thải. Dung 
tích tính toán hồ sự cố được xác định 2.000 m3 (Kích thước dài: 32m, rộng 25m, độ 
sâu bể H=2,5 m). Hồ sự cố chứa nước thải trong trường hợp hệ thống xử lý gặp sự cố 

chất lượng nước sau xử lý không đạt yêu cầu do đó kết cấu thành và đáy hồ được đắp 
đất và lót bạt HDPE chống thấm. Hố bơm bể sự cố được bố trí 02 máy bơm chìm có 

nhiệm vụ bơm nước lên bể xử lý khi khắc phục xong sự cố. 

- Đối với khu 01: Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 400 m3/ngày đêm: Hồ 
sự cố được tính toán cho thể tích lưu chứa đảm bảo khối lượng nước thải. Dung tích 

tính toán hồ sự cố được xác định 800 m3 (Kích thước dài: 20m, rộng 16m, độ sâu bể 
H=2,5 m). Hồ sự cố chứa nước thải trong trường hợp hệ thống xử lý gặp sự cố chất 
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lượng nước sau xử lý không đạt yêu cầu do đó kết cấu thành và đáy hồ được đắp đất 
và lót bạt HDPE chống thấm. Hố bơm bể sự cố được bố trí 02 máy bơm chìm có 
nhiệm vụ bơm nước lên bể xử lý khi khắc phục xong sự cố. 

- Hồ sự cố có kích thước dài: 20m, rộng 16m, độ sâu bể H=2,5 m và kết cấu thành 
và đáy hồ được đắp đất và lót bạt HDPE chống thấm. 

- Các sự cố đối với trạm xử lý nước thải thập trung chủ yếu là về bùn trong các bể, 
vi sinh vật, các thiết bị sục khí, cánh khuấy, bơm nước,... đối với các thiết bị lắp đặt 
trong hệ thống xử lý nước thải đều có thiết bị dự phòng sự cố. 

- Trong quá trình vận hành chủ đầu tư yêu cầu các nhà đầu tư thứ cấp xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải sơ bộ phải có công trình và phương án ứng phó, khắc phục sự cố. 

 Công ty TNHH JMV Tungsten cam kết chỉ hoạt động sau khi hạ tầng kỹ thuật bảo 

vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Chu, 
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn xây dựng hoàn thành theo đúng Điều 48 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và được cấp phép môi trường theo quy định.  
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi 

trường 

 Sản phẩn của Dự án là sản xuất là sản xuất các sản phẩm vônfram và 
molybdenum, đây là nhóm kim loại chiến lược, sử dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm 
dân dụng (đầu mũi khoan, dao cắt kim loại, ô tô…), hàng không (các linh kiện thiết 

bị…), công nghiệp (độ cứng của vônfram chỉ sau kim cương), quốc phòng (xe tăng, áo 
chống đạn…). Các sản phẩm của nhà máy sản xuất ra sẽ tham gia vào chuỗi giá trị sản 
xuất công nghiệp thế giới. Đồng thời kế thừa kỹ thuật và công nghệ của Hàn Quốc, Hà 

Lan và Trung Quốc, trên cơ sở đó, xây dựng quy trình sản xuất xanh, đảm bảo mục 
tiêu bảo vệ môi trường. 

 Do đó hoạt động đầu tư của dự án được đánh giá là phù hợp với các quy hoạch, 
định hướng phát triển như sau: 

 - Dự án phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê 

duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

 - Quyết định số  879/QĐ-TTg ngày 09/06/2014 của Thủ Tướng Chính Phủ về  

việc phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2035, trong đó thể hiện sau năm 2025, ưu tiên các nhóm ngành trong đó có 

kim loại màu và vật liệu mới. 

 - Quyết định số 68/QĐ-TTG ngày 18/01/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ về  
việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016-2025, theo đó: 

Mục tiêu trong giao đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 tập trung phát triển 
công nghiệp hỗ trợ thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao, 
phát triển sản xuất vật liệu phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao. 

 - Dự án được triển khai trong CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, 
(nay là xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) do đó phù hợp với các quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và các quy hoạch phê duyệt chi tiết xây dựng của CCN, cụ thể như 
sau: 

 + Quyết định số 1288/QĐTTG của Thủ tướng chính phủ về việc quy hoạch tỉnh 

Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ngày 03/11/2023. 

 + Quyết định số 1399/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các CCN tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010-2030, 

có xét đến năm 2025, ngày 31/07/2020. 

 - CCN Quảng Chu có diện tích quy hoạch 74,4ha, được phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung Ngành nghề hoạt động tại CCN, chi tiết theo Quyết định số 1209/QĐ-UBND về 
việc điều chỉnh nội dung khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn, bao gồm: “Chế biến gỗ, tre, nứa; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ 
uống; sản xuất giày, dép; sản xuất trang phục; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 
và sản phẩm quang học; sản xuất thiết bị điện; sản xuất kim loại; sản xuất các sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu; sản xuất 
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giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất; sản xuất từ 
khoáng phi kim loại khác; khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước 
thải; dịch vụ kho bãi, vận chuyển hàng hóa và dịch vụ khác phục vụ trực tiếp cho sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương; các ngành nghề sản xuất công 
nghiệp khác”. Do đó, Dự án có ngành nghề đầu tư phù hợp với ngành nghề thu hút đầu 

tư tại cụm công nghiệp. 

 - CCN Quảng Chu đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy hoạch chi tiết 
theo Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn ngày 29/11/2024 và Quyết 
định số 952/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (diện tích đất Dịch vụ và Công 

nghiệp) ngày 28/04/2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

 - CCN Quảng Chu đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 

204/QĐ-UBND ngày 02/02/2025 về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh 
giá tác động môi trường của Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng CCN Quảng Chu, 
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. 

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

 Hiện tại, khu vực dự kiến thực hiện dự án chưa có các quy định, đánh giá về khả 
năng chịu tải của môi trường. Tuy nhiên, qua khảo sát thực địa, kết hợp tham khảo các 

kết quả quan trắc môi trường trong hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
cụm công nghiệp Quảng Chu, cho thấy khả năng chịu tải của môi trường khu vực là 

rất tốt. Do đó, khi dự án đi vào hoạt động, nước thải, khí thải phát sinh được xử lý đạt 
quy chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường thì ít có khả năng gây ảnh hưởng đến môi 
trường. 

 Khu vực thực hiện dự án không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn 
chế phát thải theo Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. 
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CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

  

Dự án nhà máy sản xuất, gia công chế biến sâu các sản phẩm Volfram và Molypden 

được thực hiện tại Lô CN2-3, Cụm Công Nghiệp Quảng Chu, Xã Chợ Mới, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt Nam. Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 6/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 
luật Bảo vệ môi trường, dự án không phải thực hiện nội dung này. 

Dự án tham khảo kết quả đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực 
cụm công nghiệp Quảng Chu (trích dẫn từ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
dự án đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 

02/02/2025 về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn). Cụ thể như sau: 

* Vị trí lấy mẫu: 

Bảng 3.1. Vị trí lấy mẫu khu vực dự án cụm công nghiệp Quảng Chu 

STT Vị trí lấy mẫu 
Kí hiệu 

mẫu 

I Không khí khu vục thực hiện dự án (06 mẫu)  

1 
Không khí trên đường Quốc lộ 3 (Chợ Mới-Bắc Kạn, phía Tây 
khu vực 1 của CCN) 

KK.01 

2 
Không khí trên đường Quốc lộ 3 mới cách vị trí dự kiến đường 
vào CCN 100m 

KK.02 

3 Không khí phía Nam khu vực 1 KK.03 

4 Không khí phía Bắc khu vực 1 KK.04 

5 Không khí đầu đường bê tông vào khu vực 2 KK.05 

6 Không khí trên đường bê tông phía Bắc khu vực 2 KK.06 

II Nước mặt (03mẫu)  

7 Nước mặt tại mương đất phía Nam khu vực 1 NM.01 

8 Nước mặt tại mương đất gần trung tâm khu vực 1 NM.02 

9 Nước mặt tại mương đất khu vực 2 NM.03 

III Mẫu nước dưới đất (03 mẫu)  

10 Nước giếng khoan tại nhà dân trong khu vực 1 NDD.01 

11 Nước giếng khoan tại nhà dân khu vực 2 NDD.02 

12 Nước giếng khoan tại nhà dân tại trung tâm khu vực 2 NDD.03 

IV Mẫu đất (03 mẫu)  

13 Đất ruộng khu vực 1 Đ.01 

14 Đất ven đường bê tông đường vào khu vực 2 Đ.02 

15 Đất đồi keo phía Bắc khu vực 3 Đ.03 
 

* Thời gian quan trắc: ngày 25/7/2023. 

* Thời gian phân tích mẫu môi trường: từ 25/7/2023 đến 02/8/2023. 
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* Kết quả phân tích môi trường không khí 

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 05:2013/BTNMT 

(Trung bình 1 giờ) KK.01 KK.02 KK.03 KK.04 KK.05 KK.06 

1 Tiếng ồn (Laeq) dBA 52,1 64,8 58,5 62,1 61,7 58,6 70 a 

2 Bụi (TSP) pg/m3 194,5 162,3 128,2 107,1 105,2 93,7 300 

3 CO ug/m3 5.405 5.450 KPH KPH 5.007 KPH 30.000 

4 NO2 ug/m3 0,029 0,032 0,013 0,018 0,021 0,020 200 

5 SO2 pg/m3 0,035 0,034 0,026 0,024 0,028 0,023 350 

6 Nhiệt độ "C 37,7 37,5 37,2 38,6 31,8 38,7  

7 Độ ẩm % 69 70 68 66 71 67  

8 Tôc độ gió m/s 0,5 0,7  0,8 0,5 0,6 - 

 

Ghi chú: 

+ QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (áp dụng quy chuẩn so sánh tại thời 

điểm đánh giá – năm 2023). 

+ a QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp dụng quy chuẩn so sánh tại thời điểm đánh giá – năm 
2023). 

Nhận xét: Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực dự án cụm công nghiệp Quảng Cho cho thấy các thông số môi trường của 
các mẫu không khí đều thấp hơn giới hạn cho phép của quy chuẩn. 



70 
 

* Kết quả phân tích môi trường nước mặt 

Bảng 3.3. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt 

STT Thông số Đơn vị đo 
Kết quả quan trắc QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

(cột B1) 
NM.01 NM.02 NM.03 

1 pH - 8,5 7,5 7,5 5,5 - 9 

2 TDS mg/l 120 220 230 - 

3 DO mg/l 4,5 7,2 7,1 >4 

4 Độ đục NTU 1,5 0,5 0,6 - 

5 BOD5 mg/l 4,7 3,8 3,5 15 

6 COD mg/l 12,8 9 8,3 30 

7 TSS mg/l 18 13 10 50 

8 NH4
+-N mg/l 0,062 0,053 0,062 0,9 

9 NO2--N mg/l 0,032 0,015 0,029 0,05 

10 NO3--N mg/l 0,215 0,215 0,174 10 

11 PO4
3--P mg/l 0,136 0,125 0,109 0,3 

12 Cr(VI) mg/l 0,007 0,007 0,008 0,04 

13 Fe mg/l 0,436 0,364 0,343 1,5 

14 Tổng dầu mỡ mg/l KPH 0,4 0,5 1 

15 Coliform MPN/100ml 220 270 290 7.500 

16 E.coli MPN/100ml 2 4 1 100 

17 Chì (Pb) mg/1 KPH KPH KPH 0,05 

18 Kẽm (Zn) mg/1 KPH KPH KPH 1,5 

Ghi chú: 

+ QCVN 08-MT: 2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (áp dụng quy chuẩn so sánh tại thời điểm đánh 
giá – năm 2023). 

+ Cột B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục 
đích sử dụng như loại B; 
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+ KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phưong pháp. MDL: Giới hạn phát hiện của 
phương pháp thử. 

+ (-): Không xác định. 

Nhận xét: Từ các kết quả phân tích môi trường nước mặt khu vực dự án cụm công nghiệp Quảng Chu cho thấy các thông số môi 
trường của 03 mẫu nước mặt tại 03 vị trí lấy mẫu đều thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN. Môi trường nước mặt khu vực dự án tại thời 
điểm đánh giá còn khá tốt, khả năng tiếp nhận nước thải của môi trường nước mặt khu vực dự án còn đảm bảo. 

* Kết quả phân tích môi trường nước dưới đất 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích mẫu nước dưới đất  

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

– Giá trị giới hạn 

NDD.01 NDD.02 NDD.03  

1 pH - 7,1 7,6 6,9 5,5-8,5 

2 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 370 260 310 1500 

3 Độ cứng tổng số mg/l 130 144 92 500 
4 NH4

+ mg/l 0,025 0,019 0,031 1 

5 NO2
- mg/l 0,01 0,013 0,01 1 

6 NO3
- mg/l 0,070 0,068 0,058 15 

7 SO4
2- mg/l 11,8 10,9 6,1 30 

8 Cr (VI) mg/l 0,008 0,008 0,007 0,3 
9 Sắt (Fe) mg/l 0,273 0,273 0,285 5 

10 Coliform MPN/100ml KPH KPH KPH 3 

11 E.coli MPN/100ml KPH KPH KPH KPHT 
12 Clorua mg/l KPH 6,1 5,53 - 

13 Florua mg/l KPH <0,1 <0,1 1 

14 Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH KPH 3 
15 Chì (Pb) mg/l KPH KPH KPH 0,01 
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Ghi chú: 

+ QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng dưới đất (áp dụng quy chuẩn so sánh tại thời điểm đánh 
giá – năm 2023). 

+ “KPHT"’: Không phát hiện thấy; 

+ “KPH”: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL của phương pháp. MDL: Giới hạn phát hiện của 
phương pháp thử. LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử; 

+ “ – ”: Không quy định. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu nước sinh hoạt khu vực dự án cho thấy giá trị của các thông số quan trắc, phân tích đều thấp 

hơn giới hạn cho phép so với QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Chất lượng nước tại thời điểm đánh giá đảm bảo cho mục đích sinh hoạt. 

* Kết quả phân tích môi trường đất 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích mẫu đất 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 03:MT:2015/BTNMT 

- Đất lâm nghiệp Đ.01 Đ.02 Đ.03 
1 Asen (As) mg/kgđất khô 1,36 1,49 1,23 20 

2 Cadimi (Cd) mg/kgđất khô 0,451 0,437 0,387 3 
3 Chì (Pb) mg/kgđất khô 1,402 1,376 1,285 100 

4 Đồng (Cu) mg/kgđất khô 23,5 33,4 31,4 150 

5 Kẽm (Zn) mg/kgđất khô 124 144 128 200  

Ghi chú: 

+ QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (áp dụng quy chuẩn so sánh tại 
thời điểm đánh giá – năm 2023). 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích mẫu đất tại khu vực dự án cho thấy giá trị của các thông số quan trắc, phân tích đều thấp hơn giới hạn cho phép 
so với QCVN 03-MT:2015/BTNMT. Môi trường đất tại thời điểm đánh giá vẫn được đảm bảo.  
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CHƯƠNG IV. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  CỦA DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn triển khai, thi công xây dựng dự án đầu tư 

4.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

4.1.1.1. Bụi, khí thải từ hoạt động đào đắp nền, thi công xây dựng 

- Bụi, khí thải từ quá trình đào đắp nền công trình 

Theo tính toán trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến quá trình 

thi công xây dựng, khối lượng đất cần đào nền là khoảng 3.219 m3, khối lượng đất đắp 
(tận dụng từ đất đào) là 2.966 m3, lượng còn lại khoảng 253 m3 được tận dụng để trồng 
cây xanh, cảnh quan sân vườn (Không có đất đổ thải). 

Để ước tính lượng bụi phát sinh trong quá trình đào nền móng dựa vào hệ số 
phát thải của WHO: Cứ 1 tấn đất, đá bốc xúc, san gạt tại chỗ tạo ra 0,17 kg bụi.  

Khối lượng đất đá cần đào, đắp ước tính khoảng 6.438 m3 tương đương 9.657 
tấn đất đá (tỷ trọng của đất đá 1,5 tấn/m3). Thời gian thi công đào đắp khoảng 30 
ngày, mỗi ngày làm việc 1 ca; 8h/ca. 

Với các thông số trên ta ước tính được tải lượng bụi sinh ra trong hoạt động san 
lấp mặt bằng: 

Bảng 4.1. Ước tính tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào nền móng 

TT Hạng mục Đơn vị Thông số 

1 Lượng bụi phát sinh do hoạt 
động đào đắp, bốc xúc, san 
gạt mặt bằng 

kg/h = (9.657*0,17)/(30*8) = 6,84 

2 Tải lượng bụi phát sinh trên 
mặt bằng dự án 

mg/m2.s =(6,84*1.000.000)/(16.000*3600) = 
0,118 

 

- Bụi từ hoạt động bốc xúc nguyên vật liệu xây dựng  

Bụi từ khu vực này phát sinh do quá trính bốc xúc nguyên vật liệu phục vụ thi 
công. Để ước tính lượng bụi phát sinh dựa vào khối lượng các loại vật liệu cần vận 

chuyển và hệ số phát thải của WHO.  

Hệ số ô nhiễm tính theo WHO – Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường 
đất, nước, không khí - tập 1, Generva, 1993) thì cứ 1 tấn đất, đá bốc xúc, san gạt tại 

chỗ tạo ra 0,17 kg bụi.  

Như đã thống kê trong chương 1 của báo cáo này, tổng khối lượng nguyên vật 
liệu phục vụ cho thi công xây dựng là 8.758 tấn. 
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Vậy lượng bụi phát sinh từ hoạt động bốc xúc các loại nguyên vật liệu xây dựng 
trên mặt bằng và thi công trong 1 giờ làm việc là: 

8758*0,17/(6*25*7*2) = 0,7 kg/h 

(Thời gian thi công kéo dài 6 tháng, mỗi tháng làm việc 25 ngày, mỗi ngày 2 ca, 
mỗi ca 7 tiếng) 

Tải lượng bụi phát sinh trên mặt bằng 16.000 m2:  

(0,7*1.000.000)/(16.000*3.600)= 0,012 (mg/m2.s) 

- Khí thải phát sinh do đốt cháy nhiên liệu của các phương tiện, máy móc thi 

công, lắp đặt thiết bị 

Để tính tải lượng ô nhiễm do các phương tiện, máy móc thiết bị thi công gây ra ta 
dựa vào lượng nhiên liệu (dầu diezel) tiêu thụ. 

Theo thống kê tại chương I thì tổng lượng nhiên liệu sử dụng trong giai đoạn xây 
dựng là 2.105 lít dầu Diezel/ngày (với khối lượng riêng của dầu 0,86 kg/lít) tương 

đương 1.810 kg/ngày = 1,81 tấn/ngày. 

Căn cứ trên lượng nhiên liệu tiêu thụ, dùng phương pháp đánh giá nhanh dựa trên 
hệ số ô nhiễm khi đốt cháy các loại nhiên liệu, thải lượng ô nhiễm được xác định theo 

công thức sau: 

Q = B x K  (kg/ngày) 

Trong đó:  

Q: Thải lượng ô nhiễm (kg/ngày); 

B: Lượng nhiên liệu sử dụng (tấn/ngày); 

K: Hệ số ô nhiễm (kg/tấn). 

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), khi đốt cháy một tấn dầu từ các phương tiện 
vận tải lớn sẽ đưa vào môi trường 4,3 kg bụi muội; 20.S kg SO2 (S là % lưu huỳnh 

trong dầu, với dầu diesel S=0,5%); 55 kg NOx; 28 kg CO; 2,6 kg VOC.  

Bảng 4.2. Tải lượng khí thải độc hại phát sinh từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

(dầu diezel) phục vụ thi công 

Loại khí 

thải 

Định mức thải ra trên 1 

tấn dầu (kg/tấn dầu) 

Tổng lượng khí 

thải (kg/ngày) 

Lượng phát thải ô 

nhiễm (Es, mg/m2.s) 

CO 28 50,68 0,055 

SO2 20.S 18,1 0,020 

NO2 55 99,55 0,108 

VOC 2,6 4,706 0,005 

Bụi muội 4,3 7,783 0,008 
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- Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng và 

thiết bị máy móc 

Việc xác định tải lượng bụi phát sinh từ mặt đường là khá phức tạp và phụ thuộc 

vào rất nhiều yếu tố: độ bẩn của đường, tốc độ của luồng xe chạy, mật độ dòng xe, 
điều kiện thời tiết khí hậu… 

Để xác định lượng bụi phát sinh (một cách tương đối) ta sử dụng công thức tính 
(Theo Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995): 

Hệ số tải lượng bụi do xe tải chạy trên đường: 

 

 

 

                                                                            (kg/lượtxe.km) 

Trong đó:  

+ E: Hệ số phát thải (kg bụi/km) 

+ k: Hệ số để kể đến kích thước bụi (k = 0,8 cho các hạt bụi kích thước <30 μm). 

Hệ số kể đến kích thước bụi K 

Kích thước bụi, μm <30 30÷15 15÷10 10÷5 5÷2,5 

Hệ số k 0,8 0,5 0,36 0,2 0,095 

                           (Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust Sources) 

+ s: Hệ số mặt đường (đường đô thị s = 5,7) 

Hệ số kể đến loại mặt đường s 

Loại đường Trong khoảng Trung bình 

Đường dân dụng (đất bẩn) 1,6 ÷ 68 12 

Đường đô thị 0,4 ÷ 13 5,7 

(Theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust Sources) 

+ S: Tốc độ trung bình của xe tải (lấy S = 20km/h) 

+ W = Tải trọng xe tải (chọn W= 7 tấn) 

+ w = Số lốp xe (chọn w = 8) 

+ p = Số ngày mưa trung bình trong năm (lấy p = 155 ngày). 

Dựa vào các hệ số trên ta tính được thải lượng bụi do xe chạy trên đường: 
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Vậy tải lượng ô nhiễm bụi do xe vận chuyển trên đường là: 0,55kg/km/lượt xe. 

Hoạt động vận chuyển trong giai đoạn này chủ yếu là vận chuyển vật liệu xây 
dựng trong phạm vi khoảng 20 km. 

Tổng lượng nguyên vật liệu xây dựng (ước tính tại chương 1 báo cáo khoảng 
8.758 tấn) và máy móc thiết bị (ước tính khoảng 200 tấn) của dự án là 8.958 tấn. Dự 

án sử dụng ô tô tự đổ 7 tấn để vận chuyển. 

Thời gian thi công xây dựng các hạng mục công trình khoảng 6 tháng (150 ngày 
làm việc). Thời gian vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công 2 ca/ngày, 7h/ca. 

Ước tính tải lượng bụi phát sinh trên đường vận chuyển vật liệu xây dựng tại 
bảng sau: 

Bảng 4.3. Ước tính tải lượng bụi phát sinh trên đường vận chuyển 

Stt Hạng mục Đơn vị Thông số 

1 
Hệ số tải lượng ô nhiễm bụi do xe 
vận chuyển trên đường  

kg/km/lượ
t xe 

0,55 

2 Ô tô vận chuyển tấn 7 

3 
Khối lượng nguyên vật liệu cần vận 

chuyển 
tấn 8.958  

4 
Quãng đường vận chuyển (trung 

bình) 
km 20 

5 
Thời gian vận chuyển nguyên vật 

liệu 
ngày 150 (2 ca/ngày, 7h/ca) 

6 
Số lượt xe vận chuyển nguyên vật 

liệu ra vào dự án 
lượt xe/h =(2*8.958)/(150*2*7)/7=1,2 

7 
Tổng lượng bụi phát sinh do xe vận 

chuyển nguyên vật liệu 
kg/h = 0,55*1,2*20 =13,2 

8 
Tải lượng bụi phát sinh do xe vận 

chuyển nguyên vật liệu 
mg/m.s 

=(13,2*1000000)/(20000*3600) 

= 0,183 

 

- Khí thải phát sinh trong công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc 

thiết bị 

Mức độ ô nhiễm khí thải giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, 

mật độ xe, chất lượng kỹ thuật xe trên công trường và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Tải 
lượng các chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở "Hệ số ô nhiễm không khí” căn cứ 

vào tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), sổ tay về công nghệ môi trường, tập 1: 
“Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất”. 
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Bảng 4.4. Hệ số ô nhiễm đối với các loại xe của một số chất ô nhiễm chính 

Loại xe CO SO2 NOx 

Xe ô tô con và xe 
khách 

7,72 kg/1000 km 2,05S kg/1000 km 1,19 kg/1000 km 

Xe tải động cơ 
Diezel > 3,5 tấn 

28 kg/1000 km 20S kg/1000 km 55 kg/1000 km 

Xe tải động cơ 
Diezel < 3,5 tấn 

1 kg/1000 km 1,16S kg/1000 km 0,7 kg/1000 km 

Mô tô và xe máy 16,7 kg/1000 km 0,57 kg/1000 km 0,14 kg/1000 km 

S: hàm lượng lưu huỳnh trong xăng, dầu (hàm lượng trong xăng dầu là 0,5%) 

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng- Môi trường không khí. Nxb khoa học và kỹ 
thuật, Hà Nội – 2003) 

 Trong giai đoạn này tổng khối lượng nguyên vật liệu và máy móc thiết bị cần 
vận chuyển khoảng 8.958 tấn (dự án sử dụng xe có tải trọng 7 tấn). Ước tính thời gian 
thi xông xây dựng là 150 ngày, mỗi ngày làm việc 2 ca, mỗi ca làm việc 7 giờ bình 

quân mỗi giờ có khoảng 1 lượt xe ra vào dự án. 

Tải lượng ô nhiễm khí CO, SO2, NO2  do các phương tiện vận tải thải ra trong 

các ngày cao điểm tại khu vực dự án được xác định như sau: 

+ Tải lượng CO: ECO = 1 lượtxe/h ×28 = 28 kg/1000km.h ≈ 0,0077mg/m.s 

+ Tải lượng SO2: ESO2= 1lượtxe/h ×20×0,5= 10kg/1000km.h ≈ 0,0027 mg/m.s 

+ Tải lượng NO2: ENO2 = 1 lượtxe/h ×55 = 55 kg/1000km.h ≈ 0,015mg/m.s 

- Bụi phát thải do các hoạt động xây dựng  

Lượng bụi phát thải do các hoạt động xây dựng phụ thuộc trực tiếp vào diện tích 

mặt bằng xây dựng (công trường) và mức độ triển khai các hoạt động xây dựng. Có 
thể sử dụng hệ số phát thải bụi do xây dựng để ước tính lượng bụi thải ra (Theo Air 

Chief, Cục môi trường Mỹ, 1995) 

E = 2,69 tấn/ha/tháng xây dựng. 

(Hệ số phát tán bụi này có thể áp dụng để ước tính bụi khi cường độ xây dựng ở 

mức bình thường, đường không quá kém.) 

Tổng diện tích dự án thực hiện thi công xây dựng công trình là 1,6 ha.  

Thời gian thi công xây dựng các hạng mục công trình khoảng 6 tháng, mỗi tháng 

làm việc 25 ngày, mỗi ngày 1 ca 7 tiếng), tổng diện tích mặt bằng xây dựng 1,6 ha 
(0,26ha/tháng). Như vậy tổng lượng bụi phát tán vào không khí do hoạt động xây dựng 

tại đoạn tuyến như sau: 2,69 x 0,26 ≈ 0,69 tấn/tháng, tương đương khoảng 3,9kg/h 
(thời gian thi công xây dựng 1 ca/ngày, 7h/ca) . 

Với diện tích xây dựng 16.000 m2 thì tải lượng bụi phát sinh do các hoạt động 

xây dựng (3,9*1.000.000/16.000/3.600) = 0,067mg/m2.s 
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Đối tượng bị tác động  

- Môi trường không khí khu vực dự án và xung quanh. Đặc biệt tại khu vực cuối 
hướng gió phía Đông Nam. 

- Tuyến đường vận chuyển của các phương tiện giao thông phục vụ dự án, tập 
trung nhất là đường quốc lộ 3 mới (Thái Nguyên – Chợ Mới). 

- Công nhân thi công trên công trường. 

Quy mô bị tác động 

Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

Bảng 4.5. Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

Chất gây ô nhiễm Tác động 

Bụi 
Gây kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi 

Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh đường tiêu hóa 

Khí axit (SOx,NOx) 

Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 

SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu 

Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của cây trồng. 

Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông 
và các công trình nhà cửa 

Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và ozone 

Oxyt Cacbon (CO) 

Giảm khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào 

do CO kết hợp với Hermoglobin và biến thành 
Cacboxyhermoglobin. 

Khí Cacbonic(CO2) 
Gây rối loạn hô hấp phổi. 

Gây hiệu ứng nhà kính 

Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực dự án và xung quanh, khu vực hai bên tuyến 
đường vận chuyển. 

- Để xác định quy mô tác động của bụi, khí thải độc hại của các phương tiện giao 
thông sử dụng phương pháp tính toán theo nguồn đường. 

Để đơn giản hoá, ta xét nguồn đường là nguồn thải liên tục và ở độ cao gần mặt 

đất, gió thổi vuông góc với nguồn đường. 

Nồng độ chất ô nhiễm ở khoảng cách x cách nguồn đường phía cuối gió ứng với 
các điều kiện trên được xác định theo công thức tính toán như sau:  

C(x) = 2E/ (2) 1/2 z. u (1) 

Hoặc có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton như sau: 

    uhzhzEC zzzX  /)2/)(exp2/)((exp.8,0
2222

)(      (2) 

 



79 
 

[Phạm Ngọc Đăng,  Môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật - 
2003] 

Trong đó:  

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 
(mg/m.s), E được tính toán ở phần trên cho mỗi loại tác nhân ô nhiễm; 

z: hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. z 
được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn 

định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây: z = 0,53.x0,73 

x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió trung bình là 1,6m/s. 

z: độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 0,5m. 

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường bằng mặt 
đất, h = 0m. 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 

hưởng của địa hình,... 

Dựa trên tải lượng ô nhiễm đã được tính toán. Thay các giá trị vào công thức (2) 

tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải 
(tim đường) được thể hiện bảng dưới đây. 

Bảng 4.6. Nồng độ các chất ô nhiễm do giao thông trong quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu 

STT 

Khoảng 

cách  

x (m) 

z 

(m) 

CO 

(g/m3) 

NO2 

(g/m3) 

SO2 

(g/m3) 

Bụi 

(g/m3) 

1 5 1,71 1,84 3,99 0,69 403,6 

2 10 2,84 1,07 2,31 0,39 234,99 

3 15 3,82 0,77 1,74 0,30 173,67 

4 20 4,72 0,64 1,37 0,21 140,51 

5 30 6,34 0,47 1,03 0,17 104,17 

QCVN 

05:2023/BTNMT 

Trung bình 1h 30.000 200 350 300 

Trung bình 24h - 100 125 200 

Nhận xét:   

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, nhận thấy rằng hầu hết các chỉ tiêu ô 

nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn so sánh. Tuy nhiên chỉ tiêu bụi 
vượt giới hạn cho phép từ khoảng cách từ 0 - 5m tính từ vị trí phát thải. Để hạn chế bụi 

phát sinh chủ đầu tư sẽ phối hợp với nhà thầu áp dụng các biện pháp giảm thiểu như 
che chắn, phun nước giảm bụi trong khu vực dự án để hạn chế bụi cuốn theo xe... Các 
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biện pháp giảm thiểu được trình bày chi tiết tại mục phía sau của báo cáo này. 

4.1.1.2. Nước thải trong quá trình thi công xây dựng  

* Nguồn phát sinh   

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng dự án. 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân trên công trường. 

- Nước thải thi công xây dựng. 

* Tải lượng, nồng độ và thành phần 

+ Nước mưa chảy tràn 

- Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo 
công thức thực nghiệm sau: 

Q = q*C*F  

(Nguồn: TCXDVN 51:2008 – Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài, 
tiêu chuẩn thiết kế) 

Trong đó: 

q- Cường độ mưa tính toán, mm/ngày (Tính trung bình là 100 mm/ngày). 

Trong trường hợp thiên tai đặc biệt – theo ghi nhận vào đợt xảy ra cơn bão số 

11 (MATMO) gây mưa lớn từ ngày 6-7 tháng 9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên bị ngập sâu, nước sông Cầu lên cao đạt mức 29,05m, nhiều điểm bị sạt 
lở. Lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão Matmo là rất cao, phổ biến (250-400) mm, 

có nơi vượt (500)mm. 

Xét trong trường hơp đỉnh lũ lịch sử do cơn bão Matmo năm 2025 gây ra với 

lượng mưa lớn nhất khu vực xã Chợ Mới là khoảng 400mm. 

F- Diện tích dự án (F = 16.000 m2 ) 

C: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc 

Bảng 4.7. Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

STT Loại mặt phủ C 

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

                                                                (Nguồn: TCXDVN 51:2006) 

chọn C = 0,3 trong giai đoạn thi công xây dựng dự án. 



81 
 

Thay số vào công thức trên tính được lưu lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt 
diện tích của dự án trung bình là 480 m3/ngày. Trong trường hợp thiên tai đặc biệt, lưu 
lượng nước mưa chả qua khu vực dự án là khoảng 1.920 m3/ngày. 

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ tại khu vực được xác định theo công 
thức sau: 

M = Mmax (1-e-kz.t).F (kg)  

(Nguồn: Trần Đức Hạ - Giáo trình quản lý môi trường nước - NXB Khoa học kỹ 
thuật - Hà Nội - 2002) 

Trong đó: 

Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực thi công 

Mmax = 250 kg/ha. 

Hệ số động học tích luỹ chất bẩn, Kz = 0,4/ngày. 

t: Thời gian tích luỹ chất bẩn, 15 ngày. 

F: Diện tích khu vực thi công xây dựng là F = 1,6 ha. 

Thay các giá trị vào công thức trên tính được lượng chất bẩn tích tụ tại khu vực 
dự án là M = 345,8 kg, lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây tác động lớn 

tới nguồn thuỷ vực tiếp nhận. 

- Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận 
mưa liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung chủ 

yếu vào đầu trận mưa: 

Đặc trưng ô nhiễm nước mưa đợt đầu như sau:  

Hàm lượng BOD5 khoảng: 35 - 50 mg/l. 

Hàm lượng TSS khoảng: 1500 - 1800 mg/l. 

+ Nước thải sinh hoạt 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt tính toán dựa trên nhu cầu cấp nước sinh hoạt, với 
số lượng công nhân trong giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng khoảng 150 
người, với định mức cấp nước bình quân 50 lít/người.ngày thì lượng nước cấp cho 

sinh hoạt khoảng 150 người x 50 lít/người.ngày = 7.500 lít/ngày = 7,5 m3/ngày đêm.  

Lượng nước thải sinh hoạt được ước tính bằng 100% lượng nước sử dụng, tức là 

vào khoảng 7,5 m3/ngày đêm. 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng chủ yếu chứa các chất rắn 
lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (đặc trưng bởi BOD và COD), các chất dinh dưỡng 

(N, P) và các vi sinh vật gây bệnh.  

Thành phần, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 
(chưa xử lý) được thể hiện tại bảng sau. 
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Bảng 4.8. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai 

đoạn thi công 

Các chất 
Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2025 

/BTNMT 

(Cột A, Bảng 1, lưu 

lượng 

F≤2000m3/ngày) 

Tổng chất rắn lơ 

lửng TSS 
6065 9 – 9,75 

150-200 ≤50 mg/l 

BOD5 của nước 

thải chưa lắng 
65 9,75 

150-200 ≤30 mg/l 

BOD5 của nước 

thải đã lắng 
3035 4,5 – 5,25 

80-100 ≤30 mg/l 

 Amoni (N-NH4) 8 1,2 40-50 ≤4 mg/l 

Tổng P (T-P) 3,3 0,495 4-6 ≤4 mg/l 

[Nguồn: TCVN 7957 - 2023 Thoát nước: Mạng lưới và công trình bên ngoài- 

Tiêu chuẩn thiết kế] 

Như bảng trên cho thấy các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt khi chưa 

xử lý cao hơn rất nhiều lần so với giới hạn cho phép trong quy chuẩn về nước thải sinh 
hoạt QCVN 14:2025 /BTNMT. Việc xử lý nước thải sinh hoạt là bắt buộc, tránh gây ô 
nhiễm cho môi trường nước mặt và môi trường đất. 

+ Nước thải thi công: Nước phục vụ thi công xây dựng giai đoạn này (chủ yếu 
phối trộn vật liệu, rửa thiết bị, máy móc): Dự kiến khoảng 5m3/ngày.đêm. Lượng nước 
này chủ yếu là ngấm vào vật liệu phối trộn, chỉ có khoảng 10% rò rỉ ra ngoài môi 

trường. Do vậy, lượng nước thải thi công ước tính chỉ khoảng 0,5m3/ngày.đêm. Nước 
thải thi công thường có chứa vôi vữa, xi măng, đây là nguyên nhân làm cho pH của 

nước cao, có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và ảnh hưởng đến hệ thuỷ sinh và tài 
nguyên sinh vật dưới nước. Tuy nhiên, với dự án này thì lượng nước thải thi công phát 
sinh không đáng kể, các tác động đến môi trường dự báo không lớn. 

+ Nước thải rửa bánh xe: Để hạn chế ảnh hưởng do đất cuốn ra đường theo 
bánh xe (chủ yếu vào các ngày mưa ẩm và trong giai đoạn san lấp mặt bằng). Chủ dự 
án và nhà thầu thi công sẽ bố trí cầu rửa bánh xe các phương tiện vận chuyển trước khi 

ra khỏi dự án. Các phương tiện được phụt rửa loại bỏ đất bám trên lốp bánh xe nên 
lượng nước sử dụng cho hoạt động này không nhiều. Ước tính nước sử dụng cho rửa 

lốp xe ra khỏi dự án khoảng 10 m3/ngày.  

Nước thải rửa bánh xe có thành phần chính là TSS, độ đục, do chỉ thực hiện phụt 
rửa bánh xe mà không phụt rửa toàn xe nên hầu như không phát sinh dầu mỡ.  
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* Đối tượng bị tác động 

Đối tượng bị tác động trực tiếp là mương tiêu thoát nước chạy qua khu dự án và 
nước dưới đất tại các nhà dân xung quanh. 

* Quy mô tác động 

Các loại nước thải phát sinh tại khu vực thi công nếu không được xử lý mà thải 

trực tiếp ra môi trường thì sẽ gây ra những tác hại không những đối với thuỷ vực tiếp 
nhận mà còn gián tiếp tác động lên những thành phần môi trường khác.  

Các tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải: 

- Chất rắn lơ lửng (SS): nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng cao, làm nước 
biến màu và mất ôxy, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận, ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái thuỷ vực của nguồn nước tiếp nhận, gây bồi lắng nguồn tiếp 

nhận, tác động gián tiếp tới nhu cầu sử dụng nước tại thuỷ vực tiếp nhận cho các mục 
đích khác. 

- Các chất dinh dưỡng như N, P gây phú dưỡng nguồn nước, ảnh hưởng tới chất 
lượng nước và đời sống thuỷ sinh. 

- Dầu mỡ có khả năng loang thành màng mỏng che phủ mặt thoáng của nước gây 

cản trở sự trao đổi ôxy của nước, cản trở quá trình quang học của các loài thực vật 
trong nước, giảm khả năng thoát khí cacbonic và các khí độc khác ra khỏi nước dẫn 
đến làm chết các sinh vật ở vùng bị ô nhiễm và làm giảm khả năng tự làm sạch của 

nguồn nước… Một phần dầu mỡ tan trong nước hoặc tồn tại dưới dạng nhũ tương, cặn 
dầu khi lắng xuống sẽ tích tụ trong bùn đáy ảnh hưởng đến các loài động vật đáy. Dầu 

mỡ không những là hợp chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học mà còn chứa nhiều các 
hợp chất hữu cơ mạch vòng độc hại khác gây ô nhiễm môi trường nước, ảnh hưởng 
tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh như tôm, cá và ảnh hưởng đến mục đích cấp nước sinh 

hoạt và nuôi trồng thuỷ sản.  

- Vi sinh vật gây bệnh: Các vi sinh vật gây bệnh có trong nước thải theo dòng 
nước phát tán đi xa, là nguyên nhân gây ra các bệnh về đường tiêu hoá như: tả, lỵ, 

thương hàn... 

Sự ô nhiễm nguồn nước mặt gián tiếp gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, nhất là 

những khu vực gần nguồn tiếp nhận nước thải. 

4.1.1.3. Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 

* Nguồn phát sinh chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân trên công trường. 

- Phế thải xây dựng. 

- Chất thải nguy hại từ thi công. 

* Tải lượng và thành phần 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng: Với số lượng công nhân xây 

dựng trong khu vực dự án khoảng 150 người, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 
khoảng 75 kg/ngày (tính theo định mức phát thải 0,5 kg/người.ngày). 

Thành phần của loại rác sinh hoạt này chứa nhiều các chất hữu cơ dễ phân huỷ, 

bên cạnh đó còn có các bao gói nilon, vỏ chai nhựa, đồ hộp…Các loại chất thải này ít 
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có khả năng gây các sự cố về môi trường, tuy nhiên nếu không được thu gom, chôn lấp 
hợp vệ sinh thì đây là môi trường thuận lợi cho các loại côn trùng có hại sinh sôi và 
phát triển, tạo điều kiện cho việc phát tán lây lan bệnh dịch, mất mỹ quan khu vực. 

Rác thải hữu cơ khi phân huỷ sinh ra mùi hôi; các loại rác hữu cơ làm ô nhiễm đất, rác 
thải sinh hoạt là môi trường sống và phát triển của các loài ruồi muỗi, chuột bọ và vi 

khuẩn gây bệnh. 

- Phế thải xây dựng: Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,5% khối lượng 
nguyên vật liệu xây dựng. Khối lượng vật tư dự tính cho xây dựng các hạng mục công 

trình khoảng 8.758 tấn, thời gian tiến hành xây dựng các công trình trong vòng 6 tháng 
(150 ngày làm việc) nên lượng chất thải rắn phát sinh trong ngày là: 

(8.758 tấn *0,5%)/150= 0,29 (tấn/ngày)  

Thành phần: gồm bao xi măng, cốp pha hỏng, gỗ nẹp, gạch đá, vật liệu rơi vãi... 
tất cả đều có thể được tận dụng cho các mục đích khác mà không thải bỏ nên tác động 

gây ra là không đáng kể.  

- Các loại CTNH như dầu mỡ rơi vãi, giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn neon 
hỏng...: Do dự án nằm khá gần trung tâm nơi có nhiều gara sửa chữa, bảo dưỡng các 

phương tiện vận tải, vì vậy Chủ dự án thống nhất phương án khi các phương tiện, máy 
móc đến thời kỳ bảo dưỡng được đưa đến các gara thay dầu, bảo dưỡng nên lượng dầu 
thải hầu như không phát sinh trên công trường thi công, chỉ phát sinh một lượng nhỏ 

giẻ lau dính dầu mỡ sử dụng để lau máy móc, thiết bị khi cần thiết, dầu mỡ rơi vãi và 
bóng điện huỳnh quang hỏng (lượng này rất ít), như vậy lượng phát sinh loại chất thải 

này ước tính <= 10 kg/tháng. 

* Đối tượng bị tác động 

- Chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm và tính chất đất đai khu vực. 

- Hệ thống kênh mương, ruộng canh tác 

- Tác động đến sức khỏe dân cư khu vực và công nhân trực tiếp thi công. 

- Môi trường kinh tế xã hội. 

*  Quy mô tác động  

- Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trên diện tích dự án và xung quanh khu vực.  

- Các chất vô cơ trong đất đá, trong nước mưa chảy tràn làm cho đất trở nên chai 
cứng, biến chất và thoái hoá.  

- Chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân tại khu vực thi công có thành phần 

gồm các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại… khi thải vào môi 
trường các chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy sẽ làm gia tăng nồng độ các 
chất ô nhiễm làm ô nhiễm môi trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều 

kiện cho ruồi, muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh. 

- Các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, dầu mỡ thải, bóng đèn huỳnh quang thải có 

nguy cơ gây ô nhiễm cao, được thu gom vào các thùng phuy sau đó thuê đơn vị 
chuyên trách xử lý. Nếu không được thu gom loại chất thải này sẽ làm ô nhiễm đất, và 
cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận hoặc bóng đèn 

huỳnh quang thải nếu không được thu gom để vỡ các mảnh sắc nhọn cùng chất độc hại 
có thể gây nguy hại cho người tiếp xúc trực tiếp. Theo thống kê của trung tâm phụ gia 
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dầu mỏ, cứ 01 tấn dầu thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường và hủy hoại 
hoàn toàn hệ sinh thái đối với 1km2 mặt nước hoặc 3ha đất trồng. 

4.1.1.4. Tiếng ồn và độ rung từ hoạt động thi công xây dựng 

* Tác động của độ ồn 

+ Nguồn phát sinh 

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện thi công san gạt, đào đắp, vận 
chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án. 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy trộn bê tông, máy ủi, máy 

xúc, ô tô vận tải…), tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị này có thể lên trên 
100 dBA và giảm dần theo khoảng cách. 

Khi các thiết bị này hoạt động cùng lúc, xảy ra hiện tượng âm thanh cộng hưởng, 

tác động của chúng đến khu vực dự án và khu dân cư xung quanh là rất lớn. 

Bảng 4.9. Tiếng ồn của một số máy móc xây dựng 

STT Loại phương tiện Mức ồn (dB) STT Loại phương tiện Mức ồn (dB) 

1 Máy trộn bê tông 75 - 85 4 Máy khoan 87÷114 

2 Máy ủi, máy xúc 93 - 103 5 Máy đầm  87 - 104 

3 Ô tô trọng tải 7T 82 - 88    

(Nguồn: Ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý, Nguyễn Võ Châu Ngân, Trung tâm 

kỹ thuật môi trường và năng lượng mới) 

* Quy mô tác động 

Để dự báo mức ồn ở môi trường xung quanh do các nguồn ồn gây ra trong khu 

vực thi công thường dựa vào tính toán theo các mô hình lan truyền tiếng ồn. Trong mô 
hình tính toán lan truyền tiếng ồn, chia nguồn ồn thành 2 loại: nguồn điểm (như tiếng 

ồn của một động cơ, một máy nổ…), nguồn đường (như là tiếng ồn của một dòng xe 
chạy liên tục…). 

Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo mô hình truyền 

âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật cản cũng như cần 
kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh.  

Mức ồn ở khoảng cách r2 sẽ giảm hơn mức ồn ở điểm có khoảng cách r1 là: 

- Đối với nguồn điểm: L = 20.lg (r2/r1)
1+a                                  

- Đối với nguồn đường: L = 10.lg (r2/r1)
1+a                    

Trong đó: 

+ L: Độ giảm tiếng ồn (dBA). 

+ r1: Khoảng cách cách nguồn ồn (r1 thường bằng 1m đối với tiếng ồn từ máy 

móc, thiết bị công nghiệp (nguồn điểm) và bằng 7,5 m đối với nguồn ồn là dòng xe 
giao thông (nguồn đường). 

+ r2: Khoảng cách từ r1 đến điểm tính (m). 
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+ a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất, đối với mặt 
đất trồng cỏ a = 0,1; đối với mặt đất trống trải không có cây a = 0; đối với mặt đường 
nhựa và bê tông a = - 0,1. 

- Với tiếng ồn phát ra từ nguồn điểm là các máy xúc, máy ủi... với mức ồn lên tới 
100 dB (hệ số a = 0,1) thì ta tính được mức ồn ở những khoảng cách khác nhau như 

sau: 

Bảng 4.10. Sự phát tán độ ồn do nguồn điểm 

r2 (m) 
Độ giảm ồn L 

(dBA) 
Mức ồn còn lại (dBA) 

QCVN 

26:2025/BTNMT 

QCVN 

24:2016/BYT  

3 10,50 89,5 

70 (dBA) 85 (dBA) 

5 15,38 84,62 

10 22,0 78,0 

15 25,87 74,13 

20 28,62 71,38 

25 30,75 69,25 

(Ghi chú: Mức âm tại nơi làm việc không quá 85 dBA trong 8 giờ). 

Qua kết quả tính toán trong bảng trên cho thấy, tiếng ồn tại vị trí cách dự án ≥ 
25m đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 
ồn.  

So sánh kết quả tính toán trong bảng trên với mức ồn cho phép tại QCVN 
24:2016/BYT, tiếng ồn trong phạm vi cách 3m từ vị trí nguồn ồn vượt quá giới hạn 

cho phép là 4,5 dBA. 

Như vậy, tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân thi công trên công 
trường. 

- Tiếng ồn phát sinh từ nguồn đường: Tiếng ồn phát sinh từ nguồn đường chủ yếu 
là từ các ô tô vận tải vận chuyển đất đắp nền và đất bóc hưu cơ. Với mức ồn tối đa từ 
các ô tô tải loại 10 tấn là 88 dBA, r1 = 7,5; a = -0,1; tính được mức ồn ở những khoảng 

cách khác nhau như sau: 

Bảng 4.11. Sự phát tán độ ồn do nguồn đường 

r2 (m) 
Độ giảm ồn L 

(dBA) 
Mức ồn còn lại (dBA) QCVN 26:2025/BTNMT 

20 3,83 84,17 

70 (dBA) 50 7,42 80,58 

100 10,12 77,88 
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200 12,83 75,17 

400 15,54 72,46 

600 17,13 70,87 

700 17,73 70,27 

750 18,00 70,00 

Như vậy tiếng ồn phát sinh từ nguồn đường có phạm vi ảnh hưởng khoảng 700m. 
Như vậy, hầu hết các hộ dân 2 bên tuyến đường vận chuyển đều bị ảnh hưởng bởi 

tiếng ồn phát ra từ các phương tiện vận chuyển. 

* Tác động của tiếng ồn 

Tiếng ồn trong hoạt động thi công gây ra bởi các máy móc, phương tiện vận 
chuyển,…Tiếng ồn khi vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ 
con người. Tác động tổng hợp của tiếng ồn lên con người ở ba mức: 

- Quấy rầy về mặt cơ học như che lấp âm thanh cần nghe. 

- Quấy rầy về mặt sinh học của cơ thể, chủ yếu là đối với bộ phận thính giác và 
hệ thần kinh. 

- Quấy rầy về  hoạt động xã hội của con người. 

Tất cả các quấy rầy đó cuối cùng dẫn đến biểu hiện xấu về mặt tâm lý, sinh lý, 

bệnh lý và hiệu quả lao động của con người, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con 
người: gây mất ngủ, giảm thính giác và suy nhược thần kinh. 

* Tác động của độ rung: 

- Mức độ gây rung từ một số máy móc, thiết bị thi công. 

Bảng 4.12. Mức độ gây rung của một số máy móc thi công 

TT 
 

Loại máy móc 

Mức độ rung động 

(Theo hướng thẳng đứng Z, dB) 

Cách nguồn gây 

rung 10 m 

Cách nguồn gây 

rung 30 m 

1 Máy đào/máy xúc 80 71 

2 Máy ủi đất 79 69 

3 Xe vận chuyển hạng nặng 74 64 

4 Xe lu 82 71 

5 Máy khoan 63 55 

6 Máy nén khí 81 71 

7 Máy đào bằng hơi 85 73 

Nguồn: USEPA, 1971 

Các số liệu trong bảng trên cho thấy mức rung của các loại máy móc và thiết bị 
thi công nằm trong khoảng từ 63 - 85 dB đối với vị trí cách xa 10m so với nguồn rung 
động. Đối với điểm tiếp nhận cách xa 30m thì mức rung do hầu hết các phương tiện, 
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máy móc thi công đều nhỏ hơn 75 dB (nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 
27:2025/BTNMT). 

Tiếp xúc với rung động không chỉ là một phiền toái mà còn có thể là một mối 

nguy hiểm cho sức khỏe. Tiếp xúc liên tục với rung động gây ra các vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng như đau lưng, rối loạn tuần hoàn máu… Chấn thương liên quan đến rung 

động đặc biệt phổ biến trong các ngành nghề đòi hỏi phải làm việc ngoài trời như lái 
xe, điều khiển máy móc xây dựng… Có hai cách phân loại tiếp xúc rung động là rung 
toàn bộ cơ thể và rung tay, cánh tay. Hai loại này có nguồn gốc khác nhau và gây ảnh 

hưởng tới các vùng khác nhau của cơ thể, gây ra các triệu chứng khác nhau. 

Rung động toàn bộ cơ thể là rung động truyền tới toàn bộ cơ thể thông qua ghế 
ngồi hoặc bàn chân, hoặc cả ghế và bàn chân, thường là do lái xe hoặc do ngồi trong 

xe sử dụng động cơ, hoặc do đứng trên tầng rung động, ví dụ như đứng trên sàn gần 
một dây chuyền dập chi tiết máy móc. 

Rung động tay và cánh tay được giới hạn trong phần tay và cánh tay, thường là 
kết quả của việc sử dụng các dụng cụ điện cầm tay như máy khoan, máy đầm rung… 

Ảnh hưởng sức khỏe do rung động thời gian dài người lao động tiếp xúc với các 

thiết bị, bề mặt rung động. Các ảnh hưởng của rung động tới sức khỏe có thể gồm gây 
đau lưng, làm giảm sức mạnh cầm nắm, giảm cảm giác khéo léo của tay… 

Hoạt động của các máy xúc, máy ủi, ô tô… của dự án chủ yếu gây ảnh hưởng 

trực tiếp tới sức khỏe của người lao động vận hành máy móc, thiết bị. 

4.1.1.6.  Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội khu vực 

+ Khả năng gây ra xung đột cộng đồng: Quá trình thi công xây dựng có sự tập trung 
công nhân chủ yếu là công nhân với những lối sống, thói quen, phong tục và tập quán khác 
nhau. Vì vậy xung đột cộng đồng, đặc biệt là giữa thanh niên tại địa bàn và công nhân rất dễ 

xảy ra, gây xáo trộn đời sống, văn hóa xã hội của nhân dân trong khu vực. 

+ Khả năng phát sinh tệ nạn xã hội: Tập trung đông công nhân xây dựng, các phương 
tiện, máy móc thi công sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Nếu ý thức 

công nhân không tốt sẽ làm gia tăng tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, nghiện hút...Tình 
hình an ninh trật tự khu vực dự án sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý hơn, gây khó khăn 

cho lực lượng công an địa phương. 

+ Khả năng gia tăng ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng: Sự phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn của các phương tiện, máy móc có hại đối với sức 

khỏe con người trực tiếp hay gián tiếp thông qua thức ăn, nước uống và khí thở. Mầm bệnh 
do ô nhiễm có thể phát sinh ngay hoặc tích tụ sau một thời gian mới phát sinh. Mặt khác, 
tập trung số lượng công nhân lớn cũng là nguyên nhân nảy sinh và lây lan các ổ dịch bệnh. 

4.1.1.7. Rủi ro, sự cố  

Trong giai đoạn thi công xây dựng các hạng mục công trình các tai nạn, rủi ro, sự 

cố có thể xảy ra:  

- Tai nạn lao động: Trong quá trình thi công, các yếu tố môi trường cũng như 
cường độ lao động, mức độ ô nhiễm môi trường có khả năng ảnh hưởng xấu đến sức 

khoẻ người công nhân như gây mệt mỏi, choáng váng... từ đó có thể gây tai nạn trong 
quá trình làm việc. 
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- Tai nạn giao thông: Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng và xây dựng các 
hạng mục công trình, mật độ giao thông trong tuyến đường sẽ gia tăng dẫn đến cản trở 
nhu cầu đi lại của dân cư trong khu vực, gia tăng áp lực lên kết cấu đường, trong thời 

gian dài gây nên các biến dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ... làm 
giảm tốc độ lưu thông trên đường và gây bụi làm giảm khả năng quan sát đường của 

các lái xe khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, các phương tiện tham gia thi công và 
vận chuyển chỉ hoạt động trong giờ thấp điểm, đồng thời tuân thủ quy định về tốc độ, 
do đó ảnh hưởng đến giao thông của khu vực là không đáng kể. 

- Sự cố do thiên tai: Trong giai đoạn thi công nếu mưa lớn xảy ra tại khu vực 
đang thi công có thể gây ngập úng, bão lụt, cuốn theo nhiều đất đá làm bồi lắng nguồn 
tiếp nhận gây tắc nghẽn dòng chảy, cũng có thể gây ngập úng cục bộ, cản trở khả năng 

thoát nước của khu vực xung quanh; đồng thời làm tăng độ đục ảnh hưởng xấu đến 
chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng cản trở các mục đích sử dụng nước... 

- Sự cố cháy nổ: Trong giai đoạn thi công có sử dụng lượng lớn nhiên liệu xăng 
dầu, tại các khu vực chứa nhiên liệu cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Nếu để xảy ra 
cháy nổ thì sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 

4.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước và đảm bảo tiêu thoát 

nước khu vực 

* Đối với nước mưa chảy tràn 

Trong giai đoạn đầu thi công, biện pháp tiêu thoát nước mưa chảy tràn được thực 
hiện như sau: 

Để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nước bề mặt, không gây ngập úng khu vực dự án khi 

hệ thống thoát nước chưa đầu tư hoàn chỉnh, Chủ đầu tư sẽ cho đào các tuyến rãnh 
thoát nước tạm, cũng như hố ga tạm để phục vụ thi công, dẫn dòng xung quanh khu vực 
dự án nối phần mương rãnh đã bị san lấp với mương rãnh hiện trạng, đảm bảo mặt bằng 

thi công san lấp luôn khô ráo không bị ứ đọng nước.  

Khẩn trương thi công các tuyến thoát nước mưa theo thiết kế. Hướng thoát nước chủ 

yếu trên toàn bộ diện tích dự án chảy theo độ dốc của địa hình. 

* Nước thải sinh hoạt 

- Đối với nước thải sinh hoạt từ khu vực lán trại công nhân (phát sinh khoảng 

7,5m3/ngày), chủ đầu tư sẽ trang bị 2 nhà vệ sinh di động trên mặt bằng thi công đáp 
ứng đủ nhu cầu của công nhân xây dựng.  

Chủ dự án sẽ thuê hoặc mua trên thị trường các nhà vệ sinh di động. Hiện nay 

trên thị trường khá phổ biến loại nhà vệ sinh di động composite chuyên phục vụ cho 
công trường thi công, khu công nghiệp, nhà xưởng có diện tích lớn, sự kiện lễ hội, 

đường phố công cộng... 

Đối với dự án này, chủ đầu tư dự kiến sẽ lựa chọn các nhà vệ sinh di động có các 
thông số kỹ thuật sau: 

+ Kích thước tổng thể (sâu x rộng x cao) = 100 x 145 x 255(cm)   

+ Dung tích bể thải 600 lít 
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+ Dung tích bể nước 400 lít 

+ Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa. 

Sản phẩm được thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ và gọn nhẹ; sau khi cấp điện và nước 

có thể sử dụng ngay mà không cần lắp đặt thêm bất cứ thiết bị nào khác. Sản phẩm có cấu 
tạo thân thiện, đơn giản, dễ dàng lắp đặt và vệ sinh hàng ngày 

Trong quá trình sử dụng, để hạn chế phát sinh mùi hôi thối, có thể bổ sung các 
chế phẩm E.M để tăng cường hiệu quả xử lý. Nhà vệ sinh sẽ được đặt ở các vị trí cách 
xa khu ở của công trường và nguồn nước sử dụng.  

Sau khi bể chứa thải của các nhà vệ sinh đầy, đơn vị sẽ thuê vận chuyển đi xử lý 
hợp vệ sinh. Với dung tích của bể là 0,6m3; lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh 
trong giai đoạn thi công xây dựng là 7,5m3/ngày đêm. Như vậy trong giai đoạn này 

chủ đầu tư bố trí 2 nhà vệ sinh lưu động để sử dụng, khi bể chứa chất thải của nhà vệ 
sinh đầy sẽ thuê đơn vị xử lý chất thải đến hút vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. 

Ngoài các biện pháp sẽ triển khai thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khuyến khích các nhà 
thầu giảm thiểu lượng nước thải bằng việc tăng cường tuyển dụng nhân công tại địa 
phương, có điều kiện tự túc ăn ở. Ngoài mục tiêu này, việc tuyển công nhân là người 

địa phương sẽ thuận lợi hơn cho các nhà thầu thi công như: Tình hình an ninh được 
đảm bảo hơn, công nhân xây dựng có sức khỏe tốt hơn dẫn đến làm việc hiệu quả hơn. 

* Nước thải thi công 

Lượng nước thải thi công xây dựng có thể phát sinh do nước rò rỉ từ quá trình 
phối trộn vật liệu xây dựng. Lượng này thường rất nhỏ ảnh hưởng không đáng kể đến 

môi trường. Tuy nhiên để giảm khả năng phát sinh và tác động của lượng nước thải 
này chủ dự án có các biện pháp sau: 

- Quy hoạch thành một khu chứa và trộn nguyên vật liệu trong suốt quá trình thi công. 

- Yêu cầu nhà thầu thi công gọn, giữ vệ sinh mặt bằng sau mỗi ca làm việc. 

- Sử dụng tỷ lệ nước phối trộn vật liệu vừa đủ, hạn chế rò rỉ nước ra ngoài môi 
trường, đồng thời tiết kiệm nguồn nước. 

- Bố trí khoảng 2-3 thùng phuy chứa nước phục vụ rửa dụng cụ xây dựng, sau đó 
nước này được tận dụng cho tưới giảm bụi tại công trường. 

* Nước thải rửa lốp xe 

- Nước phát sinh từ hoạt động rửa lốp xe ra vào công trường để loại bỏ đất cát 
trước khi ra đường (chủ yếu diễn ra vào những ngày mưa ẩm). Lượng nước thải này 

phát sinh khoảng 10 m3/ngày-đêm được thu gom về hố lắng của công trường đã được 
xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị với dung tích hố lắng khoảng 15m3 đặt ngay tại vị trí ra 
vào khu vực dự án để lắng tuần hoàn lại cho rửa xe mà không thải ra ngoài môi 

trường. Nạo vét bùn hố lắng và tận dụng đổ vào lô đất cây xanh tại Dự án. 
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Hình 4.1. Sơ đồ nguyên lý bể xử lý nước rửa xe 

Quá trình rửa lốp xe và xử lý nước rửa lốp xe như sau: Dùng hệ thống bơm và 

đường ống bơm nước từ hố lắng nước mưa bơm xịt rửa lốp xe, sau đó hỗn hợp bùn 
đất, nước được dẫn về hố lắng nước mưa để lắng cặn sau đó tuần hoàn lại cho rửa lốp 

xe mà không thải ra ngoài môi trường. Chỉ thực hiện phụt rửa đất dính bám lốp bánh xe 
mà không rửa toàn bộ xe nên hàm lượng dầu mỡ không đáng kể. Nước thải chủ yếu là 
chứa bùn đất. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động đối với chất thải rắn sinh hoạt thông thường, 
chất thải rắn cồng kềnh và chất thải nguy hại 

*  Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công 

Tất cả rác sinh hoạt từ khu vực nhà tạm (lán trại) của công nhân được thu gom và 
tập trung vào các thùng chứa có dung tích 200 lít (dự kiến trang bị 2 thùng phuy). Chủ đầu 

tư sẽ thuê đội vệ sinh môi trường địa phương đến thu gom và đưa đi xử lý. 

* Đối với phế thải xây dựng 

- Thu gom đất đá, vật liệu xây dựng, vỏ các bao bì xi măng, cót ép, gỗ đưa vào các 

vị trí trên khuôn viên khu đất xây dựng dự án. Bao bì, cót ép, gỗ… được tái sử dụng vào 
các mục đích khác, đất đá vật liệu xây dựng được tận dụng san gạt mặt bằng. 

- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng. 

Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây 
dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của dự án. 

- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí. 

- Các phế thải còn lại không sử dụng được thu gom cùng rác thải sinh hoạt của công 
nhân xây dựng vận chuyển đi xử lý hợp vệ sinh. 

* Đối với chất thải nguy hại 

- Hạn chế việc sửa chữa máy móc, xe cộ tại công trường (chỉ sửa chữa trong trường 
hợp sự cố). Không thực hiện thay dầu hay sửa chữa tại khu vực để hạn chế tới mức thấp 

nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy có chứa thành phần độc hại ra môi trường.  

- Thu gom tối đa lượng dầu mỡ rơi vãi và giẻ lau dính dầu mỡ…vào các thùng chứa 

riêng biệt có nắp đậy đặt trong dự án. Trang bị 03 thùng phuy loại 200 lít  đặt tại khu vực 
công trường để chứa chất thải nguy hại phát sinh. 
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- Hợp đồng với đơn vị có giấy phép hành nghề vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại 
theo đúng quy định của pháp luật. 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động đối với bụi, khí thải 

Ô nhiễm môi trường không khí trong giai đoạn này chủ yếu là do bụi và khí thải từ 
quá trình vận chuyển, đào đắp, thi công xây dựng. Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến 

môi trường không khí, áp dụng các biện pháp sau: 

- Đóng cọc và làm hàng rào bằng tôn che xung quanh khu vực dự án, tập trung tại 
những vị trí gần đường giao thông và vị trí không có tường rào ngăn cách với dân cư  để 

cách ly và giảm thiểu tác động của bụi tới môi trường xung quanh.  

- Đưa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phương tiện thi công trong 
cùng một thời điểm. 

- Sử dụng các loại xe vận tải có động cơ đốt trong có hiệu suất cao, tải lượng khí thải 
nhỏ, độ ồn thấp. Thường xuyên bảo dưỡng máy móc thiết bị thi công đảm bảo hoạt động 

trạng thái tốt nhất, hạn chế tiếng ồn và khói thải ở mức thấp nhất. 

- Các ô tô vận tải phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung: có bạt che 
phủ, không làm rơi vãi đất đá, vật liệu thải bỏ để hạn chế tối đa sự phát thải bụi ra môi 

trường. Để giảm thiểu ô nhiễm do bụi, đất bám theo bánh xe rơi vãi ra đường, Để đảm 
bảo an toàn nền đường và tốc độ lưu thông phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của 
nhân dân khu vực, các xe vận tải không được chở quá tải trọng cho phép đối với từng 

loại xe và với tính chất cơ lý của nền đường. Hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực 
công trường vừa để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và giảm được lượng bụi 

cuốn theo. Đặt biển báo hiệu công trường đang thi công và cử người hướng dẫn các 
phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực công trường đang thi công đảm bảo 
an toàn. 

- Tưới nước ở những khu vực thi công, trên tuyến đường vận chuyển chính để 
giảm bụi (khoảng 1-2km tuyến đường dự án sử dụng gần công trường với tần suất 2 
lần/ngày vào buổi sáng và chiều).  Nhà thầu thi công có trách nhiệm thuê xe phun 

nước giảm bụi. Tại các khu vực thi công xây dựng, sử dụng vòi phun trực tiếp để dập 
bụi. 

- Thường xuyên thu gom phế thải xây dựng vào đúng nơi quy định để tránh phát 
sinh bụi ra môi trường xung quanh. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng trên công 

trường. 

- Đối với các hoạt động vận chuyển và thi công gây ra những tác động môi 
trường lớn (ồn, bụi) không hoạt động vào các giờ cao điểm về mật độ giao thông và 

giờ nghỉ ngơi của nhân dân khu vực (từ 11h đến 13h trưa và ban đêm từ 18h đến 6h 
sáng). 

- Chủ dự án sẽ có điều khoản rõ ràng về yêu cầu đối với nhà thầu và giám sát 
việc thực hiện các điều khoản của nhà thầu. 

- Bố trí cầu rửa bánh xe dài khoảng 5m và 01 bơm công suất 1,5 kW tại khu vực 

cổng công trường thi công để loại bỏ đất cát trước khi ra đường. 
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d. Biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

* Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 

- Chủ đầu tư khuyến khích nhà thầu sử dụng các thiết bị có mức gây ồn thấp. Để 

giảm bớt tiếng ồn và rung động cần phải có kế hoạch thi công hợp lý. Các thiết bị thi 
công gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào… không được hoạt động trong khoảng 

thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. 

- Các phương tiện vận chuyển hạn chế dùng còi trong khu vực. 

- Thay thế các thiết bị đã quá thời hạn sử dụng. 

- Công nhân thi công trên công trường sẽ được trang bị bảo hộ lao động hạn chế 
hoặc chống ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai… 

- Đối với các thiết bị có độ ồn lớn, chống rung lan truyền bằng dùng các kết cấu 

đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn hay gối đàn hồi cao su... 

- Chống rung bằng việc hạn chế số lượng thiết bị thi công đồng thời bố trí cự ly 

của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. 

* Các biện pháp giảm thiểu tác động khác 

- Biện pháp giảm thiểu ngập úng khu vực dự án và xung quanh 

Ngay từ giai đoạn đầu khảo sát thiết kế dự án, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã 
rất quan tâm đến vấn đề đảm bảo tiêu thoát nước tại khu vực khi thi công dự án. Việc 
thi công chỉ cần tuân thủ các phương án thiết kế thi công.  

Cos nền dự án được thiết kế theo đúng quy hoạch, đảm bảo tiêu thoát nước khu 
vực và khu vực xung quanh.  

Công tác đảm bảo thoát nước trong thi công: Trong quá trình đào đắp sẽ đào các 
rãnh xương cá và các hố tụ nước để hút nước ngầm hoặc nước mưa ra khỏi công 
trường thi công; trong nền đường đào thì đào đến đâu đào luôn rãnh dọc tới đó và hố 

thu nước để đảm bảo thoát nước kịp thời... 

Đào rãnh thoát nước tạm thời có chiều rộng trung bình khoảng 0,3m và hướng 
thoát nước về khu vực mương thoát nước hiện trạng tại vị trí cống qua đường bê tông 

liên xóm giáp phía Tây Nam Dự án và duy trì việc nạo vét, khơi thông dòng chảy rãnh 
thoát nước tạm để định hướng dòng chảy trong quá trình thi công, đảm bảo tiêu thoát 

nước, phòng chống ngập úng cục bộ. Tuyệt đối không đổ thải và để cuốn trôi đất đá, 
chất thải xây dựng vào mương và hệ thống thoát nước khu vực làm cản trở dòng chảy 
và thoát nước địa hình. 

Thực hiện ngay các biện pháp tiêu thoát nước khắc phục ngập úng và đền bù 
thiệt hại theo quy định (nếu có) trong trường hợp xảy ra tình trạng ngập úng khu vực 
xung quanh do hoạt động thi công của Dự án gây ra 

 Ngoài ra trong quá trình thi công xây dựng chủ dự án và đơn vị thi công sẽ thực 
hiện các biện pháp như:   

Khẩn trương thi công các tuyến thoát nước mưa theo thiết kế. 

Hướng thoát nước chủ yếu trên toàn bộ diện tích dự án chảy theo độ dốc của địa 
hình, và theo hướng chảy thoát về mương thoát nước hiện trạng.  
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Trong quá trình thi công đảm bảo theo trình tự và kỹ thuật thi công. Kết nối linh 
động đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ tại khu vực thi công. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động tới giao thông khu vực 

+ Phía Đông dự án giáp với tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới, đây là những 
tuyến đường chính vận chuyển nguyên vật liệu của dự án. Do đó trong quá trình thi 

công xây dựng cam kết đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc 
độ lưu thông phương tiện, tránh xảy ra các tai nạn, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân 
dân trong khu vực bằng các biện pháp bố trí người điều khiển giao thông, sử dụng 

phương tiện chuyên chở phù hợp với quy định tải trọng của đường xá khu vực dự án. 
Cam kết khắc phục, sửa chữa tuyến đường nếu để xảy ra hư hỏng. 

+ Bố trí các thiết bị cảnh báo, biển báo giao thông, phân luồng giao thông trên 

các tuyến đường tại khu vực phục vụ hoạt động thi công của Dự án 

+ Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 

trường vừa để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và giảm được lượng bụi cuốn 
theo. Tốc độ lưu thông tối đa trong khu vực nội bộ không vượt quá 5 km/h. Đặt biển 
báo hiệu công trường đang thi công và cử người hướng dẫn các phương tiện tham gia 

giao thông đi qua khu vực công trường đang thi công đảm bảo an toàn. 

+ Yêu cầu các nhà thầu thi công gắn biển báo để nhận diện các phương tiện vận 
chuyển đất, nguyên vật liệu thi công xây dựng của Dự án và thông báo đến UBND cấp 

xã, đơn vị quản lý tuyến đường biển kiểm soát của các phương tiện vận chuyển đất đắp, 
vật liệu xây dựng trên các tuyến đường vận chuyển phục vụ thi công Dự án để quản lý, 

giám sát và yêu cầu về trách nhiệm vệ sinh vật liệu rơi vãi; phối hợp với chính quyền địa 
phương duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị xuống cấp do hoạt động thi công của Dự 
án. 

+ Sử dụng phương tiện vận chuyển đúng theo trọng tải cho phép của tuyến đường, 
các ô tô vận tải phải thực hiện đúng các quy định giao thông chung: có bạt che phủ, 
không làm rơi vãi đất đá, vật liệu thải bỏ để hạn chế tối đa sự phát thải bụi ra môi 

trường. 

+ Phương tiện vận chuyển qua tuyến đường Trường học, Bệnh viện, khu dân cư 

đông dân cần di chuyển với tốc độ chậm, hạn chế vận chuyển vào giờ tan học của học 
sinh để đảm bảo an toàn giao thông khu vực. Không vận chuyển vào các khung giờ 
buổi trưa từ 12h - 13h30, buổi tối từ 20h - 6h sáng hôm sau. 

+ Không sử dụng còi hơi khi qua các khu dân cư dọc ven đường. 

+ Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều 
tiết hoạt động giao thông trong khu vực, tránh hiện tượng ùn tắc. 

+ Quá trình vận chuyển thực hiện tốt việc giảm tốc độ xe khi vận chuyển qua khu 
dân cư để hạn chế các sự cố đáng tiếc ảnh hưởng đến dân cư sống dọc các tuyến vận 

chuyển như vấn đề tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. 

- Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự khu vực, vệ sinh phòng dịch 

+ Biện pháp đảm bảo an ninh trật tự: 
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- Phối hợp với các cơ quan chức năng để quản lý chặt chẽ công nhân, phòng 
tránh tình trạng gây ra sự xáo trộn đời sống dân cư, hiện tượng tệ nạn xã hội, mất an 
ninh trật tự tại địa phương.  

- Xây dựng nội quy, nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rượu chè, tụ tập hút chích và 
các tệ nạn khác.  

- Khuyến khích công nhân tham gia các hoạt động văn hóa và tinh thần lành 
mạnh, giữ gìn trật tự an ninh khu vực  

+ Vệ sinh phòng dịch: 

- Thường xuyên khơi thông cống rãnh khu vực. 

- Nơi ở phải thoáng mát. 

- Trang bị thiết bị sơ cứu ban đầu và các loại thuốc men thông thường. 

- Thường xuyên phối hợp với trạm Y tế tại địa phương để có biện pháp hỗ trợ kịp 
thời khi có hiện tượng bất thường xảy ra. 

- Khi có dịch bệnh kịp thời báo với Trung tâm Y tế dự phòng của tỉnh để kịp thời 
dập dịch. 

- Thường xuyên thu gom phế thải xây dựng vào đúng nơi quy định để tránh phát 

sinh bụi ra môi trường xung quanh. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân xây dựng trên công 
trường. 

- Tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT trong toàn bộ công nhân thi công. 

* Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố 

môi trường 

Biện pháp đảm bảo an toàn lao động  

- Phổ biến nội quy an toàn lao động đối với toàn bộ công nhân tham gia thi công. 

- Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo 
nguy hiểm tại hai đầu vào khu vực thi công. 

- Bố trí người điều khiển phương tiện giao thông trong giờ cao điểm và trong giai 

đoạn hoạt động của các phương tiện thi công tránh xảy ra sự cố. 

- Phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập trung quá đông các phương tiện 

giao thông cùng lúc, treo biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ trong khu vực thi công tránh các 
tai nạn đáng tiếc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các thiết bị ứng phó kịp thời với sự cố xảy ra. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thường xuyên đảm bảo thiết bị luôn hoạt 
động tốt; 

- Bố trí bảo vệ giải quyết các vấn đề về tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tranh 

chấp tài sản, tranh chấp trong sinh hoạt giữa công nhân với nhau và công nhân với 
nhân dân trong vùng; 

- Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra và phối hợp với địa phương giám sát việc 
chấp hành các nội quy an toàn lao động của nhà thầu thi công. 
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- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động phải được phê duyệt theo quy định 
tại Thông tư 10/2021TT-BXD ngày 25/10/2021 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn một số 
điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2021 

và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính Phủ. 

Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông  

- Giảm mật độ các phương tiện thi công vào các giờ cao điểm trong ngày để 
tránh ùn tắc giao thông và tai nạn xảy ra như: Buổi sáng từ 6 - 8h, buổi trưa từ 11 - 
12h, buổi chiều từ 16 - 18h; 

- Phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập trung quá đông các phương tiện 
giao thông cùng lúc, treo biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ trong khu vực thi công tránh các 
tai nạn đáng tiếc. 

- Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo 
nguy hiểm.... 

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng 
mặt bằng được phê duyệt. Không để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở 
đường giao thông. Vật liệu thải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. 

- Các phương tiện vận chuyển phải che phủ kín khít thùng xe. 

Đối phó với tác động của thiên tai, bão lũ 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện hỗ trợ phòng chống bão lũ. 

- Phân vùng, vạch tuyến thi công hợp lý. 

- Tại khu vực có địa hình cao, dễ thoát nước nên khả năng xảy ra ngập úng rất ít, 

chủ yếu tập trung vào các biện pháp phòng ngừa sự cố do sấm sét và mưa lớn rửa trôi 
đất cát xuống hệ thống tiêu thoát nước khu vực xung quanh. Về vấn đề tiêu thoát nước 
mưa đã được báo cáo đề xuất các biện pháp riêng. 

- Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy, tăng khả 
năng tiêu thoát úng, thoát nước cho hệ thống thoát nước trong mùa mưa bão. 

- Phòng chống sét: Các hạng mục công trình được thiết kế hệ thống chống sét 

đúng tiêu chuẩn. 

* Sự cố cháy nổ, tác động do bom mìn còn sót lại 

- Thuê đơn vị chức năng tiến hành rà phá bom mìn, vật liệu nổ; công tác rà phá 
bom mìn phải được hoàn tất trước khi tiến hành khởi công dự án. 

- Thành lập đội PCCC được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công lực 

lượng này được tổ chức học tập huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC (báo 
cáo viên mời lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giảng dạy).  

Trước khi thi công, đơn vị thi công có kế hoạch làm việc với chủ đầu tư để triển 

khai công tác bảo vệ vật tư, thiết bị và công tác an toàn chữa cháy. 

Trong xây dựng vấn đề phòng cháy, phòng nổ luôn được quan tâm hàng đầu, vì 

vậy mọi cán bộ, công nhân khi vào công trường cần tuân thủ các quy định cơ bản sau: 

Không được mang chất dễ cháy, chất nổ vào công trường. 

Không được châm lửa hoặc hút thuốc ở khu vực có biển cấm lửa. 
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Việc sử dụng các thiết bị, máy thi công dùng điện phải theo đúng các quy định về 
an toàn điện. Từng khu vực có cầu dao riêng, khi nghỉ hoặc lúc ra về phải ngắt cầu 
dao. 

Các loại vật tư dễ cháy để riêng, sắp xếp theo đúng quy định. Thủ kho phải 
thường xuyên nhắc nhở mọi người khi vào xuất nhập tại khu vực này. 

Mọi cán bộ, công nhân trong khu vực công trường phải luôn nêu cao ý thức 
phòng cháy, nếu phát hiện cháy phải kịp thời báo động cho mọi người biết, kịp thời 
báo lãnh đạo đồng thời nhanh chóng sử dụng phương tiện hiện có để chữa cháy. 

Cán bộ, công nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, ai vi phạm tùy theo mức 
độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật. 

Bố trí bể chứa nước, đồng thời bố trí các thùng phuy l00 lít đựng cát khô. 

Thành lập Ban chỉ huy và thường xuyên tổ chức tập huấn định kỳ về công tác 
phòng cháy, chữa cháy.. 

4.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

4.2.1. Đánh giá, dự báo tác động  

4.2.1.1. Nguồn gây tác động liên quan tới chất thải 

a. Nước thải 

* Nguồn phát sinh 

+ Nước thải sinh hoạt 

+ Nước mưa chảy tràn qua khu vực nhà máy 

+ Nước thải ra sau các công đoạn sản xuất chính  

* Đặc trưng nguồn ô nhiễm và tải lượng chất ô nhiễm 

- Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn phát sinh: Với số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty là 50 người, 
lượng nước thải phát sinh tối đa là khoảng 5 m3/ngày (tính theo định mức phát thải 100 
l/người.ngày). 

+ Thành phần và nồng độ: Nước thải sinh hoạt có chứa nhiều các tạp chất hữu cơ 
và vi sinh vật gây bệnh. 

Bảng 4.13.Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính của  nước thải sinh hoạt 

trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

Chất ô 

nhiễm 

Khối lượng 

(g/người/ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 14:2025 

/BTNMT 
Min Max 

BOD5 45 - 54 1,35 1,62 150-200 30 

COD 72 - 102 2,16 3,06 200-250 - 
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TSS 70 - 145 2,1 4,35 100-120 100 

N 6 - 12 0,18 0,36 50-60 - 

Amoni 2,4 - 4,8 0,072 0,144 40-50 5 

P 0,4 - 0,8 0,012 0,024 4 - 8 6 

Coliform 106- 109 MPN/100ml 
3000 

MPN/100ml 

Nhận xét: So sánh với QCVN 14:2025/BTNMT, cột B, cho thấy nồng độ các 

chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt đều vượt quá nhiều lần so với tiêu chuẩn cho 
phép. Nếu thải trực tiếp vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nước, làm 
giảm hàm lượng ôxy hòa tan có trong nước, giảm khả năng tự làm sạch của nước. 

Ngoài ra các chất dinh dưỡng nitơ, photpho có trong nước tạo điều kiện cho rong, tảo 
phát triển gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa. Do vậy, nguồn nước thải này cần được áp 

dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. 

  - Nước mưa chảy tràn 

- Nguồn phát sinh: Nước mưa chảy tràn lưu lượng lớn nhất chảy qua hệ thống 

mái nhà xưởng 

- Lưu lượng - Thành phần - Tải lượng chất ô nhiễm: 

- Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực dự án được xác định theo 

công thức thực nghiệm sau: 

Q = q*C*F  

Trong đó: 

q- Cường độ mưa tính toán, mm/ngày (Tính trung bình là 100 mm/ngày). 

Trong trường hợp thiên tai đặc biệt – theo ghi nhận vào đợt xảy ra cơn bão số 

11 (MATMO) gây mưa lớn từ ngày 6-7 tháng 9, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên bị ngập sâu, nước sông Cầu lên cao đạt mức 29,05m, nhiều điểm bị sạt 
lở. Lượng mưa lớn do ảnh hưởng của bão Matmo là rất cao, phổ biến (250-400) mm, 

có nơi vượt (500)mm. 

Xét trong trường hơp đỉnh lũ lịch sử do cơn bão Matmo năm 2025 gây ra với 

lượng mưa lớn nhất khu vực xã Chợ Mới là khoảng 400mm. 

F- Diện tích dự án (F = 16.000 m2 ) 

C: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc 

Toàn bộ lượng nước mưa rơi xuống mái nhà xưởng, chọn C = 0,9. 

Thay số vào công thức trên tính được lưu lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt 
diện tích của dự án trung bình là 1.440 m3/ngày. Trong trường hợp thiên tai đặc biệt, 

lưu lượng nước mưa chả qua khu vực dự án là khoảng 5.760 m3/ngày. 

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ tại khu vực được xác định theo 

công thức sau: 
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M = Mmax (1-e-kz.t).F (kg)  

Trong đó: 

Mmax: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất 

Mmax = 250 kg/ha. 

Hệ số động học tích luỹ chất bẩn, Kz = 0,4/ngày. 

t: Thời gian tích luỹ chất bẩn, 15 ngày. 

F: Diện tích khu vực F = 1,6 ha. 

Thay các giá trị vào công thức trên tính được lượng chất bẩn tích tụ tại khu vực 

dự án là M = 345,8 kg, lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây tác động lớn 
tới nguồn thuỷ vực tiếp nhận. 

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận 

mưa liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung chủ 
yếu vào đầu trận mưa. Đặc trưng ô nhiễm nước mưa đợt đầu như sau:  

 Hàm lượng BOD5 khoảng: 35 - 50 mg/l. 

 Hàm lượng TSS khoảng: 1500 - 1800 mg/l. 

Với nước mưa chảy tràn, mức độ ô nhiễm chủ yếu là từ nước mưa đợt đầu (tính từ 

khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 - 30 phút sau đó). Nước 
mưa chảy tràn khá sạch, có thể thu gom qua song chắn rác, hố ga lắng cặn và xả trực 
tiếp vào hệ thống thoát nước mưa của cụm công nghiệp. Khi đó có thể coi nguồn ô 

nhiễm nước mưa là không đáng kể và chỉ mang tính chất thời điểm. 

- Nước thải sản xuất:  

Quá trình sản xuất ST, CaWO4, AMT, BTO/YTO, bột W và Bột Tungsten 
Carbide (WC) từ nguyên liệu có chứa W không phát sinh nước thải. Nước sử dụng 
trong công đoạn sản xuất là nước để phối trộn nguyên liệu, tham gia phản ứng. Các 

loại dung dịch phát sinh trong quá trình sản xuất được thu hồi, quay vòng lại cho quá 
trình sản xuất, không thải ra ngoài môi trường. 

Quá trình sản xuất Sodium Molybdate (SM), Calcium Molybdate, MoO3 từ 

nguyên liệu có chứa Mo không phát sinh nước thải. Nước sử dụng trong công đoạn sản 
xuất là nước để phối trộn nguyên liệu, tham gia phản ứng. Các loại dung dịch phát sinh 

trong quá trình sản xuất được thu hồi, quay vòng lại cho quá trình sản xuất. 

Nước thải sản xuất của dự án chỉ phát sinh từ công đoạn sản xuất APT lượng phát 
sinh tối đa ước tính theo bảng cân bằng vật chất như sau: 

+ Lượng nước cấp sản xuất: 141 m3/ngày.đêm 

+ Lượng nước nằm trong dung dịch tuần hoàn nội vi, dung dịch sau kết tinh: 18 
m3/ngày.đêm. 

+ Lượng nước bay hơi (kèm theo NH3): 13 m3/ngày.đêm. 

Như vậy, lượng nước phát sinh từ công đoạn sản xuất APT cần phải xử lý (trước 

khi tuần hoàn) tối đa là: 141 – 18 – 13 = 110 m3/ngày.đêm. 

Lượng nước thải phát sinh (theo định kỳ khoảng 1 lần/tháng) từ các hệ thống xử lý 
khí thải lò quay, lò hơi cần thải bỏ khoảng 7 – 10 m3/ngày, sau đó đưa về hệ thống xử 
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lý nước thải của nhà máy. 

Như vậy, tổng lượng nước thải sản xuất cần xử lý tối đa là: 120 m3/ngày đêm.  

Thành phần nước thải: Nước thải từ các công đoạn sản xuất này có chứa các thành 

phần phức tạp, bao gồm: 

+ Các ion kim loại nặng: Từ nguyên liệu đầu vào, có thể tồn dư trong nước rửa 

sau lọc (W, Mo, Ni, Co...). 

+ Các hợp chất vô cơ hòa tan: Muối NaCl, Na₂SO₄, CaCl₂ từ các phản ứng trung 
hòa, kết tủa. 

Đặc biệt, cần quan tâm lượng muối NaCl hòa tan. Lượng muối này phát sinh từ 
quá trình kết hợp của in Na+ và ion Cl- (sinh ra từ quá trình trao đổi ion). Lượng muối 
NaCl phát sinh tối đa khi sản xuất APT từ 8,883 tấn nguyên liệu ST (Na2WO4), có 

chứa 50% WO3 là khoảng 2.239 kg/ngày (tính theo cân bằng hóa học khi thực hiện 
trao đổi ion, coi hiệu suất phản ứng tối đa đạt 100%). 

Lượng muối NaCl này có lượng phát sinh lớn, sẽ được công ty xử lý và thu hồi để 
bán ở dạng muối công nghiệp cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng. 

+ Kiềm dư (NaOH): Từ công đoạn hòa tách áp suất cao. 

- Axit dư (HCl, H₂SO₄): Từ công đoạn sản xuất Acid. 

Theo kinh nghiệm thực tế sản xuất của nhà đầu tư, nước thải sản xuất trước khi xử 
lý phát sinh từ nhà máy có thành phần và hàm lượng các thông số đặc trưng như sau: 

Bảng 4.14. Nồng độ các thành phần chất có trong nước thải sản xuất  

STT Thông số Đơn vị Nồng độ 

Giới hạn tiếp 

nhận nước 

thải sau xử lý 

của Cụm công 

nghiệp 

1 pH - 5-10 5,5 - 9 

2 TSS (Chất lơ lửng) mg/L 200-500 100 

3 
TDS (chủ yếu là muối 

NaCl dạng tan) 
mg/l 20.000 - 

4 BOD5 (20oC) mg/L 
Không đáng 

kể 
50 

5 COD mg/L 
Không đáng 

kể 
150 

6 Amoni (NH4
+) mg/L 5-10 10 

7 Tổng Nito mg/L 
Không đáng 

kể 
40 

8 
Kim loại 

(Fe,Mn,W...) 
mg/L 5-60 

Tùy theo kim 

loại cụ thể: Fe 
= 5 mg/l; Mn = 

1 mg/l,…) 

9 Tổng Coliform MPN/100mL 
Không đáng 

kể 
Không quy 

định 
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 Căn cứ: Quyết định số 169/QĐ-OFBK ngày 29/9/2025 của Công ty cổ phần 
ONSEN FUJI Bắc Kạn về việc ban hành Giới hạn tiếp nhận nước thải trong CCN 
Quảng Chu. 

 Như vậy, nước thải sản xuất của Công ty cần được xử lý để tuần hoàn tái sử dụng 
hoặc trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung của CCN 

Quảng Chu để xử lý. 

 - Nước thải từ phòng thí nghiệm: 

 Công ty có sử dụng phòng thí nghiệm để đo và phân tích, xác định hàm lượng 

của sản phẩm cũng như của nguyên, phụ liệu trong quá trình sản xuất. Lượng nước 
thải phát sinh ước tính tối đa khoảng 10 lít/ngày. Nước thải phòng thí nghiệm có chứa 
các kim loại quý (là nguyên liệu sản xuất) và một lượng nhỏ các chất chuẩn, hóa chất 

khác trong quá trình sử dụng. Lượng nước này sẽ được thu gom vào các thùng chứa, 
sau đó sử dụng cho quá trình sản xuất để thu hồi kim loại, không thải bỏ ra ngoài môi 

trường. 

 b. Bụi và khí thải 

Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy bao gồm: 

b.1. Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm đi tiêu thụ 

Nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm đi tiêu thụ hàng năm 
cho Công ty là khoảng 30.000 tấn. 

Mức độ ô nhiễm khí thải giao thông phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường xá, 
mật độ xe, chất lượng kỹ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ.  

Hệ số ô nhiễm đối sử dụng cho ô tô tải chạy dầu Diesel có tải trọng 3,5 -16 tấn: 
bụi 0,9 g/km; SO2 là 1,5 g/km; NOx 11,8 g/km; CO là 6 g/km; VOC là 2,6 g/km 
(Nguồn: WHO, Assessment of sources of Air, Water, and land pollution. Part one: 

Rapid Inventory Techniques in Environmental pollution). 

Trong giai đoạn hoạt động tổng nguyên liệu, sản phẩm cần vận chuyển khoảng 
30.000 tấn/năm, sử dụng xe có tải trọng 10 tấn, hoạt động vận chuyển 8h/ngày; 300 

ngày/năm. Như vậy, cứ 1h có tối đa 16 lượt xe (tính cả ra và vào) khu vực Công ty.  

Dựa trên hệ số ô nhiễm của WHO đối với phương tiện vận chuyển và mật độ 

xe/h theo tính toán ta tính được tải lượng phát thải khí bụi phát sinh do vận chuyển tại 
bảng sau. 

Bảng 4.15. Lượng khí bụi phát thải do phương tiện vận chuyển nguyên liệu, sản 

phẩm 

Thông số Hệ số (g/km) 
Mật độ xe 

(lượt xe/h) 

Tải lượng 

E (mg/m.s) 

CO 6 16 0,02664 

SO2 1,5 16 0,00664 

NOx 11,8 16 0,05248 
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Bụi 0,9 16 0,004 

VOC 2,6 16 0,01152 

b.2. Khí bụi từ hoạt động sản xuất 

* Bụi, khí thải từ công đoạn sơ chế nguyên liệu bằng lò quay 

Nhà máy sử dụng lò nung để gia nhiệt, sơ chế nguyên liệu trước khi đưa vào công 
đoạn nghiền. 

- Thông số kỹ thuật cơ bản của lò nung 

 Công suất: 10 tấn/ngày, mỗi ngày vận hành khoảng 4 giờ. 

 

 Phương thức gia nhiệt: Thanh điện trở, không đốt nhiên liệu. 

 Nhiệt độ trong lò: 300°C, cực đại 1.000°C. 
 Hệ thống xử lý khí thải: Cyclone chùm 4 phần tử → Quạt hút  tháp khử 

SO2 → ống khói. 

Khí thải lò nung bằng điện chủ yếu mang theo SO2, CO, CO2 một phần bụi mịn, 
hơi nước (phát sinh từ quá trình đốt cháy tạp chất có thể có trong nguyên liệu đầu vào). 

- Tính toán phát thải: 

Thành phần nguyên liệu theo % khối lượng: H₂O: 10 %; C: 5 %; S: 1 %; Phần rắn 
trơ (W, tạp chất): 84 % 

Khối lượng theo giờ: 

  

  

  

  

Giả thiết: 

 C và S cháy hoàn toàn: C → CO₂, S → SO₂. 
 Nước ẩm bốc hơi hoàn toàn. 
 Hệ số không khí thừa α = 1,2. 

 Lò dùng điện nên bỏ qua NOx và CO từ cháy nhiên liệu. 

Cân bằng vật chất và tính lưu lượng khí thải 

1. Số mol các cấu tử sinh ra: 
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  

  

  

2. Tính toán lượng không khí cấp: 

Nhu cầu O₂ lý thuyết: 

 

Ôxy thực tế cấp: 

 
Lượng Nitơ đi kèm: 

 

3. Tổng lưu lượng khí thải ở điều kiện tiêu chuẩn (khô): 

 CO₂:  

 SO₂:  

 O₂ dư:  

 N₂:  

 

 

4. Tổng lưu lượng khí thải thực tế tại 300oC  

Thể tích khí khô ở 300oC (573K): 

 

Thể tích hơi nước bốc hơi (1kg nước tạo 1,67m3 hơi ở 100oC): 

 
Quy đổi hơi nước sang 300oC:  

  
Tổng lưu lượng khí thực tế:  

 
 

Mặc dù lưu lượng khí sinh ra từ quá trình cháy và bay hơi là 3.651,7m3/h, nhưng 
thiết kế lựa chọn quạt 4.500m3/h vì các lý do sau: 
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 Hệ số lọt gió (Klọt): Hệ thống lò quay luôn tồn tại các khe hở cơ khí tại đầu nạp liệu 
và đầu ra sản phẩm. Theo tiêu chuẩn thiết kế, cần tính thêm hệ số lọt gió phụ từ 

môi trường vào hệ thống (thường K = 1,2 - 1,25). 
Qcần = 3.651,7 x1,23 ≈ 4.492 m3/h. 

 Duy trì áp suất âm: Để đảm bảo bụi sản phẩm (Vonfram, Molybden) không phát 
tán ra môi trường làm việc, quạt phải có lưu lượng dư để tạo áp suất âm liên tục 

trong buồng lò. 

 Trở lực hệ thống: Hệ thống đi qua cụm 9 cyclone và tháp đệm rửa NaOH có trở lực 

rất lớn (~4,03 kPa). Khi thiết bị bám bụi, trở lực tăng cao làm sụt giảm lưu lượng 
quạt, việc chọn mức 4.500 m3/h đảm bảo hệ thống vẫn vận hành ổn định trong suốt 
chu kỳ làm việc. 

Tải lượng ô nhiễm phát sinh 

1. Bụi 

Giả thiết 5% phần rắn bị cuốn thành bụi: 

 
 

Nồng độ bụi: 

 

2. SO₂ 

 

 

* Bụi từ quá trình nghiền nguyên liệu 

Lượng nguyên liệu cần nghiền hàng ngày là 35 tấn nguyên liệu (gồm cả nguyên 
liệu chứa W và Mo). Nguyên liệu được bảo quản ở dạng túi kín, cho vào phễu để dẫn 

vào máy nghiền 

Theo WHO, 1993, quá trình nghiền sẽ phát sinh khoảng 0,14 kg bụi/tấn vật liệu 
nghiền. Với công suất 35 tấn/ngày, lượng bụi có thể phát sinh là khoảng 4,9 kg 

bụi/ngày. 

Bụi từ quá trình nghiền là bụi thô, có kích thước lớn. Máy nghiền của Công ty là 
máy nghiền rung, được thiết kế kiểu kín, nên không phát tán ra môi trường xung 

quanh. 

* Hơi hóa chất (NaOH) phát sinh từ các công đoạn sản xuất 

Hơi NaOH có thể phát sinh trong các công đoạn ngâm, ép lọc và kết tinh.  

- Quá trình ngâm ngâm nguyên liệu (chứa W hoặc Mo) cần pha trộn nguyên liệu 
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NaOH dạng vảy rắn vào nước tạo nồng độ tiêu chuẩn để phản ứng xảy ra. Trong quá 
trình pha trộn lượng NaOH chủ yếu đi vào sản phẩm, một lượng nhỏ ước tính khoảng 
0,1% lượng kiềm sử dụng có thể bay hơi trong quá trình khuấn trộn dung dịch. Lượng 

NaOH sử dụng lớn nhất có thể là 8,75 tấn/ngày thì lượng NaOH bay hơi trong quá 
trình sản xuất là khoảng 8,75kg/ngày. Mỗi ngày hoạt động 24h, tải lượng phát thải 

khoảng 101,2mg/s.  

+ Nguồn thải này là nguồn thải thấp (nguồn điểm) nằm trong mái nhà xưởng sản 
xuất thuộc vùng gió quẩn phía trên của nhà đứng độc lập.  

 Nồng độ chất ô nhiễm do nguồn thải thấp gây ra được tính toán theo phương 
pháp của V.S.Nhikitin và được xác định theo công thức như sau: 

+ Khi 0<x<6Hnh: 

Cx = [(1,3.M.k)/u].[0,6/(Hnh.L)+42/(1,4.L+b+x)2], (mg/m3) (a) 

Trong đó: 

Cx – Nồng độ tính toán chất ô nhiễm tại mặt cắt đi qua tâm nguồn thải, mg/m3; 

M – Tải lượng của chất ô nhiễm, mg/s.  

k – Hệ số với nguồn thải nằm trong vùng gió quẩn phía trên và sau nhà, k = 1; 

u – Vận tốc gió trung bình, m/s; Mùa hè: u = 2,3 m/s; Mùa đông: u=1,8 m/s. 

Hnh – Chiều cao nhà xưởng 16 m, chiều dài nhà xưởng L = 85 m và chiều rộng b 
= 41 m.  

x – Khoảng cách từ nguồn đến điểm tính toán, m, x ≤40m, do đó sử dụng công 
thức (a). 

(Nguồn công thức tính toán: Hướng dẫn kỹ thuật lập báo cáo đánh giá tác động 
môi trường ngành hóa chất cơ bản, ngành xi măng,…). 

Kết quả tính toán được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.16. Nồng độ khí thải phát sinh từ công đoạn phối trộn nguyên liệu 

Mùa Đơn vị 

Khoảng cách X (m) 

5 10 20 40 

NaOH 

Hè mg/m3 0,4978 0,4578 0,395 0,3128 

Đông mg/m3 0,6361 0,585 0,504 0,3998 

Qua bảng kết quả cho thấy giá trị nồng độ NaOH có thể bay hơi trong quá trình 
sản xuất là khá thấp. 

- Quá trình phản ứng được thực hiện trong thiết bị kín, hiệu suất thu hồi trên 96% 
nên hàm lượng NaOH dư có trong dung dịch Sodium Tungstate (hoặc Sodium 
Molybdate) chỉ chiếm lượng nhỏ là 4% (tỷ lệ này được kiểm soát trong quá trình công 

nghệ, nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất). Dung dịch này sẽ được đưa sang công đoạn 
Kết tinh.  

- Trong công đoạn kết tinh, dung dịch Sodium Tungstate (hoặc Sodium 
Molybdate) (có lượng NaOH dư tối đa 4%) được kết tinh trong điều kiện nhiệt độ 
1800C: nhiệt độ sôi của dung dịch NaOH cao hơn nhiệt độ sôi của nước tinh khiết do 

đó, việc lượng NaOH dư bay hơi cùng với nước là rất khó xảy ra. 
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Như vậy, lượng hơi kiềm phát sinh từ các công đoạn sản xuất là khá thấp, mức độ 
tác động không đáng kể được giảm thiểu bằng việc sử dụng các thiết bị sản xuất dạng 
kín kết hợp thực hiện thông gió nhà xưởng, trang bị thiết bị bảo hộ lao động cho công 

nhân lao động trực tiếp. 

* Bụi, khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu cấp lò hơi 

Công ty sử dụng 02 lò hơi, công suất 3 tấn/giờ/lò để cấp nhiệt cho quá trình sản 
xuất. Nồi hơi sử dụng nhiên liệu là củi, gỗ vụn. 

Quá trình đốt cháy nhiên liệu trong lò hơi sẽ phát sinh bụi (TSP) và các chất khí 

độc như CO, NOx… Các chất độc hại này nếu không được xử lý sẽ gây tác động xấu 
tới môi trường xung quanh. 

- Bụi TSP: sinh ra do sự cháy không hoàn toàn nhiên liệu phát tán vào môi 

trường không khí xung quanh. 

- Khí CO2/CO: do nhiên liệu đốt có chứa carbon. Trong điều kiện đủ oxy, carbon 

cháy tạo CO2 theo phản ứng: C + O2 → CO2. Trong điều kiện thiếu oxy cục bộ có thể 
phát sinh CO theo phản ứng: 2C + O2 → 2CO; sau đó CO tiếp tục bị oxy hóa (nếu còn 
oxy dư) theo: CO + 1/2O2 → CO2. 

- Khí CO: là thành phần khí độc phát sinh trong quá trình cháy không hoàn toàn 
về hóa học, được quyết định bởi cấu trúc buồng đốt và chế độ vận hành. 

- Khí NO2: được tạo thành do phản ứng của Nitơ và Oxy có trong không khí cấp 

vào lò: N2 + O2 → 2NO; 2NO + O2→2NO2. 

- Khí SO2: được tạo thành khi đốt nhiên liệu có chứa lưu huỳnh. Về nguyên tắc, 

lưu huỳnh bị oxy hóa theo phản ứng: S + O2 → SO2. Đối với nhiên liệu Biomass 
(gỗ/củi) hàm lượng S thường thấp; tải lượng SO2 chủ yếu phụ thuộc %S trong nhiên 
liệu. 

- Xác định tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải 

Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải được tính toán trên cơ sở thành phần 
và đặc tính của nhiên liệu đốt, đặc tính của nguồn thải và điều kiện môi trường không 

khí xung quanh. Phương pháp tính toán được xác định theo lượng sản phẩm cháy 
(SPC), tải lượng các chất ô nhiễm thải ra khi đốt cháy nhiên liệu. Thành phần của 

nhiên liệu gồm có Carbon (C), Hydro (H), Nitơ (N), Oxy (O), Lưu huỳnh (S),Độ tro 
(A) và Độ ẩm (W) : C + H + N + O + S + A + W = 100%. 

- Thành phần của nhiên liệu đốt: 

Ghi chú phương pháp: Thành phần nguyên tố Cp, Hp, Op, Np, Sp, Ap trong 
bảng dưới đang được hiểu trên cơ sở “nhiên liệu đưa vào lò” (as-fired). Khi tính cân 
bằng cháy theo phương pháp “tách riêng độ ẩm”, độ ẩm Wp được tách ra như một 

thành phần nước đi vào khí thải (tạo H2O), còn các nguyên tố C–H–O–N–S–tro được 
quy đổi về cơ sở khô để kiểm tra tính hợp lý và phục vụ tính toán. 

Quy đổi về cơ sở khô (dry basis): X_khô = X_as-fired / (100 - Wp) × 100. Với 
Wp = 38%: C_khô = 45,48%; H_khô = 6,89%; O_khô = 45,65%; N_khô = 0,19%; 
S_khô = 0,10%; Tro_khô = 1,69%. 

Bảng 4.17. Thành phần của nhiên liệu dùng đốt lò hơi 

Thành phần Cp(%) Hp(%) Op(%) Np(%) Sp(%) Ap(%)  

Gỗ, củi 45,48 6,89 45,65 0,194 0,097 1,694  
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Độ ẩm nhiên liệu tính toán: Wp =  38% 

Nhiệt trị ướt của nhiên liệu:  LHV(w)= 2170,72 Kcal/kg – Công thức: 

LHV(w) = (338.Cp+1442.Hp-180.Op+95.Sp-2442(1-Wp/100))/4,186 (Kcal/kg) 

Phụ tải trung bình 75% tương đương 4,5 tấn hơi/ giờ ~ 108 tấn hơi/ ngày. 

Lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình 1041 kg củi/ h tương đương 24.9 tấn/ ngày  

Hiệu suất nồi hơi 75%  

Bảng 4.18. Tải lượng khí thải phát sinh do đốt than lò hơi 

TT Đại lượng tính toán 
Đơn vị 

tính 
Công thức tính toán Kết quả 

1 

Lượng không khí khô 

lý thuyết cho quá 

trình cháy 

m3chuẩn/ 

kgNL 

Vo=0,089*C+0,264*H-0,0333*(O-S) 

4,394 
=0,089*45,48+0,264*6,89-0,0333*(45,65-0,097) 

2 

Lượng không khí ẩm 

lý thuyết cho quá 

trình cháy 

m3chuẩn/ 

kgNL 

Va=(1+0,0016*d)*Vo 
4,471 

=(1+0,0016*17,5)*4,394 

3 

Lượng không khí ẩm 

thực tế, hệ số kk thừa 

α=1,5 

m3chuẩn/ 

kgNL 

Vt=α*Va 
6,707 

=1,5*4,471 

4 
Lượng khí SO2 trong 

SPC 

m3chuẩn/ 

kgNL 

VSO2=0,683*0,01*Sp 
0,00066 

=0,683*0,01*0,097 

5 

Lượng khí CO, hệ số 

cháy không hoàn toàn 

η=0,003 

m3chuẩn/ 

kgNL 

VCO=1,853*0,01*η*Cp 

0,00424 
=1,853*0,01*0,003*45,48 

6 
Lượng khí CO2 trong 

SPC 

m3chuẩn/ 

kgNL 

VCO2=1,853*0,01*(1-η)*Cp 
0,838 

=1,853*0,01*(1-0,01)*45,48 

7 
Lượng hơi nước trong 

SPC 

m3chuẩn/ 

kgNL 

VH2O=0,111*H+0,0124*W+0,0016*d*Vt 
0,952 

=0,111*6,89+0,0124*0+0,0016*17,5*6,707 

8 
Lượng khí N2 trong 

SPC 

m3chuẩn/ 

kgNL 

VN2=0,8*0,01*N+0,79*Vt 
5,3 

=0,8*0,01*0,19+0,79*6,707 

9 
Lượng khí O2 trong 

không khí thừa 

m3chuẩn/ 

kgNL 

VO2=0,21*(α-1)*Va 
0,469 

=0,21*(1,5-1)*4,47 

11 Lượng SPC tổng cộng 
m3chuẩn/ 

kgNL 
VSPC=VSO2+VCO+VCO2+VH2O+VN2+VO2 7,566 

12 
Lượng khói (SPC) ở 

điều kiện t=25oC 
m3 /s L25 = (VSPC*B/3600)*(273+25)/273 2,356 

13 
Lượng khói (SPC) ở 

điều kiện t=70oC 
m3 /s LT = (VSPC*B/3600)*(273+tk)/273 2,711 

14 
Tải lượng SO2 với 

ρSO2 = 2,926 kg/m3N 
g/s 

MSO2=(1000*VSO2*B*ρSO2)/3600 
0,553 

=(1000*0,00066*1041*2,926)/3600 

15 
Tải lượng CO với 

ρCO = 1,25 kg/m3N 
g/s 

MCO=(1000*VCO*B*ρCO)/3600 
1,512 

=(1000*0,004*1041*1,25)/3600 

16 Tải lượng CO2 với g/s MCO2=(1000*VCO2*B*ρCO2)/3600 472,926 
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ρCO2 = 1,977 kg/m3N =(1000*0,838*1041*1,977)/3600 

17 Tải lượng khí NO2 g/s 
MNO2=3,953*10-9*(B*Qlv)1,18 

1,472 
=3,953*10-9*(1041*Qlv)1,18 

18 

Tải lượng bụi TSP, hệ 

số tro bay theo khói a 

= 0,4 

g/s 

MTSP=(10*a*Ap*B)/3600 

1,439 
=(10*0,4*1,694*1041)/3600 

Ghi chú : m3chuẩn/kgNL - Mét khối ở điều kiện chuẩn trên 1kg nhiên liệu. 
Q - Lượng nhiệt do nhiên liệu toả ra, kcal/h. B – Lượng nhiên liệu tiêu thụ, 1041 kg/h. 

Bảng 4.19. Tổng hợp kết quả tính toán tải lượng chất ô nhiễm từ lò hơi 

(trường hợp khí thải không xử lý)  

Nguồn thải khí Thông số tính toán Đơn vị Giá trị 

Ống khói lò hơi 

Lượng nhiên liệu tiêu thụ (B) kg/h 1041 

Chiều cao ống ống khói m 12 

Đường kính miệng ống khói m 0,7 

Nhiệt độ khí thải oC 70 

Lưu lượng khí thải (nhiệt độ 250C) m3/s 2,356 

Lưu lượng khí thải (nhiệt độ 700C) m3/s 2,711 

Tải lượng   

Tải lượng khí SO2 g/s 0,553 

Tải lượng khí CO g/s 1,512 

Tải lượng khí CO2 g/s 472,926 

Tải lượng khí NO2 g/s 1,472 

Tải lượng bụi TSP g/s 1,439 

 

Bảng 4.20. Tổng hợp kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm từ khí thải lò hơi 

(trường hợp khí thải không xử lý)  

 

STT 
Tên chất 

Lưu lượng  

khí thải  

điều kiện 

chuẩn (m3/s) 

Tải 

lượng 

(g/s) 

Nồng độ 

(mg/Nm3) 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(B) 

1 Nồng độ khí SO2 2,356 0,553 129,973 400 

2 Nồng độ khí CO 2,356 1,512 355,441 400 

3 Nồng độ khí CO2 2,356 472,926 111151,331 - 

4 Nồng độ khí NO2 2,356 1,472 338,411 450 

5 Nồng độ bụi (TSP) 2,356 1,439 454,320 60 

Nhận xét: Qua tính toán cho thấy, khí thải lò hơi có thành phần ô nhiễm chính là 
bụi, một lượng các loại khí độc hại (SO2, CO, NOx), nếu bụi và khí thải không được xử 

lý sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 
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* Khí thải chứa NH3 phát sinh trong công đoạn sản xuất APT (công đoạn kết 

tinh và quá trình sấy); quá trình nung APT để sản xuất BTO/YTO 

* Tính toán NH3 phát thải 

Theo cân bằng vật chất đã tính toán tại Chương 1, đối với dòng vật liệu có chứa 
NH3 phải xử lý ở dạng hơi (khí thải) thoát ra cùng với quá trình kết tinh và nung, được 

thống kê bao gồm: 

+ 165 kg/ngày NH3 từ công đoạn sản xuất APT. 

+ 82 kg/ngày NH3 từ công đoạn sản xuất AMT. 

+ 247 kg/ngày NH3 từ công đoạn sản xuất BTO/YTO. 

Vì nguyên liệu sản xuất AMT là APT, và nguyên liệu sản xuất BTO/YTO cũng là 
APT, nên theo kết quả tính toán cân bằng vật chất, dòng vật liệu có chứa NH3 phát thải 

lớn nhất là khi sản xuất đồng thời APT và BTO/YTO. Kho đó, lượng NH3 phát thải 
lớn nhất sẽ là: 165 kg/ngày (từ sản xuất APT) + 247 kg/ngày (từ sản xuất BTO/YTO) 

= 412 kg/ngày (tương đương khoảng 17,2 kg/giờ). 

* Tính toán lượng hơi nước phát thải kèm theo 

- Quá trình kết tinh APT, sử dụng lò kết tinh, được thiết kế với tổng công suất 

bốc hơi tối đa là 600 kg/h. 

- Quá trình sấy APT, lượng hơi nước thoát ra tính bằng lượng ẩm thoát ra, trung 
bình khoảng 6,5%. Với lượng APT cần sấy là 4,54 tấn/ngày, thì lượng hơi nước phát 

sinh là khoảng 0,3 tấn/ngày, tương đương khoảng 12,5 kg/h. 

- Quá trình nung APT để chuyển hóa thành BTO/YTO sẽ phát sinh tối đa bằng 

5,7% khối lượng APT (tính bằng lượng nước hydrat ngậm trong APT). Với lượng 
APT tối đa dùng để sản xuất BTO/YTO hàng ngày là 4,54 tấn, thì lượng hơi nước phát 
sinh là 5,7% x 4,54 = 0,26 tấn/ngày, tương đương 10,9 kg/h. 

Như vậy, tổng lượng hơi nước phát sinh trong quá trình kết tinh, sấy APT, nung 
APT để sản xuất BTO/YTO là: 600 + 12,5 + 10,9 = 623,4 kg/h. 

Do đó, hệ thống xử lý khí thải (xử lý NH3) cần được thiết kế với công suất có thể 

xử lý được: 623,4 kg/h hơi nước và 17,2 kg/h NH3. 

c. Chất thải rắn 

c.1. Rác thải sinh hoạt 

Với lượng công nhân của Công ty trong giai đoạn hoạt động ổn định là 50 

người, thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 25 kg/ngày (định 

mức phát thải 0,5 kg/người.ngày).  
Bảng 4.21. Thành phần rác thải sinh hoạt 

TT Thành phần Tỷ lệ Khối lượng (kg) 

1 Rác hữu cơ 70% 17,5 

2 Nhựa và chất dẻo 3% 0,75 

3 Các chất khác 10% 2,5 

4 Rác vô cơ 17% 4,25 
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TT Thành phần Tỷ lệ Khối lượng (kg) 

5 Độ ẩm 65-69% - 

6 Tỷ trọng 0,178 - 0,45 tấn/m3 - 

 Tổng KL/ngày  25 

 Chất thải rắn sinh hoạt là loại chất có ít khả năng gây ra các sự cố về môi 

trường. Tuy nhiên nếu không được thu gom và để đúng nơi quy định thì đây là 

môi trường thuận lợi cho các loại côn trùng sinh sôi và phát triển, tạo điều kiện 

cho việc phát tán lây lan bệnh dịch gây hại cho con người. 

c.2. Chất thải rắn sản xuất thông thường 

Chất thải rắn sản xuất thông thường, bao gồm: 

- Xỉ thải từ lò hơi đốt viên nén gỗ, củi: Lượng xỉ thải phát sinh chiếm khoảng 5% 
lượng viên nén gỗ, củi. Công ty sử dụng 25 tấn viên nén gỗ, củi/ngày cho lò hơi, lượng 
tro xỉ phát sinh ước tính khoảng 1,25 tấn/ngày, khoảng 37,5 tấn/tháng. Xỉ lò hơi là hợp 

chất vô cơ, ít gây nguy hại đến môi trường. 

- Bụi thải lò hơi: Bụi thải là lượng bụi thu được từ hệ thống xử lý bụi, khí thải lò 
hơi đốt viên nén gỗ, củi. Lượng bụi phát sinh từ quá trình đốt cháy là khoảng 1,439 

g/s, tương đương khoảng 124,3 kg/ngày; Lượng thu được (ước tính 90%) là 111,9 
kg/ngày, khoảng 3,36 tấn/tháng, khoảng 40,3 tấn/năm. 

- Vỏ bao bì hỏng, thải loại: Vỏ bao bì chứa nguyên liệu và sản phẩm thải 

ước tính khoảng 150 kg/tháng. 

c.2. Chất thải rắn nguy hại 

Chất thải rắn nguy hại, bao gồm: 
Bảng 4.22. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án 

T

T 
Danh mục 

Khối 

lượng 

(tấn/năm) 

Dạng tồn 

tại 

Mã chất 

thải 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

1 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 
tổng hợp thải 

1 Lỏng 13 02 06 NH 

2 Giẻ lau dính dầu 0,5 Rắn 15 02 02 KS 

3 Bùn thải sau xử lý khí thải 10 Lỏng/Rắn 10 01 18 KS 

4 Vải lọc thải 0,06 Rắn 15 02 02 KS 

5 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 50 Rắn/Lỏng 19 02 05 KS 

 Tổng 61,56    

Ghi chú:  

- Bùn thải từ quá trình xử lý khí thải: là chất thải dạng rắn/lỏng phát sinh từ các 

tháp hấp thụ xử lý bụi, khí thải. Lượng phát sinh ước tính khoảng 10 tấn/năm. 

- Định kỳ 1 năm/lần thay thế vải lọc của các máy ép lọc để đảm bảo hiệu suất sử 

dụng, lượng vải lọc thải bỏ khoảng 60 kg. 
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- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sản xuất: Với hàm lượng các chất ô nhiễm 
đầu vào là: TSS = 500 mg/l; Tổng kim loại = 50 mg/l. Với lưu lượng xử lý tối đa là 
120 m3/ngày, coi rằng toàn bộ lượng TSS và kim loại được lắng đọng thành bùn, với 

việc sử dụng chất keo tụ khoảng 100 kg/ngày, thì lượng bùn phát sinh tối đa là: 500 
mg/l x 120 m3/ngày.đêm (TSS) + 50 mg/l x 120 m3/ngày.đêm (Kim loại) + 100 

kg/ngày (chất keo tụ) = 166 kg/ngày.đêm, tương đương tối đa khoảng 50 tấn/năm. 

2.2.1.2.. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

a. Đối với tiếng ồn, độ rung, nhiệt độ lò hơi 

* Nguồn gốc  

- Tiếng ồn, độ rung... phát sinh từ hoạt động của các máy trong khâu sản xuất 
như: máy nghiền, động cơ quạt hút, động cơ máy bơm. Cường độ ồn của các máy móc 

thiết bị có thể đạt tới 90 - 100dBA. 

- Nhiệt độ: Lò hơi, lò nung của Công ty trong quá trình hoạt động sẽ tỏa ra một 

lượng nhiệt. Nhiệt độ phát sinh có thể làm môi trường xung quanh (cách nguồn nhiệt 
khoảng dưới 1m) tăng lên khoảng 2 đến 30C.  

* Đối tượng bị tác động 

Công nhân trực tiếp tham gia sản xuất tại xưởng sản xuất. 

* Quy mô tác động 

- Đối với tiếng ồn: Tiếng ồn truyền ra môi trường xung quanh được xác định theo 

mô hình truyền âm từ nguồn ồn sinh ra và tắt dần theo khoảng cách, giảm đi qua vật 
cản cũng như cần kể đến ảnh hưởng nhiễu xạ của công trình và kết cấu xung quanh. 

Theo khoảng cách tiếng ồn sẽ được giảm rất nhanh nên mức độ ảnh hưởng của tiếng 
ồn đến khu vực xung quanh thường là rất ít. 

Tiếng ồn tác động lên con người ở ba dạng: Tác động về mặt cơ học như che lấp 

âm thanh cần nghe gây khó chịu căng thẳng; tác động đối với bộ phận thính giác và hệ 
thần kinh; ở mức cao và lâu dài tiếng động còn có ảnh hưởng đến hành vi xã hội của 
con người. 

- Tiếng ồn là nguyên nhân của bệnh thần kinh, đau đầu, tăng huyết áp và giảm trí 
nhớ ở những người thường xuyên tiếp xúc với nguồn tiếng ồn có cường độ cao. 

- Tiếng ồn có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch và sự hình thành hệ thần 
kinh của bào thai. 

- Tiếng ồn có thể làm giảm khả năng nghe của tai và gây các bệnh về thính giác. 

Mức độ tác động đến sức khoẻ con người theo dải cường độ như sau: 

Bảng 4.23. Tác động của tiếng ồn ở các dải cường độ 

STT Mức tiếng ồn (dB) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy 

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 
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4 120 Chói tai 

5 130 – 135 Kích thích mạnh thần kinh, nôn mửa, suy xúc giác và cơ 
bắp. 

6 140 Đau tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 150 Thủng màng tai 

- Đối với nhiệt độ: Lò hơi của Công ty là lò hơi loại nhỏ (3 tấn hơi/h) nên tác 
động của nhiệt độ lò đến công nhân cũng như môi trường xung quanh là không đáng 

kể. 

b. Các sự cố rủi ro 

* Các sự cố cháy nổ do chập điện: Sự cố cháy nổ do va chạm, chập điện, hoặc 

nhiễm điện do sét trong mùa mưa...khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế 
xã hội và làm ô nhiễm cả ba hệ thống sinh thái nước, đất và không khí một cách 
nghiêm trọng. Hơn nữa nó còn ảnh hưởng tới tính mạng của con người, tài sản người 

dân trong khu vực. 

* Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: nguyên nhân do công nhân không thực hiện đúng 

quy trình pha chế, sử dụng, hỏng bao bì, thùng đựng không kín, do vật nhọn làm rách 
thủng, thùng chứa có thể bị nứt do va chạm, do tác động cơ học, do hỏa hoạn, cháy 
nổ.... Hóa chất bị rò rỉ có thể gây ra các ảnh hưởng và thiệt hại lớn đến môi trường và sức 

khỏe của cán bộ công nhân viên Công ty như: gây ô nhiễm nguồn đất, nước, không khí 
khi hóa chất rò rỉ ra ngoài môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ 
công nhân viên. 

* Sự cố rò rỉ khí Hydro: Khí H2 được sử dụng trong quá trình sản xuất W, lượng sử 
dụng tối đa khoảng 30 m3/h. Nếu để xảy ra sự cố rò rỉ khí H2 có thể gây ra sự cố cháy nổ, 

ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân. Tuy nhiên, hệ thống sản xuất khí H2 
là hệ thống được chế tạo và lắp đặt đồng bộ, cung cấp bởi nhà cung cấp có uy tín, hệ 
thống được lắp đặt các thiết bị phát hiện và xử lý sự cố theo quy định, nên hạn chế các 

nguy cơ sự cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. 

* Sự cố lò hơi 

Trong quá trình vận hành lò hơi, nếu công nhân đốt lò thao tác không đúng chỉ 

dẫn trong quy định vận hành hay thiếu tinh thần trách nhiệm gây ra nhưng hư hỏng 
nghiêm trọng ở các bộ phận của lò hơi hay gây ra nhưng tai nạn cho công nhân đốt lò. 

Các sự cố lò hơi có khả năng xảy ra trong quá trình vận hành lò hơi bao gồm: 

1) Sự cố đầy hoặc cạn nước quá mức: Thường thấy nước ngập hết cả ống thủy, 
toàn thân ống thủy một màu trắng óng ánh. Có thể cùng một lúc thấy áp suất lò hơi 

giảm xuống từ từ (kim áp kế tụt xuống dần). Nếu lò hơi cung cấp hơi cho các nơi tiêu 
thụ hơi dễ phát hiện như: tuốc bin, sấy hỗn hợp hơi nước thì ở những nơi tiêu thụ hơi 
sẽ có hiện tượng bất thường. 

Trong lúc vận hành lò hơi, công nhân đốt lò nhìn thấy ống thủy không còn nước, 
không nhìn thấy vạch ranh giới giữa nửa trắng, nửa đen óng ánh nữa mà thấy ống thủy 

chỉ là một màu trắng của hơi. Đồng thời, có khi còn thấy kim áp kế tăng lên một chút, 
nếu áp suất tăng quá quy định thì còn nghe thấy tiếng xì hơi ở van an toàn. 
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2) Sự cố áp kế bị hỏng 

+ Mặt kính áp kế bị nứt vỡ hay vỡ tung; 

+ Kim áp kế không trở về số “0“ khi đã xả hết áp suất trong áp kế; 

+ Tết ở chân áp kế bị xì hơi mạnh, làm áp kế làm việc không chính xác; 

+ Áp kế chỉ sai, không đúng với áp kế mẫu; 

+ Kim áp kế bị rung động trong khi làm việc; 

+ Mặt kính bị mờ, không nhìn thấy mặt đo của áp kế. 

3) Sự cố ống thủy tinh bị nứt: 

+ Lò hơi đang làm việc bỗng nghe thấy tiếng thủy tinh nứt, sau đó thấy nước và 
hơi xì ra từ ống thủy, có khi thấy kim của áp kế hơi giao động. 

+ Nếu ống thủy vỡ nghiêm trọng, thì nghe thấy tiếng nổ và sau đó thấy nước và 

hơi xì ra rất mãnh liệt từ ống thủy, kim áp kế tụt xuống một chút, cả nhà lò hơi bị phủ 
mù mịt. 

4) Sự cố van xả bẩn bị hỏng 

Sau khi xả bẩn xong, đóng van xả bẩn lại vẫn thấy tiếp tục rò rỉ nước ở cuối ống 
xả, toàn bộ ống xả sau van xả bị nóng liên tục. Nếu bị xì nặng thì thấy nước thoát ra 

ngoài mạnh và thấy kim áp kế giảm tương đối nhanh. 

5) Sự cố cụm van cấp nước bị hỏng 

Cụm van cấp nước gồm có 1 van chặn (hay còn gọi là van liên thông) và 1 van 1 

chiều (hay còn gọi là van triệt hồi), van 1 chiều lắp sát lò hơi. Khi cụm van này bị 
hỏng thường gây ra hiện tượng hơi nước trong nồi rò trở lại bơm cấp qua hệ thống ống 

cấp nước, khi đường ống này nghỉ, 2 van đã đóng chặt nhưng vẫn thấy đường ống bị 
nóng. 

Khi lò hơi làm việc chung trong hệ thống cấp nước thì thấy mực nước của lò hơi 

dâng lên cao (mặc dù van cấp nước đã đóng kín) khi các lò hơi khác lấy nước, vì nước 
rò qua các van này vào lò hơi đó. 

6) Sự cố cháy nổ ở mương dẫn khói 

Thấy cháy đôi khi thấy nổ ở mương dẫn khói (từ lò hơi ra ống phóng không), làm 
vỡ màng bảo hiểm ở mương dẫn khói, bật tung các nắp đậy các hộp chứa tro (nặng 30 

– 40 kg) thậm chí nếu cháy nổ lớn sẽ gây hỏa hoạn tại đó. 

7) Sự cố quạt, bơm của lò hơi bị hỏng 

- Thường gặp nhất khi ấn nút khởi động bơm, quạt không thấy quạt bơm chạy. 

- Bơm quạt có chạy, nhưng không đu nước, gió cấp cho lò hơi. 

- Bơm quạt chạy không bình thường: Tốc độ chậm, kêu to, nóng ở ngoài gồi đỡ 
trục (Nhiệt độ quá 60oC). 

8) Sự cố ống hơi nước 

- Mực nước trong ống thủy tinh tụt xuống nhanh; 

- Áp lực hơi hạ thấp; 
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- Số ghi trên đồng hồ lưu lượng nước và lưu lượng hơi chênh lệch nhau nhiều 
(Lưu lượng nước nhiều, lưu lượng hơi ít); 

- Trong buồng đốt hay trong đường khói có tiếng kêu lớn và tiếng đập mạnh 

(tiếng kêu là tiếng hơi xì). 

- Ngọn lửa trong buồng đốt biến màu hồng xám hoặc có khi bị tắt hẳn. Công suất 

của lò hơi hạ xuống. 

- Từ các cửa kiểm soát và kẽ tường hở có khói và hơi phun ra. 

- Tro xỉ từ trong phễu lấy ra bị ướt. 

* Sự cố hệ thống xử lý khí thải  

Trong quá trình hoạt động, toàn bộ lượng khí thải phát sinh được xử lý bằng hệ 
thống xử lý khí thải trước khi đưa vào môi trường. Trong quá trình vận hành có thể 

xảy ra sự cố hỏng hóc, hoạt động kém hiệu quả đối với hệ thống xử lý khí thải kèm lò 
hơi do một số nguyên nhân như: hệ thống được lắp đặt, vận hành không đúng yêu cầu 

kỹ thuật, hệ thống bị xuống cấp... Khi xảy ra sự cố, khí thải không được xử lý đạt tiêu 
chuẩn sẽ bị phát thải vào môi trường không khí, gây ô nhiễm môi trường không khí, 
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu vực xung quanh và công nhân viên làm việc 

tại Công ty. 

* Sự cố tại bồn phản ứng (nhiệt độ, áp lực cao) 

- Nguy cơ nổ: Bồn phản ứng làm việc trong điều kiện áp lực cao. Chẳng hạn, khi 

ứng suất tác dụng vượt quá giới hạn độ bền của vật liệu bồn chứa thì sự giải phóng 
năng lượng để cân bằng áp suất diễn ra dưới hiện tượng nổ. Các vụ nổ của bồn phản 

ứng sẽ dẫn đến phá huỷ nhà cửa, công trình, máy móc thiết bị, gây chấn thương tai nạn 
cho người xung quanh.  

- Nguy cơ bỏng nhiệt: Bồn phản ứng làm việc trong điều kiện có nhiệt độ cao 

(1800C) luôn tạo mối nguy hiểm bỏng nhiệt. Bị bỏng nhiệt khi thiết bị nổ vỡ, xì hơi 
hoặc tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao nhưng không được lọc cách nhiệt hay 
cách nhiệt bị hư hỏng. Ngoài ra khi vận hành, người vận hành còn chịu tác dụng xấu 

của nhiệt đối lưu và nhiệt bức xạ.  

* Tai nạn lao động trong quá trình sản xuất 

+ Tai nạn bỏng: Công nhân làm việc trong nhà máy thường xuyên phải tiếp xúc 
với các nguồn nhiệt độ cao…Hậu quả của tai nạn này tuỳ theo mức độ tiếp xúc với 
nguồn nhiệt. Mức độ cao nhất có thể gây bỏng diện rộng và tử vong. 

+ Sự cố do bị kẹp, nghiền bởi các thiết bị chuyển động 

+ Tai nạn giao thông khi vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm. 

+ Tai nạn lao động trong sản xuất: bỏng, bị thương do máy móc,… 

- Sự cố sét đánh trong mùa mưa bão. 

- Sự cố về bệnh dịch, mất vệ sinh an toàn thực phẩm 

Khả năng gia tăng ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 
đồng: Sự phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn của các phương tiện, máy móc có hại đối với 
sức khỏe con người trực tiếp hay gián tiếp thông qua thức ăn, nước uống và khí thở 

hoặc do mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Mầm bệnh do ô nhiễm có thể phát sinh ngay 
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hoặc tích tụ sau một thời gian mới phát sinh. 

Mức độ và phạm vi tác động: Việc để xảy ra các sự cố, rủi ro trong quá trình sản 
xuất là vấn đề không mong muốn, nếu các sự cố này xảy ra thì có khả năng gây thiệt 

hại ở các mức độ khác nhau đến tài sản, tính mạng, sức khỏe con người cũng như chất 
lượng môi trường. Tuy nhiên hiện nay, việc đánh giá tác động cũng như tính toán thiệt 

hại nếu xảy ra các sự cố là rất khó khó khăn và phức tạp. Chính vì vậy, việc áp dụng 
các biện pháp phòng ngừa đầy đủ trong quá trình vận hành luôn được Công ty đặt lên 
hàng đầu, đảm bảo hạn chế tối đa các sự cố có thể phát sinh ở mức thấp nhất. 

c. Tác động tới môi trường kinh tế - xã hội 

* Sức khoẻ cộng đồng: 

Các nguồn gây ô nhiễm có hoặc không liên quan đến chất thải đều có khả năng 

gây tác động xấu tới sức khoẻ cộng đồng. Trong trường hợp phơi nhiễm, các tác động 
của dự án có thể gây ra các hậu quả như sau:  

- Bụi và khí độc hại có khả năng gây các bệnh về đường hô hấp như bụi phổi, 
viêm phổi, viêm phế quản, khí quản... 

- Các chất ô nhiễm và vi sinh vật gây bệnh trong nguồn nước có thể gây ngộ độc, 

các bệnh về mắt hoặc đường ruột ...  

- Tiếng ồn do các máy móc thiết bị gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khoẻ con 
người như gây nên các bệnh mãn tính như giảm thính lực, đau đầu, mất ngủ, suy 

nhược thần kinh...  

* Tác động tới đời sống kinh tế - xã hội 

Tác động tiêu cực : 

- Gia tăng tệ nạn xã hội và các bệnh xã hội khác 

- Các hoạt động của dự án làm gia tăng mật độ giao thông trong khu vực ảnh 

hưởng đến chất lượng và tuổi thọ hệ thống đường xá, cầu cống. 

- Tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông do hoạt động vận chuyển nguyên liệu, sản 
phẩm của dự án làm gia tăng mật độ giao thông. 

- Mất an ninh trật tự khu vực, gây mâu thuẫn giữa người dân đang cư trú và 
những người mới đến. 

Tác động tích cực : 

- Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 50 lao động. 

- Đóng góp tích cực vào nền kinh tế quốc gia, tăng nguồn thuế trung ương và địa 

phương, góp phần vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Đem lại những lợi ích cho người dân địa phương và đóng góp cho sự phát triển 
kinh tế, xã hội khu vực. 

- Tạo sản phẩm cho xã hội cũng như tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư. 
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4.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

4.2.2.1. Về công trình thu gom xử lý nước thải 

* Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt phát sinh (5 m3/ngày) sẽ được thu 

gom và xử lý trong 02 bể tự hoại, dung tích mỗi bể lần lượt là 11 m3 (khu văn phòng) 
và 8 m3 (khu sản xuất). Nước thải sau xử lý sơ bộ theo đường ống UPVC-DN200, tổng 

chiều dài 172 m dẫn về Bể điều hòa (dung tích 6 m3), sau đó bơm sang Module xử lý 
nước thải sinh hoạt hợp khối công nghệ sinh học hiếu khí, thiếu khí, kết hợp lắng và 
khử trùng, công suất xử lý tối đa 10 m3/ngày.đêm, sau đó đưa về Hệ thống lọc RO (2 

cấp), nước sau hệ thống lọc RO được đưa về bể chứa 140 m3 để tuần hoàn lại 100% 
cho quá trình sản xuất. Trường hợp nhà máy không có nhu cầu sử dụng sẽ thải ra hệ 
thống thu gom và xử lý nước thải của cụm công nghiệp. 

Sơ đồ quy trình xử lý như sau: Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại → Bể điều hòa 
→ Module xử lý hợp khối, công suất 10 m3/ngày.đêm → Hệ thống lọc RO → Bể gom 

nước thải (sử dụng chung với nước thải sản xuất) → Tuần hoàn lại cho quá trình sản 
xuất (Trường hợp nhà máy không có nhu cầu sử dụng sẽ thải ra hệ thống thu gom và 
xử lý nước thải của cụm công nghiệp). 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Nước thải được thu gom tách rác, dầu mỡ sơ bộ trước khi vào hệ thống bể xử lý. 
Sau đó, sẽ được đưa vào bể điều hòa để bắt đầu quá trình xử lý. 

Bể điều hòa: Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và chất lượng nước 
thải, tại đây các chỉ số C/N/P sẽ được ổn định ở mức thích hợp cho giai đoạn phân giải 

thiếu khí và hiếu khí. 

Bể thiếu khí – hiếu khí: Trong bể thiếu – hiếu khí hai pha thiếu khí và hiếu khí 
được điều khiển với chu kỳ phù hợp bằng cách quản lý thời gian cấp khí vào bể. Tại 

pha hiếu khí, khí được cấp vào bể dưới dạng bọt khí mịn, dễ dàng hòa tan oxy vào 
trong nước thải. Pha thiếu khí, hệ thống cấp khí bọt mịn tự động ngắt, hệ thống chuyển 
sang cấp khí bọt thô, có kích thước lớn, gần như không có khả năng hòa tan thêm oxy 

vào nước, chỉ có tác dụng đảo trộn. 

Bể lắng: Sau khi hoàn thành chu trình xử lý sinh học, nước thải chảy qua bể lắng, 

một lượng bùn hoạt tính lắng tại bể lắng được bơm hồi về bể hiếu khí – hiếu khí, phần 
dư còn lại được bơm sang bể bùn. Bùn dư được phân giải tại bể bùn và được hút định 
kỳ. 

Bể khử trùng: Nước thải sau khi qua bể lắng được khử trùng trước và xả vào bể 
140m3 thứ 2 để tái sử dụng cho sản xuất hoặc sau đó xả vào hệ thống xử lý nước thải 
chung của cụm qua hệ thống ống dẫn. 

Bể chứa bùn: Bể bùn có tác dụng lưu trữ bùn dư trong hệ thống. Được hút lọc 
khô và chuyển giao cho công ty môi trường để xử lý. 

- Cấu hình của thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt hợp khối như sau: 

+ Khối bể chế tạo bằng thép SS400, sơn phủ epoxy, kích thước: DxRxC = 
3x1,5x1,5m. 

+ 02 bơm chìm nước thải, công suất 150W. 
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+ Hệ thống cấp khí: gồm ống dẫn khí + Đĩa tán khí, đảm bảo hoạt động của hệ 
thống. 

+ Hệ giá thể vi sinh lơ lửng (MBBR) loại 500 m2/m3, vật liệu chế tạo HDPE. 

+ 03 máy thổi khí kiểu màng rung công suất 40W/máy. 

+ Tủ điều khiển: điều khiển bằng PLC giúp hệ thống hoạt động theo yêu cầu 

công nghệ xử lý. 

* Nước thải sản xuất 

 
Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của nhà máy 
 

 Nước thải sản xuất với tổng lưu lượng xả thải tối đa là 120 m3/ngày.đêm được 
đưa vào hệ thống xử lý với công suất 200 m3/ngày.đêm (8,33m3/h). 

 Thuyết minh công nghệ xử lý: 

 Nước thải được dẫn theo đường ống UPVC, tổng chiều dài 112 m (đặt trong 

mương dẫn rộng 0,8 m, có nắp bê tông) được dẫn về 2 bể ngầm trước khi bơm vào bể 
điều hoà và cấp vào hệ thống xử lý. 
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 - Bể thu gom: Nước thải sản xuất, nước thu gom từ các hệ thống tháp hấp thụ 
xử lý khí thải (định kỳ thải bỏ) sẽ được thu gom về bể gom, dung tích 30 m3, trước khi 
dẫn sang bể điều hòa. 

- Bể điều hoà (140 m3): Nước từ 2 bể thu gom sẽ được chuyển sang bể điều hoà 
để điều hoà lưu lượng, trộn đều nước từ hai nguồn khác nhau và giảm dao động pH. 

Từ đây nước được bơm sang các bể xử lý hoá lý. 

- Công đoạn phản ứng (khuấy): 

Bể khuấy 1 (16m3): Tại đây châm các hoá chất với mục đích đưa pH về khoảng 

tối ưu cho keo tụ và ô xi hoá các chất hữu cơ/kim loại nặng (sử dụng H2SO4 để điều 
chỉnh pH và bổ sung NaClO để chất ô xi hoá tiếp tục một số thành phần hữu cơ, kim 
loại có trong nước thải). 

 Bể khuấy 2 (8m3): Tại đây châm Fe2(SO4)3 là chất keo tụ mạnh có tác dụng tạo 
bông cặn với tạp chất, kim loại nặng và hình thành bông cặn lớn dễ lắng. 

Bể khuấy 3 (8m3): Châm chất trợ lắng với mục đích kết bông cặn nhanh hơn, 
tăng kích thước giúp lắng nhanh hơn và sạch hơn. 

- Hệ thống bể lắng ba cấp: 

Dòng nước sau các bể khuấy (phản ứng) sẽ đưa qua 3 bể lắng liên tiếp: 

Bể lắng cấp 1 (32m3): Lắng cặn thô, số lượng lớn  Bông cặn lớn bắt đầu tách 
khỏi nước 

Bể lắng cấp 2 (16m3): Lắng tinh lần 2  Loại bỏ phần cặn nhỏ còn sót lại 

Bể lắng cấp 3 (16m3): Lắng hoàn thiện  Nước sau lắng đạt độ trong và chất 

lượng để đưa sang bể chứa số 2 (140m3) để điều hoà trước khi xả vào hệ thống xử lý 
nước tập trung của cụm hoặc bơm tái tuần hoàn để sử dụng. 

- Công đoạn lọc ép bùn:  

Dòng đáy từ các bể lắng số 1,2,3 được bơm vào bể chứa cấp liệu máy lọc ép 
6m3. Tiếp đó được bơm cấp liệu lên máy lọc ép có diện tích lọc 40m2 để tách nước ra 
khỏi bùn. 

Bùn sau lọc sẽ được chuyển giao cho công ty môi trường để xử lý đúng quy định. 

- Hệ thống lọc RO (2 cấp): 

Nước sau bể bắng số 3 sẽ được đưa sang hệ thống lọc RO để tiếp tục xử lý, đồng 
thời tiến hành thu hồi muối công nghiệp NaCl (phát sinh từ quá trình trao đổi ion trong 
sản xuất APT). 

Sau quá trình lọc 2 cấp, lượng nước sạch thu hồi được chiếm khoảng 94% tổng 
lượng nước đầu vào (tổng 125 m3/ngày.đêm, gồm: 120 m3/ngày.đêm nước sản xuất và 
5 m3/ngày.đêm nước thải sinh hoạt), tương đương khoảng 118 m3/ngày.đêm; lượng 

dung dịch muối công nghiệp NaCl chiếm khoảng 6%, tương đương khoảng 7 
m3/ngày.đêm (nồng độ muối NaCl khoảng 200.000 đến 250.000 ppm). 

Nước sạch sau lọc RO sẽ được đưa sang bể chứa số 2 để tuần hoàn tái sử dụng.  

- Bể chứa số 2 (140m3): Bể này có nhiệm vụ chứa nước sạch sau xử lý để tuần 
hoàn lại cho quá trình sản xuất. 
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 - Việc tuần hoàn nước thải sau xử lý: 

 + Tổng lượng nước sạch sau xử lý là khoảng 118 m3/ngày.đêm. 

 + Tổng nhu cầu nước cấp sản xuất cho nhà máy là: 70,5 m3/ngày.đêm (cho sản 

xuất ST) + 141 m3/ngày.đêm (cho sản xuất APT) = 211,5 m3/ngày.đêm. 

 Như vậy, lượng nước sạch sau xử lý sẽ được tuần hoàn 100% cho quá trình sản 

xuất. Nước thiếu sẽ được bổ sung từ hệ thống cấp nước của cụm công nghiệp. Nhà 
máy không có nước thải ra ngoài môi trường. 

 Trường hợp nhà máy không có nhu cầu sử dụng sẽ thải ra hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải của cụm công nghiệp.  

 Nước thải sau xử lý đạt mức nồng độ theo Quyết định số 169/QĐ-OFBK ngày 
29/9/2025 của Công ty cổ phần ONSEN FUJI Bắc Kạn về việc ban hành Giới hạn tiếp 

nhận nước thải trong CCN Quảng Chu (Cột 1) sẽ được đấu nối vào ga tiếp nhận nước 
thải của CCN Quảng Chu.  

Tọa độ điểm đấu nối: X = 2414333,518; Y = 425832,729 (theo hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục 106o30’, múi chiếu 30). 

Bảng 4.24. Thống kê các công trình bể xử lý nước thải sản xuất 

STT Thiết bị 

Thời gian 

lưu thiết 

kế 

Công thức 

V=Qhxt 

Thể tích 

lựa chọn 

(m3) 

Ghi chú 

1 Bể gom - - 30 - 

2 
Bể chứa số 1 
(Điều hoà) 

16,8 giờ 8,33x16,8 140 
Đảm bảo độ ổn 

định cao 

3 
Bể khuấy 1 
(pH/Oxy hoá) 

1,92 giờ 8,33x1,92 16 
Trộn nhanh ~12 

phút, dư công suất 

4 
Bể khuấy 2 (Kết 
tủa kim loại 

nặng) 

0,96 giờ 8,33x0,96 8 
Phản ứng ~6 phút, 

dư công suất 

5 
Bể khuấy 3 (Tạo 

bông) 
0,96 giờ 8,33x0,96 8 

Tạo bông ~6 phút, 

dư công suất 

6 Bể lắng cấp 1 3,84 giờ 8,33x3,84 32 Lắng thô 

7 Bể lắng cấp 2,3 1,92 giờ/bể 8,33x1,92 16 (x2) Lắng tinh 

8 Bể chứa cuối 16 giờ 8,75x16 140 
Bao gồm 10m3 
nước thải sinh 
hoạt sau xử lý 

 

Bảng 4.25. Danh mục thiết bị hệ thống XLNT sản xuất 

STT Hạng mục 
Thông số kỹ 

thuật 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Ghi chú 

I Hệ thống xử lý (trước hệ thống lọc RO) 

1 
Bơm chìm/ ly 

tâm hố thu 
P=5,5 kW Cái 2 

1 bể ngầm 30m3 
và 1 bể ngầm 

10m3 

2 
Bơm cấp liệu xử 
lý 

P=5,5 kW Cái 2 
Từ bể ĐHBể 

PƯ 
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3 
Bơm nước sạch 
tuần hoàn 

P=5,5 kW Cái 2 Tại bể chứa cuối 

4 Bơm dự phòng P=5,5 kW Cái 1 Rửa lọc, vệ sinh 

5 
Máy khuấy bể 
phản ứng (16m3) 

P=5,5 kW Cái 1 Khuấy tốc độ cao 

6 
Máy khuấy bể 
keo tụ (8m3) 

P=2,2 kW Cái 1 
Khuấy trộn hoá 

chất 

7 
Máy khuấy bể tạo 
bông (8m3) 

P=2,2 kW Cái 1  

8 
Máy khuấy bể 
pha keo tụ 

P=2,2 kW Cái 1  

9 
Máy khuấy bể 
pha tạo bông 

P=2,2 kW Cái 1  

10 
Bơm bùn (Từ đáy 
lắng) 

P=2,2 kW Cái 2 
Bơm bùn đậm 

đặc 

11 
Máy ép bùn 
khung bản 

P=1,1 kW Cái 1 Ép bùn hoá lý 

II Hệ thống lọc RO 

1 
Bơm cấp nước 

thải 

10 m3/h, 

P=5,5kW 
cái 02 

Chống ăn mòn 

hóa chất 

2 
Hệ thống lọc đa 
tầng 

Cát thạch anh 

+ Than hoạt 
tính 

Hệ 
thống 

01 Loại bỏ TSS 

3 Module RO cấp 1 

Màng BW-
8040 FR, 
chịu TDS 

20.000 ppm 

màng 10  

4 
Module STRO 
cấp 2 

Màng SP-

STRO-8042, 
chịu áp suất 

120 bar 

màng 12  

5 
Bơm cao áp 
STRO 

Piston, áp 
suất max 160 

bar 

cái 2 Vật liệu Duplex 

6 Hệ thống CIP 

Bồn nhựa PP 

+ Bơm tuần 
hoàn 

Bộ 1 Súc rửa định kỳ 

7 
Bồn chứa muối 
công nghiệp 

NaCl 25% 

Nhựa 
composite/PE 

chịu mặn 

Bồn 1 Dung tích 30 m3 
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Nhu cầu vật liệu, hóa chất sử dụng: 

Hoá chất Mục đích 

Khối lượng 

sử dụng 

(tấn/tháng) 

Ghi chú 

Fe2(SO4)3 Chất keo tụ 3,0 Lượng sử dụng tối đa 

NaClO Ôxi hoá 5,0 Lượng sử dụng tối đa 

Polymer 
anion 

Chất trợ 
lắng 

0,02 20kg/tháng 

H2SO4 
Điều chỉnh 

pH 
0,3 – 0,5 

Tuỳ theo yêu cầu thực tế để duy trì pH ở 
mức 8,5-9 

 * Hệ thống thu gom, thoát ước mưa chảy tràn: 

 Do hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn thấp nên nước mưa 

chảy tràn sẽ được thu gom bằng hệ thống thoát nước nội bộ sau đó được đưa vào hệ 
thống thoát nước chung của CCN. 

 

Hình 4.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tại dự án đầu tư 

 - Nước mưa trên mái được thu vào hệ thống seno sau đó tập trung vào các ống 
đứng thu nước mái và chảy ra hố ga thu nước mưa của công trình. 

 - Tại đầu các ống thu có bố trí quả cầu chắn rác để ngăn không cho rác chui vào 

ống, làm tắc ống. 

 - Dọc theo tuyến rãnh dẫn nước mưa chiều rộng 500mm, L = 692,21 m có bố trí 

24 hố ga cho mục đích lắng cặn và bảo trì hệ thống rãnh. Khoảng cách giữa 2 hố ga 
liên tiếp khoảng 25 – 30 m. 

 - Tần xuất kiểm tra nạo vét rãnh thoát nước: 6 tháng/ lần 

 - Kết cấu ga, rãnh:Ga thu nước mặt và ga thu nước sinh hoạt được xây gạch 
tường 22 VXM mác 75 trát VXM mác 75 dày 2cm, đáy đổ BTXM mác 150 dày 15cm. 
Trên nền cát đen. Kích thước hố ga 1m x1,2m x1,2m.; Rãnh BTCT VXM mác 150. 

 Chủ dự án đầu tư đã có biên bản thoả thuận đấu nối thoát nước mưa của nhà 

Nước mưa bề mặt Nước mưa trên mái Nước mưa trên tuyến 

đường nội bộ 

Hố ga lắng cặn, tách rác 

Hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của CCN 

Hệ thống thu gom nước mưa nhà máy  
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máy vào hố ga thoát nước mưa của CCN. Toàn bộ nước mưa của nhà máy được đấu 
nối vào hố ga thoát nước mưa của CNN tại 1 điểm đấu nối. Tại điểm đấu nối chủ dự 
án sẽ có biển báo rõ ràng. 

 Điểm đấu nối nước mưa: tại hố ga đấu nối có tọa độ X = 2414337,368; Y = 
425833,708 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 106o30’, múi chiếu 30) 

 4.2.2.2. Về biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải 

a. Cải thiện điều kiện vi khí hậu trong khu vực sản xuất 

- Sân, đường nội bộ thường xuyên được làm vệ sinh và phun nước tưới ẩm vừa 

làm giảm bụi, vừa làm giảm bức xạ nhiệt từ mặt đường.  

- Khu vực vệ sinh công cộng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, khử mùi hàng ngày. Rác 
sẽ được chứa trong các thùng chứa rác có nắp đậy, tránh cho ruồi muỗi phát triển và 

mùi hôi thoát ra gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh.  

b. Khống chế ô nhiễm do bụi và khí thải của các phương tiện vận tải 

Ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 
môi trường không khí, chất lượng cuộc sống của người dân trong khu vực. Biện pháp 
phòng chống, giảm thiểu các tác động gây ô nhiễm không khí trong quá trình hoạt 

động của các phương tiện giao thông là rất cần thiết. Để giảm thiểu tối đa các tác động 
này, chủ cơ sở đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên liệu, sản phẩm đi tiêu thụ hợp lý để 

tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào Công ty.  

- Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển phải được kiểm tra định kỳ 

đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn môi trường 
mới được phép hoạt động. 

- Không cho xe nổ máy trong khi đang giao, nhận hàng. 

- Xe chở đúng trọng tải hàng quy định, sử dụng đúng nhiên liệu với thiết kế của 
động cơ và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về lưu thông. 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt…. cho những người làm việc tại các 

khu vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. Các phương tiện phải đảm bảo đủ các điều kiện lưu hành, trong thời 
hạn cho phép theo đúng quy định. 

c. Giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất 

Để giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sản xuất, Công ty 
sẽ lắp đặt hệ thống thông khí cưỡng bức trong nhà xưởng, sử dụng hệ thống quạt công 
nghiệp. Đảm bảo các điều kiện thông gió tốt nhất, đảm bảo thoáng mát, giảm ô nhiễm 

nhiệt, không để tích đọng chất ô nhiễm trong thời gian dài tại xưởng sản xuất, bố trí 
trang bị bảo hộ lao động, hạn chế đến mức tối đa các ảnh hưởng đến sức khoẻ của 

công nhân lao động cũng như môi trường xung quanh. Cụ thể là: 

- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân sản xuất, đặc biệt 
là các dụng cụ bảo vệ đường hô hấp, bảo vệ mặt, găng tay tiếp xúc hóa chất; 
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- Lắp đặt các quạt công nghiệp trong khu vực nhà xưởng để làm mát trực tiếp cho 
công nhân vận hành máy móc, đảm bảo không khí luôn được lưu thông, các loại khí 
bụi được phát tán ra ngoài môi trường, tránh hiện tượng gây ô nhiễm không khí cục 

bộ; Dự kiến lắp đặt 20 quạt công nghiệp tại các vị trí làm việc có nguồn phát sinh 
nhiêt, hóa chất. Thông số kỹ thuật của quạt công nghiệp: 

+ Đường kính guồng cách của quạt (mm): 500 

+ Tốc độ (vòng/phút): 700 

+ Công suất động cơ (kW): 0,5 

+ Lưu lượng (m³/h): 5000  

+ Nhiệt độ dòng khí cho phép (°C): 0 - 150 

d. Xử lý bụi, khí thải lò hơi 

Đối với khí thải lò hơi, qua tính toán, các tác nhân ô nhiễm cần quan tâm để xử lý 
hơn cả là bụi tổng số và SO2. Công nghệ xử lý bụi, khí thải lò hơi được đề xuất như 

sau: 

Nhà máy bao gồm 02 lò hơi, tương ứng với mỗi lò hơi sẽ có 1 hệ thống xử lý bụi, 
khí thải riêng biệt. Bụi, khí thải sau khi xử lý sẽ được dẫn về 01 ống khói chung để xả 

thải ra ngoài môi trường. Tổng công suất xử lý bụi, khí thải là 22.000 m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4. Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò hơi 

 

Khí thải lò hơi 

Thiết bị trao đổi 

nhiệt 

Thiết bị lọc bụi 

Cyclon chùm 

Tháp hấp thụ  

Ống khói 

Không khí sạch 

ra môi trường 

Quạt thổi 

Bụi lắng 

Quạt hút 

Nước vôi trong Dung dịch tuần hoàn 
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Thuyết minh quy trình xử lý: 

Khí thải lò hơi: Nhiên liệu nhà máy sử dụng cho lò hơi đốt là củi, viên nén gỗ,... 
Thành phần khí thải bao gồm: bụi, khí SO2, NOx, CO2, CO... 

- Thiết bị hâm nước tận dụng nhiệt khí thải: gia nhiệt sơ bộ cho nước cấp vào lò 
hơi. Khí thải lò hơi có nhiệt độ cao trao đổi nhiệt với hệ thống dẫn nước cấp có nhiệt 

độ thấp. Nhiệt độ khói thải được tận dụng để tăng nhiệt độ nước cấp.  

- Thiết bị lọc bụi Cyclon chùm: Đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường, bộ 
khử bụi sử dụng cho lò hơi loại này là loại Cyclone chùm, được nghiên cứu và thiết kế 

một cách cẩn thận và hiệu quả của nó đã được chứng minh trên tất cả các lò hơi của 
nhà sản xuất đã lắp đặt. Bộ khử bụi Cyclone chùm là một chùm các cyclone đơn sử 
dụng tác dụng của lực ly tâm để phân ly các hạt bụi, đảm bảo thu được trên 90% tro 

bụi bay theo đường khói. 

Hỗn hợp không khí có lẫn bụi đi qua thiết bị tách bụi khô. Thiết bị sử dụng một 

quạt ly tâm công suất lớn để tạo ra một lực hút ly tâm nhằm hút và tách bụi ra khỏi 
dòng không khí chuyển động. Lực hút ly tâm mạnh tạo một dòng không khí có lẫn bụi 
cho di chuyển xoáy tròn qua một ống theo phương tiếp tuyến với ống trụ. Khi dòng 

không khí lẫn bụi này được đưa tới phễu thì dòng không khí sẽ bị đẩy ngược lên 
chuyển động xoáy trong ống và thoát ra ngoài. Trong quá trình không khí lẫn bụi xoáy 
lên xuống trong ống thì các hạt bụi sẽ chịu tác dụng của lực ly tâm va vào thành ống, 

mất quán tính và rơi xuống dưới. Ở dưới đáy Cyclone sẽ được lắp thêm van xả tự động 
xả bụi vào thùng chứa. Bụi này được định kỳ thu ra ngoài, đây là chất thải thông 

thường. 

- Tháp hấp thụ: Sau khi khói, bụi đi qua bộ khử bụi Cyclone chùm, để xử lý khí 
thải được triệt để, dòng khí được dẫn qua hấp thụ bằng nước vôi trong (nồng độ 

khoảng 10-20%).  

CaO + H2O  Ca(OH)2 

Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 + H2O 

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 

Nước hấp thụ chứa trong bể nước hấp thụ được sử dụng tuần hoàn, định kỳ 1 

tuần bổ sung 15 kg CaO dạng rắn để đảm bảo nồng độ xử lý; định kỳ 4 tuần sẽ thay 
thế 01 lần toàn bộ nước trong bể nước hấp thụ dẫn về hệ thống xử lý nước thải để xử 
lý. 

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt giá trị giới hạn cho phép của các quy chuẩn 
QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). 

Bụi thải, bùn thải từ quá trình xử lý khí thải được thu gom vào khu vực lưu 

chứa và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý. 

- Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành: 

+ Định mức tiêu hao điện năng: Để vận hành hệ thống xử lý khí thải, nhà máy sử 
dụng 02 quạt hút có công suất 11 kW/quạt. Định mức tiêu hao điện năng trung bình 1 
giờ cho quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải được tính toán dựa trên công suất 

tiêu thụ điện của quạt hút là: 2 x 1 x 11 = 22 kWh. (được điều khiển công suất theo 
phụ tải của lò hơi qua biến tần) 
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+ Định mức sử dụng hóa chất, nguyên liệu: CaO: khoảng 15 kg/lần, 1 tuần/lần  ̴ 
720 kg/năm. 

 Danh mục máy móc, thiết bị chính lắp đặt hệ thống XLKT lò hơi: 

Bảng 4.26. Máy móc thiết bị HTXL khí thải lò hơi 

TT Máy móc, 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đặc tính kỹ thuật 

1 Thiết bị lọc 

bụi Cyclon 
chùm 

bộ 02 Kích thước: BxLxH = 1,1x1,1x3,2m 

- Số cyclon lọc bụi: 09 (mỗi cyclon có 
đường kính 0,3m) 

- Hiệu suất lọc bụi 90% 
- 01 van xoay thải tro liên tục dưới đáy 
Cyclon 

2 Tháp hấp thụ tháp 02 Kích thước: DxH = 1,6m x 2,2m vật liệu 
SUS 304 

3 Bể chứa nước 
hấp thụ 

bể 01 Kích thước: BxLxH = 1,9x4,9x1, dung tích 
9 m3. 

4 Quạt hút Cái  02 - Kiểu: ly tâm 
- Lưu lượng: 11.000 m3/h (của 01 quạt hút). 

Tổng lượng lượng hút của hệ thống là 
22.000 m3/h. 
- Cột áp: 80 Pa 

- Công suất 11kW 
- Xuất xứ: Việt Nam 

Tổng lưu lượng quạt: 22.000 m3/h 

5 Bơm dung 

dịch hấp thụ  
Cái  02  

Lưu lượng: 21m3/h; bơm đầu nhựa chịu hóa 

chất 

6 Hệ thống 

đường ống 
dẫn khí 

Hệ 
thống 

01 

Đường kính 0,4m. Tổng chiều dài khoảng 

30m. Vật liệu: thép CT3, dày 3-4 mm, sơn 
chống gỉ và sơn phủ bảo vệ. 

7 
Ống khói ống  01 

Kích thước D700; cao 12m. Vật liệu: thép 
CT3, dày 4–5 mm, sơn chống gỉ và sơn phủ 
bảo vệ. 
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e. Xử lý khí thải khu vực lò quay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.5. Quy trình công nghệ xử lý khí thải lò quay 

 Khí thải phát sinh trong quá trình cháy trong lò quay qua ống dẫn vào hệ thống 
xử lý, công suất 4.500 m3/h (theo công suất tối đa của quạt hút). 

Nhờ lực hút của quạt hút công suất 5,5 kW sẽ đi qua bộ lọc bụi khô dạng 

Cyclone chùm (4 phần tử) và buồng lắng sơ cấp. Tại đây khói bụi được tạo hiệu ứng 
xoáy ly tâm và chuyển động xoáy tròn đi xuống dưới. Đồng thời khi tro bụi đi vào 
thân Cyclone có tiết diện lớn hơn kênh ống nên vận tốc bị giảm. Do vậy tro bụi sẽ bị 

rơi xuống hộp thu tro khô (đây là sản phẩm phụ của nhà máy, định kỳ được thu gom 
và xuất bán). 

Tro bụi sau khi được tách 1 lượng lớn hạt bụi thô khi đi qua bộ Cyclone chùm và 
buồng lắng sơ cấp thì còn chủ yếu bụi dạng mịn và có chứa SO2, SO3, CO, CO2 và một 

số thành phần độc hại khác. Khí thải tiếp tục được hút qua quạt hút thổi vào bộ Tháp 
lọc bụi ướt hấp thụ. 

Nguyên lý của bộ lọc bụi ướt (sử dụng dung dịch NaOH để hấp thụ) là khói thải 
được thối xoáy trên bề mặt nước và đi từ dưới lên, các bép phun nước từ trên xuống đế 

hấp phụ các chất khí và các hạt bụi mịn đồng thời nhiệt độ khói thải được giảm đáng 
kể trước khi lên 1 ống khói ra ngoài. Dung dịch sau hấp thụ được bổ sung và tuần hoàn 

lại quá trình xử lý, định kỳ được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà 
máy. 

Khí thải sau quá trình xử lý sạch sẽ được đẩy ra ngoài môi trường không khí bị 
bằng 1 ống khói phóng cao 15m có các điểm quan trắc khí thải theo tiêu chuẩn. 

Khí thải lò quay 

Thiết bị lọc bụi 

Cyclon chùm 

Tháp hấp thụ  

Ống khói 

Không khí sạch ra 

môi trường 

Bụi lắng 

Quạt hút 

Dung dịch NaOH 

Dung dịch 

tuần hoàn 
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Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý và được thải ra ngoài môi trường đạt tiêu 
chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT (cột C). 

- Định mức tiêu hao điện năng, hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành: 

+ Định mức tiêu hao điện năng: Để vận hành hệ thống xử lý khí thải lò quay, nhà 
máy sử dụng 01 quạt hút có công suất 5,5 kW. Định mức tiêu hao điện năng trung bình 

1 giờ cho quá trình vận hành hệ thống xử lý khí thải được tính toán dựa trên công suất 
tiêu thụ điện của quạt hút là:  1 x 5,5 = 5,5 kWh. 

+ Định mức sử dụng hóa chất, nguyên liệu: NaOH để hấp thụ: 

NaOH tiêu hao 

Phản ứng chính: 

 
Số mol SO₂ hấp thụ (η ≈ 95%): 

 
NaOH cần: 

 

 
Lấy dự phòng: Lượng NaOH cần sử dụng là khoảng 59,5 kg/h. 

Bảng 4.27.  Máy móc thiết bị HTXL khí thải lò quay 

TT Máy móc, 

thiết bị 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Đặc tính kỹ thuật 

1 Thiết bị lọc 
bụi Cyclon 
chùm 

bộ 01 - Số cyclon lọc bụi: 04 
- Đướng kính 1 cyclon: D =0,45m, cao 3,2m. 
- Hiệu suất lọc bụi 90% 

- 01 van xoay thải tro liên tục dưới đáy 
Cyclon 

2 Tháp hấp thụ tháp 01 Kích thước: DxH = 1,4m x 3m vật liệu SUS 
304. Q khí = 2.615,2 m³/h; Q dung dịch = 

26,152 m³/h 

3 Bể chứa nước 

hấp thụ 

bể 01 Dung tích 3 m3. 

4 Quạt hút Cái  01 Lưu lượng thiết kế: 4.500 m³/h 

Tổng trở lực tính toán: ≈ 3kPa 
Công suất yêu cầu: ≈ 3,74 kW 
Động cơ chọn: 5,5 kW (dư tải an toàn). 

5 Hệ thống 
đường ống dẫn 

khí 

Hệ 
thống 

01 
Đường kính D=350mm. Tổng chiều dài 
khoảng 40m. Vật liệu: thép CT3, dày 3-4 

mm, sơn chống gỉ và sơn phủ bảo vệ. 

6 
Ống khói ống  01 

Kích thước D350; cao 15m. Vật liệu: SUS 

304, dày 2 mm. 

  

  



128 
 

f. Xử lý khí thải có chứa NH3 

Hệ thống thu gom khí thải phát sinh từ 03 nguồn chính tại nhà máy với các đặc 
tính nhiệt độ và tải lượng thiết kế (đã bao gồm hệ số an toàn 1,1 cho NH3) như sau: 

Nguồn phát 

thải 

NH3 

(kg/h) 

H2O 

(kg/h) 

Gió quét 

(Nm3/h) 

T trong 

lò (oC) 

T tại 

điểm xả 

(oC) 

T vào Hệ 

thống xử lý 

(oC) 

Lò kết tinh 

APT 

7,59 600 - 150-180 110 105 

Lò nung 

BTO/YTO 

11,32 10,68 500 650-700 250 105 

Lò sấy APT 0,33 16,7 700 250-300 110 105 

Tổng cộng 19,34 627,38 1.200    

Ghi chú: Trường hợp sản xuất AMT sẽ không sản xuất APT (vì sử dụng chung 
thiết bị). Do đó, trường hợp phát thải lớn nhất sẽ là sản xuất đồng thời APT và 
BTO/YTO. 

- Tổng tải lượng NH3 thiết kế: 19,34 kg/h. 

- Tổng hơi nước thiết kế: 627,38 kg/h.   

- Tổng lưu lượng gió quét: 1.200 Nm³/h. 

 f.1. Sơ đồ công nghệ tổng quát 

Quy trình xử lý được chia làm hai nhánh chính dựa trên tính chất nguồn thải: 

Các dòng chứa nồng độ NH3 cao từ lò Kết tinh APT và lò nung YTO/BTO sẽ đi 
qua hệ thống làm lạnh và ngưng tụ trước khi qua tháp hấp thụ 

Dòng khí chứa NH3 thấp từ lò sấy đi thẳng vào hệ thống tháp hấp thụ. 

Công suất xử lý: 1.500 m3/h (tính theo công suất tối đa của quạt hút). 
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Hình 4.6. Quy trình công nghệ hệ thống thu hồi và xử lý khí thải có chứa NH3 
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 f.2. Thuyết minh các bước và hiệu quả xử lý 

 Hệ thống được thiết kế theo nguyên tắc làm lạnh ngưng tụ để thu hồi NH4OH tái 
sử dụng và hấp thụ hóa để xử lý triệt để khí thải. 

 Chặng 1: Ngưng tụ sơ bộ tại WTC 1 (Water Tube Condenser) – Mục tiêu 

ngưng tụ 60% hơi nước và 20% NH3 tương đương 400kg nước ngưng và 3,89 kg 

NH3. 

 Khí từ hai nguồn Kết tinh APT và Nung YTO/BTO sẽ được tập trung vào một 
điểm trước khi vào WCT1, có các thông số vật lý như sau: 

 - Hơi nước bão hòa ở áp suất khí quyển và ~ 100oC có thể tích riêng phần là: 
1.694 m3/kg 

 - Thể tích hơi nước:  610,68 kg* 1,694 m3/kg = 1.034 m3/h 

 - Thể tích NH3:  Số Kmol: n=18,9/17,031≈1,1097 kmol  

 VNH3 = 1,1097 kmol* 30,62 m3/kmol= 33,98 m3/h (ở điều kiện 100oC, 1 atm) 

 - Thể tích khí không ngưng:  (Gió quét từ lò nung YTO/BTO) = 500 m3/h (ở 
100oC) 

 Tổng thể tích vào WTC 1 là: 1.034+33,98+500 = 1.568 m3/h 

 - Chọn kết cấu bộ ngưng tụ cấp 1 (WTC 1): 

+ Chọn phương án Trao đổi nhiệt kiểu dạng ống, làm mát bằng nước qua Cooling 
Tower. Với WCT1 thì lưu lượng đầu vào khá lớn, do vậy dự án chọn kiểu trao đổi pha 

nước đi trong ống, pha khí đi ngoài ống để giảm trở lực cho hệ thống, chùm ống đặt 
nằm ngang. 

+ Để tăng cường quá trình trao đổi nhiệt, nước lạnh và gió nóng được phân bố 
ngược chiều nhau; ngoài ra trên đường đi của pha khí có thêm 3 vách ngăn Pass nhằm 
chặn dòng khí cho đi theo kiểu ziczac. 

+ Miệng gió ra được bố trí theo kiểu phân tán, chia đều theo chu vi áo gió phía 
cuối bộ ngưng. Điều này giúp dòng khí đi ổn định, hạn chế Bypass. 

+ Khí ra khỏi WCT1 sẽ được dẫn sang WCT2 bằng ống D250.  

+ Toàn bộ vật liệu chế tạo là SUS304: ống nước D21*1,8; vỏ bộ ngưng 3mm; 
kênh dẫn khí 2mm; được hàn Tig và thử áp lực. 

- Các tính toán thiết kế: 

- Tính tải nhiệt để ngưng tụ được 400kg hơi nước/ giờ: 

 + Nhiệt ẩn của hơi nước ở 100oC = 2257 kj/kg 

 + Nhiệt cần giải: Q=2.257*400 = 902.800 kj/kg ~ 251 KW + Nhiệt làm mát khí 
không ngưng từ 100oC xuống 75oC khoảng 19 KW => Tổng nhiệt giải = 270 KW. 

+ Chọn Cooling Tower có công suất 80RT ~ 281 KW   

- Tính kiểm tra diện tích trao đổi nhiệt: 

+ Chùm ống nước bao gồm 416 ống D21*1,8mm – Dài 2m 

+ Tổng diện tích truyền nhiệt phía ngoài ống là: 55 m2 
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Với Cooling Tower 80RT, lưu lượng nước tuần hoàn là 450 l/ph ~ 27.000 kg/h. 
Độ chênh nhiệt độ nước sau khi trao đổi nhiệt ~ 9oC.  

Với 55m2 diện tích trao đổi thì hệ số truyền nhiệt chỉ tương đương 128W/m2oK. 

Với hệ trao đổi nhiệt qua vách có kết cấu như trên, hệ số truyền nhiệt có thể đạt 
tới 200W/m2oK, như vậy diện tích trao đổi nhiệt trên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu 

về việc ngưng tụ 400kg hơi nước và làm nguội dòng khí từ 100oC xuống 75oC. 

- Chọn thiết kế WTC1 như sau:  

+ Đường kính vỏ D700; ống nước D21*1,8*2000 - Số lượng 416 ống 

+ Đường kính ống khí vào D400 (3,47 m/s) 

+ Đường kính ống khí ra D250 (4,4m/s) 

Nước ngưng được thu về một bể đặt phía dưới bình ngưng, dung tích 1m3.  

Kết luận: Với thiết kế bộ ngưng và thiết bị làm mát như trên, sau khi qua WTC1 
lượng NH3 dự kiến hấp thụ được là 3,89 kg/h và được hòa tan trong 400kg nước 

ngưng, tức khoảng 10g/l ~ tương đương nồng độ dung dịch NH4OH 1%  

Chặng 2: Ngưng tụ thứ cấp tại WTC 2 – Mục tiêu ngưng tụ 40% hơi nước 

còn lại và 40% NH3 tương đương 400kg nước ngưng và 7,56 kg NH3. 

- Mô tả nguyên lý:  

Đây là bộ trao đổi nhiệt kiểu chùm ống đặt thẳng đứng, nhiệm vụ của thiết bị này 
ngoài việc ngưng tụ hơi nước thì nhiệm vụ chính là tạo môi trường để hấp thụ tối đa 

NH3 vào nước ngưng. 

Vì lý do đó, khí sẽ được đi trong ống, nước lạnh ngoài ống. Nước ngưng hình 

thành trên bề mặt trao đổi nhiệt và bao phủ bề mặt trong của ống giúp tăng diện tích 
tiếp xúc hai pha Lỏng- Khí, hình thành hiệu ứng hòa tan NH3 vào nước. 

Ngoài ra, để tăng cường sự xuất hiện của pha lỏng, nước ngưng từ WTC1 sẽ 

được làm nguội và bơm phun bổ sung lên mặt sàng chùm ống.  

Để tăng khả năng hấp thụ NH3, bộ Condensor 2 này có thiết kế tải lạnh đủ để làm 
mát nước ngưng và khí không ngưng về nhiệt độ 30~35oC. 

Kết quả mong muốn: Dòng khí sau khi đi qua WTC 2 sẽ ngưng tụ hoàn toàn 40% 
lượng hơi nước tức ~ 220 kg/h. Hấp thụ được ~ 40% NH3 trong tổng hàm lượng tức 

7,56 kg/h. Sau khi qua hai khối ngưng tụ này, lượng hơi nước hoàn toàn được loại bỏ;  
lượng NH3 dự kiến hấp thụ được là 11,45kg - Dung dịch hòa tan trong nước ngưng có 
hàm lượng NH4OH là 1,84 %. 

- Thông số thiết kế: 

Tổng lượng khí vào WTC2: Hơi nước bão hòa ở áp suất khí quyển và ~ 75oC có 
thể tích riêng phần là: 1,586 m3/kg. 

Thể tích hơi nước:  220 kg* 1,586 m3/kg = 349 m3/h 

Thể tích NH3:  Thể tích kmol ở 75oC, 1 atm = 28,56 m3/kmol.  

                           Số Kmol: n=15,01/17,031≈0,882 kmol  

VNH3 = 0,882 kmol* 28,56 m3/kmol= 25,18 m3/h  
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Thể tích khí không ngưng: (Gió quét từ lò nung YTO/BTO) = 500 m3/h (ở 
100oC) 

Tổng thể tích vào WTC2 là: 349+25,18+500 = 874,18 m3/h. 

- Mô tả thiết kế: 

Do không phải chịu lực như bộ nằm ngang nên dự án chọn tiết diện mặt cắt bộ 

ngưng tụ là hình chữ nhật để tiết kiệm không gian. Kích thước vỏ 680*620; Ống trao 
đổi nhiệt D21*1,8*3m số lượng 255 ống. 

Toàn bộ vật liệu là SUS304, hàn Tig thử áp lực.  

Thiết bị làm mát: Sử dụng Cooling Tower 60RT, lưu lượng nước tuần hoàn 400 
l/ph. Đường ống dẫn nước DN100, nước vào từ phía dưới và ra ở phía trên để tăng 
cường trao đổi nhiệt. 

- Tính kiểm tra thiết kế: 

Tính tải nhiệt để ngưng tụ được 220kg hơi nước/ giờ: 

Nhiệt ẩn của hơi nước ở 75oC = 2320 kj/kg 

Nhiệt cần giải:  

+ Nhiệt ngưng tụ hơi nước:  Q=2.320*220 = 510.400 kj/kg ~ 142 KW  

+ Nhiệt làm mát khí không ngưng và NH3 từ 75oC xuống 35oC khoảng 7,4 KW  

+ Nhiệt làm nguội nước ngưng từ 75oC xuống 35oC = 10,2 KW 

+ Nhiệt làm nguội nước phun bổ sung từ 60oC xuống 35oC, lưu lượng 10l/ph= 

17,4KW 

Tổng nhiệt tải: 177 KW. Tương đương 50,3 RT 

Chọn Cooling Tower có công suất 60RT ~ 211 KW   

- Tính kiểm tra diện tích trao đổi nhiệt: 

Chùm ống nước bao gồm 255 ống D21*1,8mm – Dài 3m 

Tổng diện tích truyền nhiệt phía ngoài ống là: 50,5 m2 

Với Cooling Tower 60RT, lưu lượng nước tuần hoàn là 400 l/ph ~ 24.000 kg/h. 
Độ chênh nhiệt độ nước sau khi trao đổi nhiệt ~ 8oC.  

Với 50,5m2 diện tích trao đổi thì hệ số truyền nhiệt chỉ tương đương 
72~82W/m2oK. 

Với hệ trao đổi nhiệt qua vách có kết cấu như trên, hệ số truyền nhiệt có thể đạt 
tới 220W/m2oK, như vậy diện tích trao đổi nhiệt trên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu 
về việc ngưng tụ 220kg hơi nước và làm nguội dòng khí từ 75oC xuống 35oC. 

Kiểm tra vận tốc khí: Tổng tiết diện ống = 0,0607m2; Lưu lượng đầu vào: 874 
m3/h => Tốc độ khí đầu thiết bị là 3,9m/s;  Lưu lượng khí cuối WTC2 = 500m3/h => 
Tốc độ cuối dòng khí = 2,2 m/s. 

Tốc độ này hoàn toàn phù hợp với cột áp và hệ số truyền nhiệt. 

- Chọn thiết kế WTC2 như sau:  

Kích thước vỏ 680*620; ống nước D21*1,8*3.000 - Số lượng 255 ống 
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Vách ngăn pass cho luồng nước làm mát đi ngoài ống, đảm bảo tốc độ ~0,1m/s 

Đường kính ống khí vào D250 

Bể chứa nước ngưng 400 lit phía dưới bộ ngưng tụ. 

Kết luận: Sau khi qua hai bộ ngưng tụ, toàn bộ hơi nước được ngưng tụ là 
620kg/h; lượng NH3 hấp thụ được là 11,34 kg/h. 

Lượng khí không ngưng còn lại là 500m3/h; lượng NH3 còn lại là 7,56 kg/h. 

Nhiệt độ dòng khí: 35oC 

Chặng 3: Hấp thụ NH3 bằng tháp trao đổi màng nước 

Hệ thống xử lý khí thải chứa amoniac (NH3) được thiết kế theo nguyên lý hấp thụ 
ướt nhiều cấp, gồm 03 tháp hấp thụ dạng đệm (Packed Bed Scrubber) vận hành nối 
tiếp, sử dụng các dung dịch hấp thụ khác nhau nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý triệt để 

trước khi xả thải ra môi trường. 

- Cấu hình chung của các tháp hấp thụ: 

+ Kiểu tháp: Tháp đệm hấp thụ dòng ngược chiều (Counter-current packed 
tower) 

+ Vật liệu chế tạo: Polypropylene (PP) chống ăn mòn 

+ Đường kính tháp: D1.300 mm 

+ Chiều cao lớp đệm: 2.500 mm 

+ Loại đệm: Cầu PP D50 mm 

+ Hệ thống phân phối dung dịch: Béc phun đều trên đỉnh tháp 

+ Lưu lượng dung dịch tuần hoàn: khoảng 300 lít/phút 

+ Khí thải đi từ dưới lên, dung dịch hấp thụ phun từ trên xuống 

+ Bể chứa dung dịch tuần hoàn đặt phía dưới, có bơm tuần hoàn và hệ thống 
châm hóa chất tự động điều khiển theo pH 

- Tải lượng vào tháp:  

+ Nguồn khí từ lò sấy APT: ~500m3/h và 0,3kg NH3 ở nhiệt độ ~100oC 

+ Nguồn khí sau ngưng tụ hơi nước: ~500 m3/h và 7,56kg NH3 ở nhiệt độ 

30~35oC 

Trộn hai nguồn nhờ quạt hút có điều chỉnh lưu lượng các nhánh ta có thông số 

chung vào tháp hấp thụ như sau:  

+ Tổng lưu lượng khí thải xử lý: khoảng 1.000 m³/h. 

+ Tổng tải lượng NH₃ đầu vào hệ thống: khoảng 7,86 kg/h. 

 - Nguyên lý hoạt động theo từng cấp: 

+ Tháp hấp thụ cấp 1 – Sử dụng dung dịch HCl 

Dung dịch axit clohydric (HCl) được sử dụng để trung hòa NH3 theo phản ứng: 

NH₃ + HCl → NH₄Cl 
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Tháp này là cấp xử lý chính, có nhiệm vụ loại bỏ phần lớn NH3 trong khí thải 
(hiệu suất dự kiến ≥ 99%). Sản phẩm tạo thành là dung dịch amoni clorua (NH₄Cl) 
được thu hồi để tái sử dụng trong dây chuyền sản xuất. 

Hệ thống được kiểm soát pH tự động, duy trì pH của nước tuần hoàn không thấp 
hơn pH=3, nhằm đảm bảo không phát sinh HCl tự do bay hơi và hạn chế phát tán hơi 

axit ra môi trường. 

+ Tháp hấp thụ cấp 2 – Sử dụng dung dịch H₂SO₄ 

Tháp thứ hai đóng vai trò xử lý bổ sung (polishing stage), sử dụng dung dịch axit 

sulfuric loãng để hấp thụ phần NH₃ còn lại theo phản ứng:  2NH3 + H2SO4 → 
(NH4)2SO4. 

Cấp này đảm bảo nâng cao hiệu suất xử lý tổng thể của hệ thống, hạn chế tối đa 

khả năng phát tán NH3 khi tải lượng biến động. 

Lượng dung dịch amoni sulfat phát sinh rất nhỏ do chỉ xử lý phần dư, được thu 

gom và quản lý theo quy định. 

+ Tháp hấp thụ cấp 3 – Sử dụng dung dịch NaOH 

Tháp cuối cùng sử dụng dung dịch NaOH loãng nhằm trung hòa axit dư (nếu có) 

Hấp thụ hơi HCl hoặc SO2, ổn định pH khí thải trước khi xả ra môi trường 

Tháp này đóng vai trò bảo vệ môi trường và đảm bảo khí thải sau xử lý đạt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

- Hiệu quả xử lý: 

Với cấu hình ba cấp hấp thụ nối tiếp: 

Hiệu suất loại bỏ NH₃ toàn hệ thống dự kiến ≥ 99,9% 

Nồng độ NH3 sau xử lý đáp ứng QCVN 19:2024/BTNMT. 

Hệ thống vận hành theo cơ chế tuần hoàn kín, có kiểm soát pH tự động và xả thải 

định kỳ 

- Thông số vận hành: 

+ Tốc độ dòng khí qua tháp: 0,21 m/s (rất thấp, thông thường ~ 1m/s) 

+ Tỷ lệ L/G: 300l/ph~ 18.000 l/h~ 18l/m3 khí thải (cao hơn thông thường 
10~15l/m3) 

+ Thời gian lưu khí qua tháp: 2,5m/0,21m/s = 11,9 s (rất tốt cho phản ứng) 

+ Tiêu hao HCl cho tháp hấp thụ số 1: 

Khối lượng NH3 hấp thụ được:  7,85 kg/h (Hiệu suất hấp thụ 99,9 %) 

Tiêu hao HCl (32%): 53 kg dung dịch/ giờ ~ 55 lít/giờ. 

+ Tiêu hao H2SO4 và NaOH là rất nhỏ, tùy thuộc điều kiện vận hành của khối 
thiết bị tiền xử lý. 
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Bảng 4.28. Máy móc thiết bị HTXL khí thải chứa NH3 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Vật liệu 

1 
Hệ thống ống thu gom, 
dẫn khí thải 

Đường kính D400mm. Tổng 
chiều dài 50m. 

SUS304 

2 Bộ ngưng tụ WTC1 
Kiểu chùm ống đặt nằm ngang, 
khí đi ngoài nước đi trong ống 

SUS304 

3 
Tháp giải nhiệt 
(Cooling Tower) cho 

WCT1 

Công suất giải nhiệt 80RT Composite/PVC 

4 Bơm tuần hoàn WCT1 
Lưu lượng 450 l/ph- công suất 

2,2KW 
Bơm chịu hóa chất 

5 Bộ ngưng tụ WTC2 
Kiểu chùm ống đặt đứng, khí đi 

trong ống nước ngoài ống 
SUS304 

6 

Tháp giải nhiệt 

(Cooling Tower) cho 
WCT2 

Công suất giải nhiệt 60RT Composite/PVC 

7 Bơm tuần hoàn WCT2 
Lưu lượng 380 l/ph- công suất 
1,5KW 

Bơm chịu hóa chất 

8 Tháp hấp thụ 1,2,3 
Kiểu tháp đệm D1.300mm, vật 
liệu nhựa PP kháng ăn mòn 

Nhựa PP dày 10-
12mm 

9 
Bơm tuần hoàn tháp 
hấp thụ NH3 

Lưu lượng 300 l/ph- công suất 
1,5kw 

Bơm chịu hóa chất 

10 Quạt hút chính 
Lưu lượng: 1500m3/h; Công 
suất 1,5kw 

SUS304 

11 
Bơm định lượng duy trì 
pH  

Lưu lượng 0,1~1,5 l/ph- 125W Bơm chịu hóa chất 

12 Ống thoát 
01 ống thoát. Chiều cao 12m, 
đường kính D400mm. 

SUS304 
 

 4.2.2.3. Các biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn 

 Công ty thực hiện đầy đủ việc quản lý chất thải rắn theo hướng dẫn được quy 
định, cụ thể: 

 - Rác thải sinh hoạt: Thuê đơn vị vệ sinh môi trường của cụm công nghiệp thu 
gom hàng ngày và đưa đi chôn lấp hợp vệ sinh. 

 - Xỉ thải lò hơi, bụi thải lò hơi bao bì thải loại: Toàn bộ lượng phát sinh hàng 

ngày được thu gom, đóng bao, sau đó lưu chứa tại Kho chứa chất thải thông thường – 
50 m2 (bố trí trong khu vực riêng tại Nhà kho chung của Nhà máy; Nền bê tông, có 
tường và mái làm bằng tôn bao che). Định kỳ hàng ngày, thuê đơn vị có chức năng 

đưa đi xử lý hợp vệ sinh. 

 - Chất thải nguy hại: Được thu gom và lưu chứa trong các thùng phuy 200L. Sau 

đó lưu chứa tại Kho chất thải nguy hại 30 m2 (bố trí trong khu vực riêng tại Nhà kho 
chung của Nhà máy; Nền bê tông, có tường và mái làm bằng tôn bao che). Định kỳ 
thuê đơn vị có đủ chức năng đưa đi xử lý theo đúng quy định. 
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4.2.2.4. Phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường 

 a. Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

 Hàng năm trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ lập kế hoạch bảo 

hộ lao động trong đó nêu rõ: biện pháp an toàn lao động; vệ sinh lao động; cải thiện 
điều kiện lao động; có dự trù cụ thể kế hoạch mua sắm dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá 

nhân; các trang thiết bị cần thiết để cải thiện điều kiện lao động- vệ sinh lao động. Tất 
cả mọi người lao động trong Công ty sẽ phải học tập về nội dung kỷ luật an toàn trong 
lao động như: Mục đích  nghĩa công tác bảo hộ lao động, quyền và nghĩa vụ người sử 

dụng lao động và người lao động, nội quy làm việc của Nhà máy, các nguy cơ gây mất 
an toàn vệ sinh lao động. Quy trình công nghệ, quy trình vận hành, sử dụng các loại 
máy móc thiết bị, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và các chế độ khác đối với 

người lao động;  

 - Công ty có trách nhiệm phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động cho người lao 

động và thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động. 
Tất cả các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động người lao động được 
giao nhiệm vụ vận hành, quản lý, sửa chữa đều phải được học tập và được cấp Chứng 

chỉ vận hành.  

 - Cử người giám sát việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp ATLĐ, 
VSLĐ trong Công ty, phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trì sự hoạt động 

có hiệu quả của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 

 - Xây dựng nội quy, quy trình vận hành phù hợp với từng loại máy móc, thiết bị, 

vật tư; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; đảm bảo chế độ làm việc, 
nghỉ ngơi, bồi dưỡng độc hại - ăn ca theo tiêu chuẩn quy định; 

 - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định khai báo, điều tra tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp định kỳ 6 tháng, báo cáo định kỳ về công tác ATLĐ, VSLĐ, cải thiện 
điều kiện lao động với cơ quan quản ly nhà nước. 

  b. Biện pháp an toàn sản xuất 

 * Phòng cháy 

 - Trạm biến thế, trạm chỉnh lưu vv… là những nơi không tiện dùng nước thì dùng 

bình cứu hoả dạng bột. Vệ sinh an toàn lao động: chương trình kiểm tra, giám sát sức 
khỏe phù hợp và tập huấn, tuyên truyền cho công nhân vệ sinh, an toàn lao động. 

 - Thông thoáng nhà xưởng để không khí lưu thông; 

 - Phòng chống các sự cố cháy nổ: Công ty sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp về 
kỹ thuật, tổ chức huấn luyện, tuyên truyền giáo dục và pháp chế. 

 - Đề phòng tai nạn lao động: Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ xây dựng chi 

tiết các bảng nội quy về an toàn lao động cho từng khâu và từng công đoạn sản xuất, 
phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các buổi huấn luyện về kỹ thuật an toàn 

lao động và đồng thời sẽ trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công 
nhân. 

 - Các trang thiết bị bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang, giày ủng, quần áo 

bảo hộ… Ngoài ra còn có các chết độ ăn uống và bồi dưỡng độc hại thích hợp. 

 - Biện pháp nghiên cứu và xử lý sự cố: Đề phòng là biện pháp tiên quyết và 
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không thể thiếu để ngăn ngừa sự cố nhưng vẫn chưa là biện pháp hoàn hảo và an toàn. 
Các sự cố vẫn có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau mà không thể lường hết. 
Do đó, Công ty sẽ thiết lập các giải pháp và trang thiết bị dụng cụ cho việc ứng cứu, 

xử lý sự cố. 

 - Công nhân làm việc tại các xưởng được tập huấn thao tác ứng cứu khẩn cấp, 

thực hành cấp cứu y tế. Khi có sự cố công nhân ứng cứu được trang bị mặt nạ chống 
hơi độc. 

 - Các biện pháp ứng cứu sự cố hỏa hoạn: Công việc sẽ được tiến hành theo các 

hướng dẫn cụ thể về PCCC được ban hành theo tiêu chuẩn Việt Nam. Nâng cao ý thức 
trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên, loan báo và điện thoại đến đội PCCC 
chuyên nghiệp gần nhất, tiến hành ứng cứu sự cố bằng các phương tiện và dụng cụ 

chữa cháy đã được trang bị sẵn: bình CO2, bình cát… 

 - Giải pháp ứng cứu sự cố tai nạn lao động: Khi xảy ra tai nạn lao động, tùy theo 

từng trường hợp cụ thể mà có cách ứng cứu hợp lý nhất. Sau khi đưa được nạn nhân ra 
khỏi vùng bị nạn, phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến trạm y tế gần nhất để các y 
bác sĩ cấp cứu kịp thời. Trường hợp nặng phải nhanh chong chuyển bệnh nhân đến các 

bệnh viện tuyến trên sau khi được cấp cứu sơ bộ. 

 * Biện pháp an toàn tác nghiệp trên cao 

 Phần lớn nhà xưởng dùng tường gạch làm vật che chắn, ngăn cách vĩnh cửu. Các 

khu tác nghiệp trên cao đều bố trí sàn thao tác, cầu thang phòng hộ, lan can phòng hộ 
và đường đi an toàn.  

 * Biện pháp an toàn vận hành thiết bị 

 Tất cả các thiết bị có hệ thống truyền động như: bánh răng, xích, dây curoa đều 
có lắp chụp phòng hộ.  

 * Biện pháp an toàn cấp điện 

 Căn cứ vào đặc điểm của từng công đoạn sản xuất để trang thiết bị thiết bị điện, 
trang bị dụng cụ cho thợ điện, công cụ chiếu sáng cần phòng bụi, phòng cháy… Tại 

các cửa thao tác, cầu thang đi lại có lắp đặt thiết bị liên động an toàn để tránh thao tác 
nhầm dẫn đến sự cố làm hư hại đến thiết bị điện. Các thiết bị vận chuyển liệu sử dụng 

hệ thống khống chế liên động bảo đảm an toàn cho khởi động và dùng máy được tiến 
hành chuẩn xác. Đối với vỏ ngoài của thiết bị điện sẽ được bảo hộ tiếp đất và bảo hộ 
rò điện chăc chắn tin cậy, tránh sự cố chết người do giật điện. Bố trí nguồn cung cấp 

điện độc lập. Ở các trạm biến thế và buồng phối điện hạ thế phải lắp đặt các loại bảo 
hộ để thiết bị được ở trong trạng thái an toàn. Các vị trí công tắc, sân bãi được chiếu 
sáng đầy đủ. Đối với ống khói hoặc thiết bị kim loại trên nóc nhà phải làm hệ thống 

thu lôi tiếp đất. 

 * Sự cố do vận hành hệ thống xử lý khí thải, nước thải 

 - Thường xuyên bố trí người trực. Các thiết bị liên quan đến dẫn khí cũng được 
thiết kế dư, có dự phòng nên bất kỳ sự cố nào cũng sẽ được khắc phục ngay, không 
gây ảnh hưởng đến môi trường. 

 - Đối với hệ thống xử lý khí thải thường xuyên kiểm tra hệ thống lọc bụi, thay 
thế kịp thời những thiết bị hỏng… 
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 - Thường xuyên tổ chức nạo vét hệ thống cấp thoát nước, tránh hiện tắc nghẽn 
gây hiện tượng ngập úng khi có mưa lớn. 

  - Lập nội quy riêng cho các phòng ban, phân xưởng để đảm bảo an toàn một 

cách tuyệt đối. 

 - Tập huấn cho cán bộ, công nhân viên về bảo vệ môi trường, tổ chức các buổi 

hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, dọn vệ sinh, trồng cây xanh... 

 * Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất:  

Nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp sau với kho chứa hóa chất 

- Yêu cầu về nhà xưởng, nhà kho, khu vực chứa: 

+ Có nội quy, biển cảnh báo, lối thoát hiểm; Khu vực xưởng, nhà kho luôn khô ráo, 
thoáng khí, không thấm dột, có hệ thống thu lôi, chống sét, chống tĩnh điện. 

+ Hóa chất để trong kho, nhà xưởng được dán nhãn mác phân loại rõ ràng, được 
sắp xếp theo tính chất của từng loại hóa chất. Việc sắp xếp, phân chia khu vực lưu 

chứa hóa chất phụ thuộc vào hoạt tính và khả năng gây phản ứng của từng loại hóa 
chất nhằm tránh gây ra hiện tượng oxi hóa hoặc phản ứng nếu có. 

+ Khu vực bảo quản hóa chất, lưu trữ hóa chất chỉ có công nhân đã qua huấn luyện 

về an toàn hóa chất, an toàn PCCC mới được làm việc và người có trách nhiệm mới 
được ra vào khu này. Nghiêm cấm người không phận sự vào khu vực nguy hiểm, dán 
biển rõ ràng. 

+ Định kỳ hàng tháng cán bộ chịu trách nhiệm về an toàn hóa chất và môi trường 
kiểm tra kho chứa hàng, phát hiện các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố cao để kịp thời 

khắc phục. 

- Yêu cầu về bao bì: 

+ Bao bì chứa đảm bảo kín và chắc chắn, có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ; 

+ Nhãn hàng hóa dễ đọc và không bị rách. Nếu trường hợp nhãn bị mất nhãn mác, 
phải phân tích, xác định rõ tên và thành phần chính của hóa chất trước khi đưa ra sử 
dụng hoặc lưu thông. 

- Yêu cầu về xếp, dỡ hàng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển, lưu kho: 

+ Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xếp, dỡ hàng nguy hiểm trên phương tiện 

vận chuyển và lưu kho, bãi phải tuân thủ đúng chỉ dẫn về bảo quản, xếp, dỡ, vận 
chuyển của từng loại hàng nguy hiểm hoặc trong thông báo của người gửi hàng. 

+ Việc xếp, dỡ hàng nguy hiểm phải do người thủ kho, người áp tải trực tiếp 

hướng dẫn và giám sát. 

+ Trong trường hợp không có quy định thì người vận tải phải thực hiện xếp, dỡ 
hàng hóa theo chỉ dẫn của người gửi. 

- Yêu cầu về người lao động khi sử dụng trực tiếp với hóa chất: 

+ Người lao động có nhiệm vụ sử dụng trực tiếp với hóa chất cần phải có chứng 

chỉ đào tạo về an toàn khi sử dụng hóa chất. 

+ Hàng năm công ty cần tổ chức các lớp tập huấn về an toàn hóa chất trong nhà 
máy cho các nhân viên mới khi có nhiệm vụ làm việc/tiếp xúc với hóa chất. 
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- Lập biện pháp phòng ngừa hóa chất và tuân thủ việc thực hiện theo các biện pháp 
đã đề xuất. 

* Phòng ngừa sự cố rò rỉ khí Hidro 

Theo các yêu cầu chung, vỏ bên ngoài của hệ thống được thiết kế dạng container, 
và bố trí bên trong thùng được sắp xếp dựa trên các thành phần và yêu cầu chống cháy 

nổ, bao gồm: 

① Phòng điều khiển điện tử – bao gồm bộ nguồn điện áp thấp và bộ điều khiển. 

② Phòng điện phân – bao gồm bộ điện phân và bộ tinh lọc khí. 

Trong đó, phòng điều khiển điện và phòng điện phân được cách ly hoàn toàn, vách 

ngăn ở giữa không được xuyên qua. Cửa được mở ở mặt bên của container và sử dụng 
cửa ngoài. Các cửa được bố trí ở các mặt khác nhau; nếu bố trí ở cùng một mặt, 
khoảng cách giữa chúng phải lớn hơn 4,5 m; bên trong container có đủ không gian cho 

nhân viên thao tác và bảo dưỡng. 

- Nền của vị trí đặt container cao hơn nền xung quanh ít nhất 0,3 m; nhiệt độ bên 

trong container được duy trì trong khoảng 5–45°C và độ ẩm tương đối tối đa không 
được vượt quá 90%. 

- Nghiêm cấm tuyệt đối việc sưởi bằng ngọn lửa trần trong container. Hệ thống sử 

dụng máy điều hòa chống cháy nổ để sưởi, đảm bảo nhiệt độ bên trong container 
không thấp hơn 5°C.  

- Mỗi container được lắp đặt hơn 1 thiết bị phát hiện rò rỉ hydro, đồng thời trang bị 

các quạt thông gió tương ứng. Khi nồng độ hydro trong không khí đạt 0,4% (theo tỷ lệ 
thể tích), quạt thông gió khẩn cấp sẽ tự động khởi động. 

- Số lần trao đổi không khí trong phòng sản xuất hydro không được ít hơn 5 

lần/giờ, và số lần trao đổi không khí khi sử dụng quạt khẩn cấp không được ít hơn 12 
lần/giờ; quạt thông gió được lắp phía trên của container. 

- Bên trong container được trang bị các đèn chiếu sáng chống cháy nổ để phục vụ 
công tác bảo trì hệ thống. 

Đặc biệt, Thiết bị sản xuất khí H2 của dự án được thiết kế và lắp đặt bao gồm công 

nghệ Liên động an toàn (Safety Interlock): đây là một công nghệ tiên tiến của PEM 
(Polymer Electrolyte Membrane), máy phát hydro PEM không chỉ loại bỏ nguy cơ do 
việc lưu trữ hydro, mà còn được trang bị hệ thống liên động an toàn liên quan. Khi xảy 

ra bất kỳ tình huống bất thường nào, quá trình điện phân sẽ lập tức dừng lại, và nút 
dừng khẩn cấp (Emergency Stop) sẽ được kích hoạt. Trong trường hợp này, hệ thống 

liên động an toàn sẽ ngừng hoạt động. 

Các tình huống kích hoạt liên động an toàn bao gồm: 

- Mực nước trong bồn chứa thấp hơn hoặc cao hơn mức cảnh báo; 

- Nồng độ hydro trong tủ thiết bị vượt quá ngưỡng cảnh báo cài đặt; 

- Lượng nước trong bộ tách khí-nước vượt quá giá trị cho phép; 

- Áp suất bên trong thiết bị vượt quá áp suất tối đa; 

- Nhiệt độ của nước điện phân quá cao; 
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- Thiếu nước làm mát; 

- Cảm biến phát hiện sự cố hoặc hỏng; 

- Nguồn điện cấp cho buồng điện phân bị mất; 

- Rò rỉ hydro tại trạm khí. 

 c. Biện pháp tuyên truyền, phố biến BVMT chung 

 - Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, giáo dục  nâng cao ý thức bảo vệ, giữ 
gìn vệ sinh môi trường cho tập thể cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị trong quá trình 
sản xuất; tích cực tham gia các chương trình vệ sinh môi trường được phát động trên 

địa bàn. 

 - Thường xuyên nâng cao ý thức về môi trường cho cán bộ công nhân viên như 
tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về môi trường thông qua hoạt động các tổ chức 

đoàn thể. 

 4.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

4.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án  

 Dựa trên tiến độ, nội dung của các công việc triển khai trong quá trình thực hiện 

dự án. Danh mục các công trình bảo, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được 

trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.29. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của dự án 

TT Danh mục công trình Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

I Giai đoạn thi công xây dựng   

1 

Lắp đặt/xây dựng tường rào bằng 

tôn (cao 2,5m) dọc theo ranh giới 

của dự án ở các đoạn tiếp giáp với 

các khu vực của dự án 

m 500 

 

2 
Hệ thống mương thoát nước tạm 

thời 
Hệ thống 01 

 

3 01 cầu rửa xe Hệ thống 01  

4 
Hố ga lắng nước thải phát sinh từ 

rửa xe  
Hố 01 

Hố ga có thể tích 3 m3 

5 Nhà vệ sinh di động Cái 02  

6 
Bãi chứa phế thải xây dựng tạm 

thời 
Bãi 01 

 

7 
Thùng ben 5m3 chứa phế thải xây 

dựng 
thùng 01 

 

8 Thuê xe phun nước tưới ẩm Lần/ngày 02  

9 
Thiết kế kho chứa chất thải tạm 

thời khoảng 20m2 tại khu vực công 
kho 01 

Kho được chia ngăn để 

chứa rác sinh hoạt và 
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TT Danh mục công trình Đơn vị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

trường (kết cấu kho dạng tôn/thép 

tiền chế đơn giản chắn xung 

quanh, không thấm nước) 

CTNH 

10 

Các thùng chứa chất thải (rác sinh 

hoạt, CTNH) 
thùng 9 

- Thùng chứa RSH: 04 

thùng thể tích 120 lít 

- Thùng chứa CTNH: 05 

thùng thể tích 60 lít 

II Giai đoạn vận hành dự án    

1 Hệ thống thu gom, thoát nước mưa Hệ thống 01  

2 Hệ thống thu gom, thoát nước thải Hệ thống 01  

3 Hệ thống cây xanh nội bộ Hệ thống 01  

4 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

và sinh hoạt 
Hệ thống 01 

- 01 hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt, hợp khối, 

công suất 10 m3/ngày. 

- 01 hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất, Công suất 

200 m3/ngày.đêm 

     

5 Khu lưu chứa rác sinh hoạt  Khu 01 Diện tích 6m2 

6 Khu lưu chứa CTR thông thường Khu 01 Diện tích 50 m2 

7 Khu lưu chứa CTNH  Khu 01 Diện tích 30 m2 

8 

Thùng chứa chất thải 

Thùng  

- Thùng chứa rác sinh 

hoạt dự kiến: 20 thùng 

thể tích 72-120 lít 

- Thùng chứa CTNH dự 

kiến: 10 thùng thể tích 75 

lít-120 lit 

9 Hệ thống xử lý khí thải lò hơi Hệ thống 01 Công suất: 22.000 m3/h 

10 Hệ thống xử lý khí thải lò quay Hệ thống 01 Công suất: 4.500 m3/h 

11 
Hệ thống thu hồi, xử lý khí thải 

NH3 
Hệ thống 01 Công suất: 1.500 m3/h 
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4.3.2. Kế hoạch xây lắp và dự toán kinh phí lắp đặt các công trình BVMT 

Bảng 4.30. Kế hoạch xây lắp, dự toán công trình, biện pháp BVMT của dự án 

TT 
Các hạng mục công 

trình BVMT 

Kinh phí dự 

kiến 
Đơn vị 

Kế hoạch 

xây lắp 

Tổ chức 

quản lý, vận 

hành 

I Giai đoạn thi công xây dựng   

1 

Lắp đặt/xây dựng 

tường rào bằng tôn 

(cao 2,5m) dọc theo 

ranh giới của dự án ở 

các đoạn tiếp giáp với 

các khu vực của dự án 

50.000.000 

VNĐ/cả 

giai đoạn 

thi công 

Hoàn thiện 

trước khi 

dự án triển 

khai xây 

dựng 

Chủ đầu tư 

phối hợp và 

giám sát các 

đơn vị thi 

công thực 

hiện 

2 
Hệ thống mương thoát 

nước tạm thời 
50.000.000 

Trong suốt 

quá trình 

triển khai 

xây dựng 

3 01 cầu rửa xe 15.000.000 

4 
Hố ga lắng nước thải 

phát sinh từ rửa xe  
1.000.000 

5 Nhà vệ sinh di động 20.000.000 

6 
Bãi chứa phế thải xây 

dựng tạm thời 
10.000.000 

7 
Thùng ben 5m3 chứa 

phế thải xây dựng 
4.000.000 

8 
Thuê xe phun nước 

tưới ẩm 
20.000.000 

9 

Thiết kế kho chứa chất 

thải tạm thời khoảng 

20m2 tại khu vực công 

trường (kết cấu kho 

dạng tôn/thép tiền chế 

đơn giản chắn xung 

quanh, không thấm 

nước) 

3.500.000 

10 

Các thùng chứa chất 

thải (rác sinh hoạt, 

CTNH) 

5.000.000 
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TT 
Các hạng mục công 

trình BVMT 

Kinh phí dự 

kiến 
Đơn vị 

Kế hoạch 

xây lắp 

Tổ chức 

quản lý, vận 

hành 

II Giai đoạn vận hành    

1 

Thùng chứa chất thải 

(toàn bộ các loại thùng 

chứa các loại chất thải) 

20.000.000 

VNĐ/cả 

giai đoạn 

vận hành 

Trước khi 

đưa dây 

chuyền 

đầu tiên 

vào hoạt 

động 

Chủ dự án 

thành lập các 

Tổ chuyên 

môn trong đó 

có Tổ kỹ 

thuật, tổ 

VSMT được 

giao giám 

sát, quản lý 

2 
Hệ thống thu thoát 

nước mưa 
1.000.000.000 

3 
Hệ thống thu gom, 

thoát nước thải 
600.000.000 

4 
Khu vực tập kết chất 

thải 
30.000.000 

5 
Hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi 
1.250.000.000 

6 
Hệ thống xử lý khí thải 

lò quay 
345.000.000 

Trong quá 

trình lắp 

đặt hệ 

thống lò 

quay 

7 
Hệ thống thu hồi, xử lý 

khí NH3 
375.000.000 

Trong quá 

trình lắp 

đặt dây 

chuyền sản 

xuất APT 

và AMT 

8 
Hệ thống XLNT + Lọc 

RO 
4.500.000.000 

 

4.3.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

* Giai đoạn thi công xây dựng: 

Chủ dự án sẽ ký hợp đồng thi công xây dựng với các nhà thầu, trong đó sẽ có 

các điều khoản đảm bảo rằng nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm 

ô nhiễm môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng đã đề ra trong báo cáo của dự 

án. 

Chủ dự án có nhân viên chuyên trách theo dõi và giám sát trực tiếp trong suốt 

quá trình thi công xây dựng, đảm bảo rằng các biện pháp giảm thiểu và các yêu cầu 



144 
 

giám sát được nêu trong kế hoạch QLMT được thực hiện nghiêm túc trong quá trình 

thi công xây dựng. 

* Giai đoạn vận hành: 

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm quản lý, vận hành công trình BVMT của dự 

án. Cụ thể như sau: 

- Đảm bảo công tác quét dọn, vệ sinh trong phạm vi khu vực dự án 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải 

- Vận hành các hệ thống xử lý bụi, khí thải 

- Vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải 

- Giám sát công tác phân loại, thu gom và chuyển giao các loại chất thải 

- Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan tới BVMT. 

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

 - Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai 
thực hiện của dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được 
các tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được 

các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án cũng như dự báo 
tác động do hoạt động của dự án. 

 - Về mức độ tin cậy: Các phương pháp áp dụng trong quá trình đánh giá có độ tin 
cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc 
định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chuẩn 

cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình đánh giá. Các mô hình, 
công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình đánh giá 
của dự án như: mô hình phát tán nguồn đường, nguồn mặt, công thức tính bụi cuốn 

theo xe... đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế. 

 Tuy nhiên, mức độ tin cậy của mỗi đánh giá không cao, nó không những phụ 

thuộc vào Phương pháp đánh giá, các mô hình mà còn phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

 - Mô hình tính toán được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt. Trong đó 
các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”, không tính đến các yếu tố ảnh 

hưởng do địa hình khu vực,... 

 - Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung 
bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có mức độ tin 

cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực hiện sẽ rất 
tăng chi phí và mất nhiều thời gian.  

 4.4.1. Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán 
khí độc hại và bụi 

 - Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các 

phương tiện vận tải và máy móc thiết bị gây ra được áp dụng theo các công thức thực 
nghiệm cho kết quả nhanh, nhưng độ chính xác so với thực tế không cao do lượng chất 
ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế độ vận hành như: lúc khởi động nhanh, chậm, hay 

dừng lại đều có sự khác nhau mỗi loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi loại xe.  
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 - Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các mô 
hình phát tán nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong đó có các biến số phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… và được giới hạn bởi 

các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không tránh khỏi.  

 4.4.2. Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

 Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần số 
và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn 
tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào: 

 - Tốc độ của từng xe 

 - Hiện trạng đường: độ nhẵn mặt đường, độ dốc, bề rộng, chất lượng đường 

 - Các công trình xây dựng hai bên đường 

 - Cây xanh (khoảng cách, mật độ) 

 Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì 

mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu 
lượng xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh, v.v... Mức ồn dòng 
xe lại thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta 

thường dùng trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời 
gian để đặc trưng cho mức ồn của dòng xe và đo lường mức ồn của dòng xe cũng phải 
dùng máy đo tiếng ồn tích phân trung bình mới xác định được. 

 4.4.3. Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán 
các chất ô nhiễm trong nước thải  

 - Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sinh hoạt 
căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính toán 
sẽ có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau.  

 - Về lưu lượng và nồng độ nước thải: Chỉ dựa trên kết quả ước tính của nhu cầu 
sử dụng cho từng công đoạn sản xuất vì vậy, không tránh khỏi việc xảy ra sai số. 

 - Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do 

lượng mưa phân bố không đều trong năm do đó lưu lượng nước mưa là không ổn định. 
Thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức 

độ tích tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá khu vực nước mưa 
tràn qua. 

 - Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô nhiễm cần 

xác định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này nên 
việc xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 
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CHƯƠNG V. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,  

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 

 Chương này chỉ yêu cầu đối với các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp 
chất thải, dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học. Do đó, với dự án này thuộc 

loại hình dự án sản xuất công nghiệp, đầu tư trong cụm công nghiệp nên không thuộc 
đối tượng phải thực hiện nội dung này. 
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CHƯƠNG VI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện cấp phép môi trường đối với nước 

thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 do nước thải của 
Công ty sau khi xử lý sơ bộ, đạt yêu cầu quy định sẽ được tuần hoàn lại cho quá trình 

sản xuất hoặc đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải của cụm công nghiệp, 
không thải trực tiếp ra ngoài môi trưởng. 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

6.2.1. Nguồn phát sinh khí thải:  

6.2.2. Dòng thải khí, vị trí xả khí thải  

- Dòng khí thải:  

Nguồn phát sinh khí thải 

TT Tên nguồn Công đoạn phát sinh Tính chất 

1 Nguồn số 1 
Lò nung (lò quay) sơ chế nguyên 
liệu  

Bụi, SO2, NOx, 
CO 

2 Nguồn số 2 và 3 Từ 02 lò hơi 
Bụi, SO2, NOx, 

CO 

4 Nguồn số 4, 5, 6  
Từ lò kết tinh APT/AMT; Lò sấy 
APT/AMT; Lò nung BTO/YTO   

NH3 

Lưu lượng, Vị trí xả khí thải: 

Theo hệ tọa độ VN 2000 (kinh tuyến trục 106030, múi chiếu 30): Gồm 03 dòng 

thải, cụ thể như sau: 

Bảng 6.1. Dòng khí thải và lưu lượng xả khí tối đa 

STT Dòng thải 
Hệ thống 

xử lý 

Lưu lượng xả 

khí thải lớn 

nhất (m3/giờ) 

Toạ độ 

 

 

Chú 

thích 

1 

Dòng thải số 1 từ thiết bị 

XLKT để xử lý cho các 
nguồn phát thải từ nguồn 

số 01 

Hệ thống 

xử lý khí 
thải số 1 

4.500 
X=2414254.19 
Y=425785.05   

01 

ống 
thải 

2 

Dòng thải số 2 từ thiết bị 

XLKT để xử lý cho các 
nguồn phát thải từ nguồn 
số 02 và 03 

Hệ thống 
xử lý khí 

thải số 2 

22.000 
X=2414317.84 
Y=425825.13   

01 
ống 

thải 

3 

Dòng thải số 3 từ thiết 
bị XLKT để xử lý cho 

các nguồn phát thải từ 
nguồn số 4, 5 và 6 

Hệ thống 
xử lý khí 
thải số 3 

1.500 
X=2414271.86 

Y=425840.32   

01 
ống 
thải 
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6.2.2.3. Phương thức xả khí thải: Xả liên tục, 24/24 giờ; 

6.2.2.4. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí 

Bảng 6.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong khí thải  

TT 
Chất 

ô nhiễm 
Đơn vị 

Quy chuẩn 

QCVN 19:2024/BTNMT 

(cột C) 

Tần suất  

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc  

tự động, 

liên tục 

I 
Dòng thải 

số 1 
    

 Bụi (PM) mg/Nm3 100 Không Không 

 SO2 mg/Nm3 350 Không Không 

 NOx mg/Nm3 500 Không Không 

 CO mg/Nm3 450 Không Không 

II 
Dòng thải 

số 2 
    

 Bụi (PM) mg/Nm3 60 Không Không 

 SO2 mg/Nm3 400 Không Không 

 NOx mg/Nm3 450 Không Không 

 CO mg/Nm3 400 Không Không 

III 
Dòng thải 

số 3 
    

 NH3 mg/Nm3 25 Không Không 

* Giàn thao tác ống khói: Chủ đầu tư tiến hành lắp đặt giàn thao tác phục vụ công 
tác lấy mẫu đánh giá chất lượng xả thải khí thải ống khói đảm bảo an toàn với diện tích 

sàn tối thiểu 1,5m2. Lỗ lấy mẫu bảo đảm đường kính từ 90 mm đến 110 mm, có nắp đậy 
để điều chỉnh độ mở rộng; Số lượng lỗ: 02 lỗ lấy mẫu theo 02 phương vuông góc với 

nhau. 

Các nội dung liên quan được thực hiện theo đúng quy định tại Thông 
tư số 10/2021/TT-BTNMT: Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông 

tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn phát sinh và vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 1: Phát sinh từ các máy thổi khí tại hệ thống xử lý nước thải. 

+ Nguồn số 2: Máy nghiền từ xưởng sản xuất 

+ Nguồn số 3: Phát sinh từ quạt hút của hệ thống khí thải lò hơi 

+ Nguồn số 4: Phát sinh từ quạt hút của hệ thống khí thải lò quay 

+ Nguồn số 5: Phát sinh từ quạt hút của hệ thống khí thải xử lý NH3 

* Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

 Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 
QCVN 26:2025/BNNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 

27:2025/BNNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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+ Tiếng ồn: 

Khu vực bị ảnh 
hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (6h00 đến 
trước 18h00) 

Tối (18h00 đến trước 
22h00) 

Đêm (22h00 đến 
6h00) 

Khu vực E 70 65 60 

+ Độ rung: 

Khu vực bị ảnh 

hưởng 

Khoảng thời gian 

Ngày (6h00 đến trước 22h00) Tối (22h00 đến trước 6h00) 

Khu vực D 75 70 
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CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG 

TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

7.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Trên cơ sở các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. Chủ dự án đề 
xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải như sau: 

7.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến trong thời gian không quá 06 tháng kể 
từ ngày xây dựng, lắp đặt hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường. 

 Công trình xử lý chất thải của cơ sở được vận hành thử nghiệm: 01 hệ thống xử 
lý khí thải lò hơi công suất thiết kế 22.000 m3/h; 01 hệ thống xử lý khí thải lò quay, 
công suất 4.500 m3/h; 01 hệ thống tháp thu hồi, xử lý NH3, công suất 1.500 m3/h và 01 

hệ thống XLNT công suất 200 m3/ngày.đêm 

Bảng 7.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

TT 
Tên công trình 

hạng mục 
Công nghệ xử lý 

Tần suất 

giám sát 

Công suất 

dự kiến đạt 

được 

1 

Hệ thống xử lý khí 

thải công suất thiết 
kế 22.000 m3/h 

Cyclone lọc bụi đa 

phần tử + tháp hấp thụ 
Lấy 03 mẫu 
đơn trong 03 

ngày liên tiếp 
của giai đoạn 

vận hành ổn 
định các công 

trình xử lý 

chất thải 

60% 

2 
01 hệ thống xử lý khí 
thải lò quay, công 

suất 4.500 m3/h 

Cyclone lọc bụi đa 
phần tử + tháp hấp thụ 

60% 

3 

01 hệ thống tháp thu 

hồi, xử lý NH3, công 
suất 1.500 m3/h  

Tháp ngưng tụ, tháp 
hấp thụ 

60% 

4 
Hệ thống XLNT tập 
trung công suất 200 
m3/ngày đêm 

Hoá lý kết hợp sinh 

học và lọc tinh RO 
60% 

7.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bô sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư 

số 07/2025/TT-BTNMT. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 4 Điều này (dự án quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) và nghị định số 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. Vì vậy, việc quan trắc chất thải 
do chủ dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 

mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử 
lý chất thải. 

Trên cơ sở đó, chủ dự án lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

để đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý nước thải như sau: 
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Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải 

Bảng 7.2. Kế hoạch dự kiến thời gian đo đạc, lấy mẫu phân tích 

TT 
Vị trí đo 

đạc, lấy mẫu 
Tần suất quan 

trắc dự kiến 
Chỉ tiêu giám sát 

Quy chuẩn 

so sánh 

1 

Mẫu nước thải đầu 
vào và mẫu nước 

thải đầu ra tại hệ 
thống xử lý nước 
thải của dự án công 

suất 200 m3/ngày 
(24 giờ). 

 

03 mẫu đơn 

trong 03 ngày 
liên tiếp của 
giai đoạn vận 

hành ổn định 
(01 mẫu nước 

thải đầu vào và 

03 mẫu nước 
thải đầu ra) 

pH, Độ màu,  BOD3, 
COD, TSS, Amoni, 

Tổng Nitơ, Tổng Phốt 

pho, dầu mỡ khoáng, 
Clorua, Fe, Mn, Ni, 

Tổng Coliform.  

 

Theo Quyết 
định số 

169/QĐ-

OFBK ngày 
29/9/2025 của 

Công ty cổ 
phần ONSEN 
FUJI Bắc Kạn 

về việc ban 
hành Giới hạn 
tiếp nhận nước 

thải trong 
CCN Quảng 

Chu (Cột 1) 

2 

Mẫu khí tại ống 
thoát khí của hệ 

thống xử lý khí thải 
lò hơi 

03 mẫu đơn 
trong 03 ngày 
liên tiếp 

Lưu lượng, Bụi tổng, 

SO2, NOx, CO 

QCVN 
19:2024/ 

BTNMT, 
cột C 

 

Mẫu khí tại ống 

thoát khí của hệ 
thống xử lý khí thải 
lò quay 

03 mẫu đơn 
trong 03 ngày 

liên tiếp 

Lưu lượng, Bụi tổng, 
SO2, NOx, CO 

QCVN 

19:2024/ 
BTNMT, 

cột C 

 

Mẫu khí thải tại 
ống thoát khí hệ 
thống tháp thu hồi, 

xử lý NH3 

03 mẫu đơn 

trong 03 ngày 
liên tiếp 

NH3 

QCVN 
19:2024/ 
BTNMT, 

cột C 

* Ghi chú: Thời gian vận hành thử nghiệm được tính theo thời gian Văn bản 
thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án. 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch: 

Dự kiến giai đoạn vận hành thử nghiệm, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có đủ 

chức năng thực hiện lấy mẫu và phân tích mẫu theo đúng quy định. 
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7.2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật. 

a. Nước thải: 

Theo khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, dự án có 

đấu nối nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung của CCN Quảng Chu nên không 
thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, quan trắc định kỳ. 

b. Khí thải: 

Theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và 
Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại mục 18 Phụ lục được ban hành kèm theo Nghị 
định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, dự án không thuộc quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung 

theo quy định tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và tổng lưu lượng xả 
khí thải của nhà máy là 28.000 m3/giờ nhỏ hơn 50.000 m3/giờ theo quy định, do đó dự 

án không thuộc đối tượng phải thực hiện chương trình quan trắc chất thải tự động, liên 
tục và quan trắc định kỳ. 

c. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại:  

Giám sát khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, thực hiện 
phân định, phân loại các loại chất thải phát sinh để quản lý theo quy định Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022; Nghị 
định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 của Chính phủ. 

Tần suất giám sát: Khi phát sinh và khi bàn giao chất thải cho đơn vị thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định.  

Vị trí giám sát: Tại các kho chứa chất thải của nhà máy. 

Ngoài các giám sát về công tác bảo vệ môi trường, Chủ dự án sẽ có các giám sát 
về các sự cố cháy nổ, an toàn lao động. Đồng thời thực hiện theo dõi và lưu các thông 
tin về: 

­ Lượng năng lượng điện sử dụng hàng tháng (KWh). 

­ Lượng nước tiêu thụ hàng tháng. 

­ Nhật ký vận hành hệ thống xử lý chất thải. 
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CHƯƠNG VIII. NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG 

TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

THUỘC DANH MỤC PHÂN LOẠI XANH (nếu có) 

 

Dự án không thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại Quyết định số 
21/2025/QĐ-TTg ngày 04/7/2025 Quy định tiêu chí môi trường và việc xác nhận dự 
án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh. 
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CHƯƠNG IX. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty TNHH JMV Tungsten cam kết: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường; 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết thu gom, phân loại, khai báo, quản lý và hợp đồng với đơn vị có đầy 

đủ chức năng vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường, 

chất thải rắn nguy hại đi xử lý theo đúng quy định. 

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm và công khai 

thông tin môi trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường hiện hành. 

- Cam kết phải thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động 

sản xuất theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các hướng dẫn liên quan. 

- Cam kết lưu trữ các hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường theo đúng quy định. 
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PHỤ LỤC 

1. Văn bản pháp lý liên quan đến dự án 

2. Bản vẽ mặt bằng của dự án, gồm: Bản vẽ tổng mặt bằng; Bản vẽ mặt 

bằng bố trí thiết bị; Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa; Bản vẽ mặt bằng thoát 

nước thải; Bản vẽ mặt bằng vị trí ống khói. 

3. Hồ sơ Thiết kế cơ sở công trình xử lý môi trường của dự án, gồm: Công 

trình xử lý nước thải; Công trình xử lý khí thải lò hơi; Công trình xử lý khí thải 

lò nung (lò quay); Công trình xử lý khí thải NH3. 
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Stichting Tico 
94151180

M.H.J. Maris Holding Ltda 
47.507.683/0001-31

M.H.J. Maris
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Gema International Holding 
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Gema International BV 
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Moxba International BV 
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•  All entities are 100% owned, unless 

stated otherwise. 
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Brazil 
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(togo of Omgevingsdienst Regio Nijmegen / Nijmegen Region Environmental Service]

ENVIRONMENTAL PERMIT

Applicant Moxba B.V.

*0220762111*

D220762111

Date of decision
Su bject

Municipality / Location
OLO number
Case number
Activity (-les)

20 October 2022
The area of the facility will be increased (a shed will be included

in the facility), the storage of hazardous materials will be

expanded and altered
Municipality of Almelo / Bedrijvenpark Twente 15 in Almelo

5277761
W.Z20.107354.02
Environment, construction, and deviating from spatial planning
rules
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ENVIRONMENTAL PERMIT DECISION

1. Subject

On 11 March 2021, an application for an environmental permit (revision permit) was
received from Moxba B.V. The application concerns the following changes in particular:

- the area of the facility will be increased (a shed will be inciuded in the facility);

- the storage of hazardous materials will be expanded and altered;
- the storage of gas cylinders;

- the realization of a mobile wash area and of waste containers.

The application relates to Bedrijvenpark Twente 15 in Almelo, the Netherlands. The
appilcation has been registered in OLO [“Omgevingsloket online’, online service counter
for environmental and planning permits] under number 5277761.

II. Decision
Having regard to the considerations included in the present permit, and to the Dutch Environmental
Permitting (General Provisions) Act (“Wet algemene bepalingen omgevirgsrecht” or “Wabo’), the
implementing decrees and regulations relating thereto, and the Dutch Nature Conservation Act
(Wet Natuurbescherming), we decide to grant the following (environmental) permit (revision
permit) to Moxba B.V.:

- under Section 2.1, Section 2.2 and Section 2.3 of the Dutch Environmental
Permitting (General Provisions) Act (“Wabo”), the environmental permit for the
activity:

“Building a structure”.
The building activity concerns:
- legalizing the fire compartmentation of shed 5 by realizing an

equivalent solution;
- creating a connecting passage between shed 5 and shed 6;

- making provisions to prevent fire from spreading to the office;
- realizing a wash area for washing vehicles.

- under Section 2.1(1)(c) (Using land or structures contrary to a zoning plan), for deviating
from the ‘Bedrijvenpark Twente/Wendelgoor” zoning plan. No regulations are attached to
the grant of the permit.

- under Section 2.1(1)(e.2) (Changing the facility), for the requested facility.

The permit concerns a revision permit as referred to in Section 2.6 of the Wabo Act.
The grant is subject to environment-related regulations, which can be found on the
“Regulations” tab of this decision.

And also:
- we allow, in derogation from the provisions of Article 2.12(3) of the

W.Z20. 107354.02



Certified translation from Dutch into English

Omgevingsdienst Regio Nijmegen [Nijmegen Region Environmental Service)

Activities Decree and/or in derogation from the provisions of Section 10.54a, sub-section 1,

of the Dutch Environmental Management Act (“Wet milieubeheer’), the mixing of the

following non-hazardous and hazardous wastes:

“Mixtures of aluminium, copper, chromium, iron, molybdenum and nickel,” as specified

in the AP and AO/IC; we allow mixing because it does not interfere with the final

processing, i.e, the recycling of wastes, at a third party

And also:
That the following sections of the application are part of this permit:

- Paperform;
- B4 Sewer plan V2 1276645-TEK-INR-DO-0002-D3.0;

- B5 Topographic map Vi 1276645_10002D_Iiggingjnrichting_10000 dated 11-6-2020;

- B12 IED-BAT assessment, Tauw BV, 08-09-2021;

- B13 ROB V2 R017-1276645PWL-V03-pws-NL;

- B18 Fire safety of shed 5, V3 R003-1272651KLB-V05-ssc-NL;

- B22 Mobile wash area Vi N007-1276645VK1-V01-los-NL;

- B26 Draft fire safety of shed 6, V2 R022-1276645KLB-V04-los-NL;

B27 OLO form Construction of wash area and shed 5 addition construction Vi;

- B28 Map of concrete slab and overhead doors, V2 W-01 rev D - Betonplaat

en overheaddeuren 07-09-2021;
- 329 Map of fire resistance of office space and shed, V2 W-02 rev D -

Brandwerendheid kantoorruimte en loods 07-09-202 1;

- 330 Map of details of shed 5, Vi W-03 rev 0 - Details Loods 5 07-09-202 1;

- B31 Map of detail of office and shed 6 Vi Detail kantoor loods 6;

- 837 Layout plan including fire resistance requirements, V2 1276645-TEK-INR-

D00005-D1.0;
- 839 Fire resistance assessment for the structure of shed 5, Vi 19-294;

- B40 Information about fire-resistant overhead door, Vi Brochure OHD EI(1) 90 /
E1(1) 60;

- B43 Construction drawing of mobile wash area, Vi 1276645-TEK-Inr-DO-000i-D4.0,

sheet 2;
- B44 Explanatory memo to application, Vi M002-1276645ESX-V01-Ihl-NL.

that several of the documents listed above are certified. These certified documents

have been specified by us in the “File list” as attached to this decision.

III. Signature and dispatch

The Provincial Executive of Overijssel, duly represented by:

Robin Tophoven
Head of Licensing Department, Nijmegen Region Environmental Service

This decision was created digitally and therefore not signed

W.Z20.i07354.02 “
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5. BEST AVAILABLE TECHNIQUES

51. Assessment framework
In the interest of achieving a high level of protection of the environment, the permit must be
subject to conditions necessary to prevent or, if that is not possible, reduce and undo to the largest
extent possible — preferably at source — the adverse effects that the facility may cause to the
environment. This assumes that at east the best available techniques (BATs) being eligible for the
facility are appiled at the facility.

In preparing the environmental permit, the BAT conclusions must be taken into account. The
European Commission prepares the BAT conciusions and publishes these in the Official Journal
of the European Union.

The BAT conciusions document contains the conclusions on best available techniques adopted in
accordance with Article 13 paragraphs 5 and 7 of the Industrial Emissions Directive (IED).

The difference between Article 13 paragraph 5 and Article 13 paragraph 7 of the IED is:
- BAT conclusions in accordance with Article 13 paragraph 5 were adopted by
the European Commission after 6 January 2011, which was based on Article 75
paragraph 2 of the IED.
- BAT conciusions in accordance with Article 13 paragraph 7 are constituted by the
Best Available Techniques (BATs) chapter of the BAT Reference Documents (BREFs). The
European Commission adopted these BREFs before 6 January 2011. This chapter shail
apply as BAT conciusions until the European Commission adopts new BAT conciusions for
that activity.

1f no BAT conciusions or BAT information documents apply to an activity or a type of production
process within the facility for which a permit is applied for, or if the applicable BAT conclusions or
information documents do not address all potential environmental effects of the activity or process,
the competent authority itself must determine the BAT. In doing so, the competent authority shail
consider at least:

- the use of low-waste technology;
- the use of substances less hazardous than substances or mixtures as defined in Article 3

of Regulation (EC)No. 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances
and mixtures;

- the furthering of recovery and recycling of substances generated and used in the
processes at the facility and of waste, where appropriate;

- comparable processes, facilities or methods of operation which have been tried with
success in the real world;

- technological advances and changes in scientific knowledge and understanding;
- the nature, effects and volume of the emissions concerned;
- the dates when installations in the facility were or will be commissioned;
- the length of time needed to start applying a better technique;
- the consumption and nature of raw materials (including water) used in the

process and energy efficiency;

- the need to prevent or reduce to a minimum the overall impact of the emissions on
the environment and the risks to it;

- the need to prevent accidents and to minimise the consequences for the
environment;

1>
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The BAT established on the basis of any of these criteria must ensure a level of environmental

protection at least equivalent to the level stated in the BAT conclusions.

5.2. Specific determination of best available techniques

One or more of the activities listed in Annex 1 to the IED are carried Out within the facility.

These activities are:

Category 5.1: Disposal or recovery of hazardous waste with a capacity exceeding 10 tonnes per

day involving one or more of the following activities:
- physico-chemical treatment;
blending or mixing prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1

and 5.2; recovery of componefits from catalysts.

Category 5.5: Temporary storage of hazardous waste not covered under point 5.4 pending any

of the activities listed in points 5.1, 5.2, 5.4 and 5.6 with a total capacity exceeding 50 tonnes,

excluding temporary storage, pending collection, on the site where the waste is generated

The BAT conclusions for the main activity and any other relevant BAT conciusions must be complied

with.

Pursuant to Article 9.2 of the Ministerial Environmental and Planning Regulation (Ministeriële
Regeling omgevingsrecht, or Mor), an additional test against relevant designated BAT
information documents must be made to determine the BATs within the facility.

Case law relating to the determination of BATs when testing against BAT conciusions in licensing

has shown that when testing against BAT conciusions, the competent authority must check if these
are up to date in relation to BAT developments that may have occurred since the BAT conciusions

were adopted. Sources for BAT-related developments include drafts of revised BREFs.

In determining BATs, we considered the following applicable BAT conclusions:

- BAT conclusions for waste treatment; - Storage and Transhipment of Bulk

Goods BREF; - Energy Efficiency BREF.

In determining the BATs, we considered the following BAT information documents, as
designated in the Annex to the Ministerial Environmental and Planning Regulation (Mor’):

- PGS 15: Storage of packaged hazardous substances, September 2016;

- Dutch Soil Protection Directive, April 2012;

- Integral approach to risks from unforeseen discharges, February 2000;

- General Assessment Methodology, 2016; - Immissions Tests Manual,

October 2019.

The determination of BATs involved the aspects that are listed in Article 5.4, third paragraph, of the

Living Environment Law Decree (Besluit- omgevingsrecht, or Bor). In this context, the following
details are worth noting:

Art. 5.4 3 par., Bor:

3. In determining the best available techniques, the competent authority shali consider at east:

W.Z20.107354.02
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a. the use of low-waste technology;

b. the use of substances less hazardous than substances or mixtures as defined in Article 3 of the
EC Regulation on classification, labelling and packaging of substances and mixtures;

c. the furthering of recovery and recycling of substances generated and used in the processes
at the facility and of waste, where appropriate;

d. comparable processes, facilities or methods of operatlon which have been tried with success in
the real world;

e. technological advances and changes in scientific knowledge and understanding;

f. the nature, effects and volume of the emissions concerned; For water emissions, please refer
to our considerations in Chapter7.

For air emissions, please refer to Chapters 12 and 13.
For soil-loading activities, please refer to Chapter 8.

g. the dates when installations in the facility were or will be commissioned;

h. the length of time needed to start applying a better technique;

i. the consumption and nature of raw materials (including water) used in the process and energy
efficiency; Water consumption must be recorded. We require an energy saving study to be
conducted.

j. the need to prevent or reduce to a minimum the overall impact of the emissions on
the environment and the risks to it;

k. the need to prevent acciderits and to minimise the consequences for the environment.

5.3. BAT conciusions

Subject to the regulations attached to this decision, the facility complies with BAT. For
considerations by environmental theme, reference is made to the relevant paragraph.

6. WASTES

6.1. Wastes, general

6.1.1. Prevention
Waste prevention is one of the main objectives of waste policy. Details of the policy on waste

prevention are provided in Part B2 of the National Waste Management Plan for 2017-2029,
hereinafter referred to as the ‘NWMP’ (Landelijk afvalbeheerplan or LAP, in Dutch). In the
Netherlands, a separate waste prevention programme has been adopted. The elaboration of
prevention activities takes place mainly through the From Waste to Raw Material (Van Afval naar
Grondstof, VANG) programme and has by now been continued in the form of the Nationwide
Circular Economy Programme. Based on Article 5.4 (determination of the best available
techniques) and Article 5.7 of the Bor, competent authorities can include regulations in
environmental permits to give substance to this aspect.

W.Z20.107354.02
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In all business processes, there may be opportunities to reduce the generation of wastes and the

direct or indirect use of raw materials or to replace existing raw materials with sustainable

alternatives. Both reducing the amount of wastes and reducing the amount of raw materials will

immediately result in financial savings.
The starting point for all companies is to prevent or limit waste gefleratiOn. The following

wastes are generated within the facility:

- Iron;
- Cardboard;
- Resiclual waste (office);
- Residual waste (shed);
- Wooden pallets.

Waste prevention and waste separation are prescribed in Article 2.12 of the Activities Decree and

in Annex 11 to the Activities Regulations.

6.1.2. Waste separation
Part B3 of the NWMP elaborates on waste separation poiicies, with paragraphs S 3.4 and 3.5

specifically discussing waste separation by companies. For industrial waste, It is not well possible to

make an exhaustive list of wastes that must be kept separated by all companies. Companies vary

greatly in nature and size, and there is a large number of company-specific wastes. The starting

point is that companies are required to keep all wastes separated and dispose of them separately,

unless a company cannot reasonably be required to do so.
For a number of wastes that come into being diffusely or in small quantities, the NWMP

(paragraph B.3.4.2.3) provides tables indicating when — either always or in specific cases — waste

separation is required.

In addition, Annex 11 to the Activities Regulations defines several categories of hazardous and

non-hazardous wastes that are not allowed to be mixed with each other, with other wastes or with

non-wastes. So, these categories must be kept separated. For considerations 0fl keeping these

categories of waste separated and/or not mixing these categories of waste, please refer to the

Mixing paragraph.

6.2. Storage of wastes on the site where they are generated

As a result of the Waste Substances (Landfill Sites and Dumping Prohibitions) Decree (Besluit

stortpiaatsen en stortverboden afvalstoffen), the storage of wastes prior to disposal is

considered dumping if the time period of 1 year is exceeded. 1f the storage precedes the

recovery of the wastes, this period is three years. The permit provides that the period of

storage prior to disposal is up to 1 year and the period of storage prior to recovery is up to

3 years.

6.3. Acceptance and/or processing of wastes

6.3.1. BAT conciusions for waste treatment
The document containing BAT conciusions for waste treatment was adopted on 10 August 2018.

A large number of BAT conciusions for waste treatment concern emissions to water and air

(dust and odour) as well as noise and vibrations.
Where a BAT conciusion relates to emissions to air, soil, water, noise emissions and/or

vibrations, reference is made to the relevant paragraph for the considerations.

/
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In determining the BATs specific to the acceptance and/or processing of wastes, we considered
the following appHcable BAT conciusions for waste treatment:

General BAT conciusions:
1 through 8, 11, 14, 18 through 21, 23 through 26, and 28.

Table 2 Installation-specific BAT conclusions

Installation Appilcable BAT coriclusions

Storage, transhipment and Reducing environmental risks (4 and 5)
treatment of wastes

Shredder unit Air emissions — Fugitive air emissions (8 in part, 14)

Entire facility Wastewater emissions monitoring (6 and 7), annual wastewater

[ production monitoring (11), water emission reduction (19, 20)

Repackaging work in Filtration of air emissions (25)
[production area (shed4)

Environmental management and an environmental management system are detailed in, inter alla,
BAT 1. For this, reference is also made to paragraph 5.2.

6.3.2. Effective waste management
The acceptance and processing policy and the further requirements for this under the BAT
conclusions for waste treatment are detailed in, inter alla, BATs 2, 4 and 5.

The policy regarding waste treatment is aimed at efficient management of wastes, as defined in
Section 1.1 of the Dutch Environmental Management Act (Wm). In this context, we take into
account the waste management plan being in force (the National Waste Management Plan for
2017-2029, hereinafter referred to as the NWMP), including Part E (minimum standard for each
specific waste stream). The NWMP objectives flesh out the order of priority within the waste
hierarchy as set out in Section 10.4 of the Dutch Environmental Management Act (Wm):

a. prevention;

b. preparing for reuse;

c. recycling;

d. other useful application, inciuding energy recovery;

e. safe disposal.

The minimum standard specifies the minimum quality of treatment of a particular waste or category
of wastes. This minimum standard is ntended to prevent wastes from being treated at a lower
quality than would be desirable. 1f the minimum standard consists of several processing steps at
various facilities, permits may be granted for the individual processing steps, provided that the

overall processing meets the minimum standard. A number of sector plans state that the inciusion
of control provisions will then be necessary.

6.4. Assessment of the requested waste activities

6.4.1. Processing: waste streams for which a sector plan is inciuded in Part E of the NWMP
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The following

a.

b.

sector plans contained in Part E of the NWMP are applicable to this appllcation:

3: Process-dependent md ustrial waste from manufacturing processes;

12: Metals.

The appllcation describes the processing method for the following group of wastes:

Mixtures of aluminium, copper, chromium, iron, molybdenum and nickel: bulking up and,

where necessary, mixing.

For the following groups of wastes:

• Mixtures of aluminium, copper, chromium, Iran, molybdenum and nickel

• Cobalt-contamning metals

• Palladium-containing metals

• Platinum-containing metals

Tantalum-containing metals

• Titanium-contamning metals

• Tungsten-contamning metals

• Ruthenium-containing metals

• Vanadium-containing metals

• Zinc-containing metals

the following processing method is described in the application:

- separate storage and separate disposal for metal recovery Cor alloy) processing purposes.

Bulking up may depend on the composition.

However, material of excessive, coarse structure is shredded before being transported to a

processor. After shredding, material can be screened.

Mixtures of aluminium, copper, chromium, iran, molybdenum and nickel are mixed. These

mixtures contain substances of very high concern (SVHCs).

Ceramic bails (catalyst support balis) originating from the waste company Metrex B.V. are only

stored.

Policies for all of the above wastes are set forth in sector plans 3 and 12.

The table below lists the wastes to be accepted that are subject to a sector plan. Table:

Common name of waste Fural codes

Spent catalysts 06 03 15*, 06 03 16, 06 04 05*, 16 08 01, 16 08 02*, 16 08 03,

16 08 04, 16 08 07*

Filter dust, slag, ash residue 10 02 01, 10 02 02, 10 02 07*, 10 02 08, 10 02 10, 10 02 13*,

and sludge/filter cake 10 02 14, 10 02 15, 10 03 02, 10 03 04*, 10 03 05, 10 05 01,

10 06 01, 10 06 02, 10 07 01, 10 07 02, 10 08 17*, 10 08 18,

1009 03, 10 10 03, 11 01 09*, 11 02 Q5*, 11 05 01, 11 05 02

Filings, dust and sludge/liquid, excluding 11 01 09*, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 12 01 13,

filter cake from 12 01 14*, 12 01 15, 19 02 05*, 19 02 06

Waste from demolition and dismantling 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04, 17 04 05,

activities, shredding, mechanical 17 04 07, 19 02 05*, 19 02 06, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02,
treatment of waste not otherwise 19 12 03, 19 12 11* and 19 12 12
cnpcifipcI

Municipal wastes (metals) 20 01 40

Wastes to be accepted, along with the corresponding Eural codes.
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The aggregate maximum storage volume at any moment in time is: 10,052 tonnes.

The maximum volume of wastes, in tonnes, to be accepted per calendar year is:
87,360 tonnes.

The applicant, rightly, did not consider sector plan 29: (other) stony materials, with
Eural codes:
19 12 11* Other wastes (including mixtures of materials) from mechanical treatment of waste

containing dangerous substances;
19 12 12 Other wastes (inciuding mixtures of materials) from mechanical treatment of

wastes other than those mentioned in 19 12 11.
This is because ceramic balls are received from sister company Metrex BV. and are stored
temporarily, not processed. Indeed, since no processing of this waste takes place within the
facility, no assessment needs to be made either.

When processing catalysts, ceramic balis can be released within the facility as well. These
catalysts are not covered by this sector plan, nor are the released ceramic balls covered by any
other sector plan.

The applicant states that:

- for mixtures of aluminium, copper, chromium, iron, molybdenum and nickel,
recycling will take place at a steel producer or smelter.

- for other wastes, except ceramic balls, recycling will take place at a smelter,
metallurgical plant or metal processor.

The applicant tested the wastes to be accepted against sector plans 3 and 12.

Sector plan 3, Process-dependent industrial waste from manufacturing processes, focuses 0fl

recycling:
a.
Process-dependent industrial waste from manufacturing processes: Recycling is the minimum
standard. b. For industrial waste from manufacturing processes not suitable for recycling (waste for
which recycling, given its nature or composition, is technically not possible or for which the recycling
route is so costly that the cost for the disposer of delivering these batches to the gate of the
processor would exceed€205/tonne). This is subject to a different minimum standard.

Moxba transports the waste materials to another processing facility, where the waste materials
are recycled.

The processing method described in the application for these wastes from sector plan 3 meets

the minimum standard. The applicant states that:

- for mixtures of aluminium, copper, chromium, iron, molybdenum and nickel,

recycling will take place at a steel producer or smelter.

- for other wastes, except ceramic balls, recycling will take place at a smelter,

metallurgical plant or metal processor.

Sector Plan 12, Metals, also focuses on recycling:

a. Metals (ferrous and non-ferrous metal wastes) and solid waste largely (>50% in

weight) consisting of metals are applicable here.
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The processing method described in the application for these wastes from sector plan 12 meets the

minimum standard. The applicant states that:

- for mixtures of aluminium, copper, chromium, iron, molybdenum and nickel, recycling

will take place at a steel producer or smelter.

- for other wastes, except ceramic bails, recycling will take place at a smelter,

metallurgical plant or metal processor.

Waste materials covered by sector plan 3 AND 12 will not be recycled by the appllcant. The

requested processing method for all requested wastes does not include the entire minimum

standard but is a component of it.

The following activities are requested by Moxba regarding wastes received:

- Bulking up;

- Storing;

- Repackaging;

- Transhipping;

- Shredding wastes of excessive, coarse structure;

- Screening catalysts, with support balls (ceramic balls) being removed;

- Mixing wastes, involving received mixtures of aluminium, copper, chromium, iron,

molybdenum and nickel.

As mentioned earlier, the applicant wishes to mix:
receivect mixtures of aluminium, copper, chromium, ron, molybdenum and nickel.

This involves multiple wastes, along with corresponding Eural codes. These are

listed in the AP and AO/IC on pages 43 and 44.

This involves mixing non-hazardous wastes and mixing hazardous wastes.
See the next two paragraphs.

6.4.2. Mixing of non-hazardous wastes
Once created, wastes should be kept separated from other wastes. Also, in general, it is

undesirable for wastes to be mixed with one another. This is because by “mixing away”

environmentally hazardous substances accumulated in waste, such substances will be

uncontrollably dispersed into the environment. In addition, it is also undesirable if, through

mixing, certain substances of very high concern being present in waste end up in products and at

some point, in the use phase or waste phase, may be dispersed into the environment. Therefore

mixing is, in principle, prohibited.
Under certain conditions, however, different waste streams can be treated together just as well, or

sometimes even better. The combining of (different) wastes that are not comparable in terms of

nature, composition and concentrations as well as the combining of wastes and non-wastes is

called mixing. Mixing is allowed only 1f explicitly and specifically applied for and laid down in the

permit.

Article 2.12(3) of the Activities Decree contains a prohibition to mix non-hazardous wastes from

outside the facility with other categories of wastes (Annex 11 to the Activities Regulations).

In the application t is requested, in derogation from the general rules contained in the Activities

Decree, to mix a number of non-hazardous wastes: mixtures of aluminium, copper, chromium,

ron, molybdenum and nickel.
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Saici wastes are mixed because different customers use different acceptance conditions
for these metals.
The combination of different metals must be in accordance with the customer’s acceptance
conditions. This is Moxba B.V.s goal. Ultimate sales are aimed at reusing these metal alloys.

Based on what is stated in the appilcation, we assessed the effectiveness of mixing these
nonhazardous waste streams as follows:
Mixing the wastes does not impede the processing of the relevant wastes according to the
minimum standard or using a technique that equals or exceeds the minimum standard. The
permit can be granted for this purpose.

6.4.3. Mixing of hazardous wastes
Section 10.54(a)(1) of the Dutch Environmental Management Act prohibits the mixing of
hazardous wastes with other categories of hazardous waste designated by ministerial regulation
or with other wastes, substances or materials designated by ministerial regulation. Annex 11 to
the Activities Regulations specifies the categories of hazardous wastes as referred to in
Section 1O.54a of the Dutch Environmental Management Act.

In the application t is requested, in derogation from Section 1O.54a(1) of the Dutch Environmental
Management Act, to mix hazardous wastes, i.e., mixtures of aluminium, copper, chromium, iron,
molybdenum and nickel,
both with each other and with non-hazardous wastes.

Said wastes are mixed because different customers use different acceptance conditions
for these metals.
The combination of different metals must be in accordance with the customer’s acceptance
conditions. This is Moxba B.V.’s goal. Ultimate sales are aimed at reusing these metal alloys.

Based on what is stated in the application, we assessed the effectiveness of mixing these
hazardous waste streams as follows:
Mixing the wastes does not impede the processing of the relevant wastes according to the
minimum standard or using a technique that equals or exceeds the minimum standard. The
permit can be granted for this purpose.

6.4.4. Wastes containing SVHCs
NWMP3, paragraph B.14.4.3:
It is primarily up to the holder of the waste containing SVHCs to demonstrate that the risks to
human and environmental exposure are acceptable — both when the material is used and after

the next moment of discarding, the next stage of recycling and any subsequent applications.

In accordance with paragraph B.14.4.3 of NWMP3, we assess whether processing SVHC

containing waste creates any waste, materiai or product that may pose unacceptable risks to

humans and the environment at a later stage. 1f this is the case, processing waste that contains

SVHCs is not efficient.
SVHC-containing wastes are received at levels above the thresholds specified in a risk analysis

(SGS Intron 2019 report: ZZS in afvalstoffen [SVHCs in wastes), report number
A108010/R20190414a, final report).
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A risk analysis assesses whether the risks of a waste are acceptable during its intended use and at

the end of its life cycle.
Moxba only performs physical operations with wastes, such as bulking up, crushing, screening,

reducing in size and mixing.
Recycling of the wastes received by Moxba takes place elsewhere, Le., at a

recycler/smelter.
Therefore, Moxba does not apply for processing aimed at making a product, semifinished product

or waste product that is marketed for the benefit of one or more applications or where the

processed waste is actually sold in accordance with the intended application.

Therefore, in view of paragraph 5.14.4.3 of NWMP, a risk analysis for the wastes containing

SVHCs
is not required.

Also, this was further described and substantiated by Moxba in its explanation to the

application: B44 Explanatory memo to appilcation, Vi M002-1276645ESX-VO1-IhI-NL.

The company ultimately recycling or applying the SVHC-containing wastes is responsible for

ensuring that the risks to human and environmental exposure from the manufactured

products are acceptable.

6.5. AP policy and AO/IC

In such situation, the competent authority may impose further conditions on the capacity and

duration of and the facilities for transshipment. The acceptance and processing (AP) policy and the

administrative organisation and internal control (AO/IC) play a role in securing effective and

efficient waste management and enabling effective supervision of waste management,

respectively.
To control the risks of the processing process, a company engaged in waste management must

describe what wastes are accepted and, where necessary, what wastes are not accepted (the

acceptance policy), and which wastes are treated in what way within the company (the processing

policy). In addition, technical, administrative and organisational measures must control the relevant

processes within a company. In this way, environmental and information-related risks are minimised

within a companys operations. The scope and content of the AO/IC depends on the nature of risks

of the business process in question. The elements that must be described as a minimum in the

AP policy and the AO/IC are laid down in the NWMP.

The minimum elements for the AP policy and the AO/IC provide a framework, outlining criteria

against which the application is substantively assessed.

In the AP policy, companies must also specify whether, and if yes, what wastes that may contain

substances of very high concern (SVHCs) will be accepted. The AP policy must provide detailed

information on how the company assesses whether SVHCs may be present in the wastes

accepted. 1f SVHCs may be present, it must be described how the relevant wastes are processed,

and how t is ensured that any unacceptable risks to human and environmental exposure caused

by SVHCs are prevented.
Accepted wastes may contain SVHCs. Moxba has put acceptance limits in place for a number

of SVHCs, which are compounds containing nickel, mercury, cadmium, lead, arsenic,

chromium (VI) and cobalt.

Bulking up, mixing, shredding and screening of SVHC-containing wastes takes place under

controlled conditions.
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Measures have been taken by the applicant for fugitive air emissions and point source emissions to
air, and we have set requirements for air emissions and minimization studies.
For this we refer to Chapters 12 and 13 of our considerations.
Measures were also taken by the applicant to prevent/mitigate emissions of SVHC-containing
substances to the municipal sewer system. To that end, the applicant has attached to the
application a plan of action, which we agree to. For our considerations, we also refer to Chapter 7
on the discharge of wastewater.

It is described how the SVHC-containing wastes are processed, and how t is ensured that
any unacceptable risks to human and environmental exposure caused by SVHCs are
prevented.
The final reuse (recycling) of SVHC-containing wastes takes place at waste processing
companies that receive the wastes from Moxba.
Because the applicant does not manufacture or market products, semi-finished products or waste
products or actually selis the processed waste in accordance with the intended use, the applicant
does not need to prepare a risk analysis (based on the Handleiding Risicoanalyse ZZS in
afvalstoffen [Risk analysis manual for SVHC5 in wastes]). See also our considerations in the
previous paragraph.

A description of the AP policy and the AO/IC is attached to the application. It specifies, for each
waste, how acceptance and processing will take place, with the specific business situation being
taken into account. The described AP policy and the AO/IC comply with the minimum elements as
described in the NWMP. Based on the information provided in the appication, we agree to this AP
policy and the AO/IC.

6.5.1. Changes to the AP policy and/or the AO/IC
Any changes to the AP policy and/or the AO/IC must be submitted to us in writing. Being the
competent authority, we will then determine what procedure will be required in relation to the
nature of the change.

6.6. Registration
This permit allows the applicant to receive wastes from outside the facility. Under the Industrial
and Hazardous Waste Notification Decree (‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke
afvalstoffen”), the facility is required to report the receipt of wastes. For enforcement of waste
management to be effective, t is important to inciude registration obligations (Art. 5.8 of the Living
Environment Law Decree (Bor)). This permit therefore includes regulations regarding the
registration of, inter alla, the wastes and substances suppiled, removed and rejected.

6.7. Conciusion

In view of the above, we are of the opinion that the requested activities are in accordance with

the applicable waste management plan and thus contribute to efficiçnt management of wastes.

----7
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CAM KÉT BAO TIÊU SÂN PHÂM
PRODUCT OFFTAKE AGREEMENT

Nçi dung cam ket / Commitment content.
Cam kt: Bng vân bân nây, chiing tôi xin cam kt v thông tin bên duâi:
Commitment: By this document, we hereby commit to the information below:

Tên Công ty/Company name: Moxba B.V.
Dja chilAddress: Khu công nghip Twente 15, 7602 KA Almelo, Hâ Lan! Bedrijvenpark Twente 15, 7602
KA Almelo, The Netherlands

Chiing tôi lâ công ty cé gi.y phép hçp phâp t?i Hâ Lan d thu gôm chÂt xiic tâc dâ qua sû diing tr câc nhâ
mây lçc d.u, sau khi xû l bang quy trinh sân xut d duçic cp phép, ching tôi t?o ra câc sân phAm cé giâ
tr nhu FeMoNi/FeMoCo, MgSO4 vâ câc nguyên liêu chira W, Mo, Ni, Co. Do quy trinh sân xut theo
phixmg phâp hoa 1uyn cûa chiing thôi không thjch hçp d tâch W, vâ Co-Mo, do dé chiing thôi mong
mun thông qua nhâ mây JMV Tungsten tii Vit Nam d tin hânh gia công ch bin. Câc sân phm sau
khi thu vè, së tip mc duçc chiïng tôi sû ding công ngh hoâ luyn d sân xu.t, hoc cung irng tWc tiêp
cho di tâc cé nhu c&u t?i thj trumg Châu Âu. Vj v.y, chtïng thôi dâ dat dwyc thoâ thun hçp tâc vâi diu
khoân thu lai sân phAm nhu sau:
We are a company with a legal license in the Netherlands to collect spent catalysts from oil refineries. After
processing through our licensed production process, we produce valuable products such as FeMoNiJ
FeMoCo, MgSO4, and materials containing W, Mo, Ni, Co. As our pyrometallurgical production process is
not suitable for separating W and Co-Mo, we intend to utilize the JMV Tungsten plant in Vietnam for
processing and refining. The recovered products will subsequently be further processed using our
pyrometallurgy technology for production or supplied directly to partners in demand within the European
market. Therefore, we have reached a cooperation agreement with the following terms regarding the
returning products:

Moxba B.V cam kt tiêu thii câc sân phm cho Công ty TNHH JMV TUNGSTEN trong du ân du til

NHÂ MÂLY XUÂT, GIA CÔNG CHÊ BIÊN SÂU CÂC SÂN PHAM VÔNFRAM VA MOLYBDEN

theo hinh thirc hçrp dng gia công, vâi chi tit nhu sau:

Moxba B.V commits to consume products for JMV TUNGSTEN CO., LTD in the project of

TUNGSTEN AND MOLYBDENUM HIGH TECH PROCESSING FACTORY of JMV TUNGSTEN

CO., LTD with the following details:

1. Sodium Tungstate
S luang/Quantity: trung binh 200 ttn/thâng (around 200 tons/month)
Nu hâm krçmg W03 trong sân phtm cao, s krçing sân phâm cé th it han, JMV cam kt hoân trâ
sân phm theo t’ l thu hi quy kim dâ cam kit.
Trong tnr&ng hçip cht’ing tôi cé nhu cu dt gia công thânh câc sân ph&m nhii Tungstic acid, APT,
AMT, CT hay BTO/YTO/WMP/WCP thi nguyên tc tfnh t’ l thu hi quy kim vn duqc âp dung
theo hçïp dng gia công, vâ phi gia công trnng irng cho sân ph.m dé.



1f the WO3 content in the product is high, the quantity of the product may be less. JMV commits to
retuming the product according to the agreed payable metal recovery rate.
In the event we require processing into products such as Tungstic acid, APT, AMT, CT, or BTO/
YTOIWMP/WCP, the principle for calculating the payable metal recovery rate will stil! apply as per
the processing contract, a!ong with the correspondmg processing fee for that specific product.

2. Sodium Molybdate
S hrçmg/Quantity: trung binh 100 tnJthâng (around 100 tons/month)
Nu hâm !uçmg Mo trong sân phAm cao, s hrmg sân phAm cé th jt hyn, JMV cam kt hoân trâ sân ‘02K1

ph&m theo t l thu hi quy kim dâ cam kit.
Trong trmning hçip chûng tôi cé nhu cu dt gia công thânh câc sân phÂm nhu CM, Molybdenum
acid hay Mo03 thi nguyên t.c tmnh t l thu hi quy kim vn duçc âp ding theo hçp dng gia công,
vâ phi gia công tuong i’mg cho sân phm dé.
1f the Mo content in the product is high, the quantity of the product may be less. JMV commits to
retuming the product according to the agreed payable metal recovery rate.

In the event we require processing into products such as CM, Molybdic acid, or Mo03, the principle
for ca!cu!ating the payab!e metal recovery rate will stil! app!y as per the processing contract, along
with the corresponding processing fee for that specific product.

3. Sân phm phu Nickel, Coba!t, TitaniunilNickel, Cobalt, Titanium By-product
S hrçing/Quantity: trung binh 850 tnIthâng (around 850 tons/month)
Quy câch yêu cu t6i thiu: môt trong câc nguyên t6 Co, Ni, Mo, Ti, Cu, Sb, Sn cé hâm luçmg tû
2%-30%, hâm !uçmg m không vi.xçlt quâ 50%. Chi tit v quy câch sân phm phu dp rng quy
chun d Moxba B.V nhn sân phm phii duçrc liet kê phi hic kèm theo vn bân nây.
Công ty TNHH JMV Tungsten cé trâch nhim trao trâ toân bi sân phm phu cho Moxba B.V theo
thoâ thun hçrp dng gia công khung. Công ty Moxba B.V cam kt thu hi toân b3 sân phm phu v
nhâ mây Hâ Lan hoâc câc nhâ mây trong hê thng tp doân Moxba B.V d tip tic gia công thânh
sân phm cui cûng vâ hoân thânh chui phân tâch tn thu.
Minimum Specification Requirements: At least one of the elements Co, Ni, Mo, Ti, Cu, Sb, Sn must
have a content above 3%, and the moisture content must not exceed 50%. Details of specification of
by-products should meet the requirements listed in appendix as part of this agreement.
JMV Tungsten Co., Ltd. is responsible for returning all by-products to Moxba B.V. in accordance
with the agreed framework processing contract. Moxba B.V. commits to rec!aiming all by-products
to its plant in the Netherlands or to other p!ants within the Moxba Group system for further
processing into final products, thereby comp!eting the comprehensive separation and recovery
chain.

TuSr thuôc vâo s6 luqng nguyên liu cung cAp cho Công ty TNHH JMV Tungsten d gia công, s hrçmg sân
phAm vâ phii phAm sè thu v twYng frng, theo diu khoân hçp dng gia công khung, cllng vâi t’ l thu hôi
té’i thiu cam kt.
Depending on the quantity of raw materials supplied to JMV Tungsten Co., Ltd. for processing, the quantity ““

of products and by-products to be recovered will correspond according!y, as per the terms of the framework
processing contract and the agreed minimum recovery rate.

CAM KÉT BGI/DECLARE BY
Moxba



Phu lyc: Yêu cu/tiêu chun cüa sn phm phu tra v, dt nhu cu sn xut cüa chung tôi

Appendix: Requirements or standard of by-products to be returned, to meet our production demand.

1. San phm phy chu’ Nl / Ni containing by-product:

- Ni trênlabove 3%,

- As duâilbelow 0.2%, Cd dmWbelow 0.1%, câc kim 1oi khâc câng cao câng ttJother metals as high as

possible,

- Dô m duâilmoisture below 60%, pil trong khoâng/within 6-12.

2. Sin phm phu chû’ Co / Co containing by-product:

- Co trênJabove 2%,

- As du6i/below 0.2%, Cd dijâi!below 0.1%, câc kim lo?i khâc câng cao câng tt!other metals as high as

possible,

- D m duâilmoisture below 60%, pH trong khoânglwithin 6-12.

3. Sân phâm phu chi Mo / Mo containing by-product:

- Mo trên!above 2%,

- As di.niiJbe1ow 0.2%, Cd dirâi!below 0.1%, câc kim lo?i khâc câng cao câng ttJother metals as high as

possible,

- Dô m duiJmoisture below 60%, pH trong khoâng/within 6-12.

4. Sân phâm phy chir Ti / Ti containing by-product:

- Ti trên/above 30%,

- As du6i/bclow 0.2%, Cd din9ilbelow 0.1%, câc kim lo?i khâc câng cao câng tÉ,tlother metals as high as

possible,

- Dô m duâilmoisture below 60%, pH trong khoânglwithin 6-12.

5. Sn phm phy chir Cu, Sb, Sn / Cu, Sb, Sn containing by-product:

- Cu, Sb, Sn are trênlabove 2%,

- As drnii/be1ow 0.2%, Cd du6ilbelow 0.1%, câc kim lo?i khâc câng cao câng ttIother metals as high as

possible,

- D m duâilmoisture below 60%, pH trong khoâng!within 6-12.
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PHẦN A – CÔNG NGHỆ

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Nhà máy sản xuất, gia công chế biến sâu các sản phẩm Vonfram và Molybden của Công ty 

TNHH JMV Tungsten được đầu tư xây dựng mới với dây chuyền sản xuất hiện đại. Để đảm bảo 
tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường và tính liên tục của hoạt động sản xuất, việc đầu tư xây dựng 
Hệ thống xử lý nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt là hạng mục hạ tầng thiết yếu.

Tổng công suất thiết kế là 210 m3/ngày đêm, được phân chia thành hai hệ thống xử lý riêng 
biệt:

 Hệ thống xử lý nước thải sản xuất với công suất 200m3/ngày;

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với công suất 10m3/ngày. 

 Hai dòng nước thải này được xử lý độc lập về công nghệ trên 2 hệ thống khác nhau 
và chỉ được gộp chung tại bể chứa cuối để kiểm soát chất lượng trước khi xả thải.

Quan điểm đầu tư của dự án là: "Kiên cố - Bền bỉ - An toàn vận hành". Hệ thống được thiết 
kế với hệ số dự phòng lớn (Safety Factor > 1.5) để đối phó với mọi biến động của sản xuất.

Thuyết minh tính toán thiết kế này chỉ giới hạn theo các thông số ô nhiễm và lưu lượng 
tính toán đề cập đến trong Bảng 1 của thuyết minh này. Trong quá trình thi công/vận hành, cần 
tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý.

II. CĂN CỨ LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ
1. Các cơ sở pháp lý:

 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

 Luật Xây dựng 2014;

 Các văn bản nghị định có liên quan;

 Hồ sơ thiết kế tổng mặt bằng nhà máy sản xuất, gia công chế biến sâu các sản phẩm 
Vonfram và Molyden;

 Các hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu đấu nối của cụm CN Quảng Chu do Công 
ty CP ONSEN cung cấp.

2. Các quy trình, quy phạm phục vụ thiết kế:

STT Tên quy trình, tiêu chuẩn Ký hiệu

1 Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD

2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT

3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT

4 Công tác hoàn thiện XD, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 9377: 2012

5
Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu 

chuẩn thiết kế.
TCVN 7957:2008

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
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STT Tên quy trình, tiêu chuẩn Ký hiệu

1 Tổ chức thi công. TCVN 4055:2012

2 Nghiệm thu các công trình xây dựng. TCVN 4091-85

3 Kết cấu BTCT toàn khối, quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453:95

4 Bê tông, kiểm tra đánh giá độ bền, Quy định chung TCVN 5540-91

5 Cốt thép bê tông TCVN 1651:2008

6 Hệ thống điện TCVN 027-91

7 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện TCVN 4756:1989

8 Các tiêu chuẩn về điện áp IEC-38

9 Tủ đóng cắt hạ thế và các bộ điều khiển IEC-439

10 Các cấp bảo vệ do vỏ bọc IEC-529

III. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
1. Yêu cầu chung

 Chất lượng nước thải sau xử lý tuân thủ theo mức B của QCVN 40:2011/BTNMT –
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp 
nhận chung của khu vực/cụm công nghiệp.

 Công trình xử lý phải đảm bảo mỹ quan chung, không gây rò rỉ nước thải, không gây 
mùi, đồng thời đảm bảo độ bền vững của thiết bị, tiết kiệm chi phí xây dựng, hạn chế
không cơi nới thêm công trình hiện có nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật hiện 
có.

2. Công suất trạm xử lý
 Được thiết kế gồm 2 hệ thống riêng biệt:

o Trạm xử lý nước thải sản xuất với công suất (QSX): 200m3/ngày. Nước thải 
từ quá trình sản xuất sẽ chuyển sang trạm xử lý để xử lý đạt cột B của QCVN 
40:2011/BTNMT sau đó chuyển vào bể chứa nước sau xử lý để tái sử dụng 
cho sản xuất hoặc xả vào trạm xử lý của cụm công nghiệp.

o Module xử lý sinh học nước thải sinh hoạt sau bể phốt (QSH): 10m3/ngày.
Nước thải sau bể phốt của nhà vệ sinh khối văn phòng và nhà vệ sinh khu 
xưởng sản xuất sẽ được đưa vào module này để xử lý đảm bảo tuân thủ giới 
hạn tiếp nhận nước thải theo Quyết định số 169/QĐ-OFBK ngày 29/09/2025 
của công ty CP ONSEN FUJI Bắc Kạn sau đó xả vào bể chứa nước sau xử lý 
của trạm xử lý nước thải sản xuất cùng với nước thải sản xuất để tái sử dụng 
trong quá trình sản xuất hoặc xả ra trạm xử lý nước thải chung của cụm.

 Công nghệ áp dụng: 
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o Hoá lý chuyên sâu cho nước thải sản xuất;
o Sinh học A/O cho nước thải sinh hoạt.

3. Chất lượng nước thải đầu vào và sau xử lý
a. Chất lượng nước thải đầu vào

Nước thải bao gồm 2 dòng riêng biệt là nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt với tính 
chất như sau:

Bảng 1: Chất lượng nước thải trước xử lý

STT Thông số Đơn vị Nước thải sản xuất 
(SX)

Nước thải sinh 
hoạt (SH)

1 pH - 5-10 6,5-7,5
2 TSS (Chất lơ lửng) mg/L 200-500 200-500

     3
TDS (chủ yếu là muối 
NaCl dạng tan)

mg/l 20.000
-

4 BOD5 (20oC) mg/L Không đáng kể 200-400
5 COD mg/L Không đáng kể 400-700
6 Amoni (NH4

+) mg/L 5-10 -
7 Tổng Nito mg/L - 35-100
8 Kim loại (Fe,Mn,W...) mg/L 5-60 Không đáng kể
9 Tổng Coliform MPN/100mL Không đáng kể 107-109

Nhận xét:

 Với nước thải sản xuất: Không cần xử lý Nitơ phức tạp do NH4_N thấp

 Với nước thải sinh hoạt: Cần xử lý BOD, COD, Nito và Phốt pho bằng A/O.

b. Chất lượng nước thải sau xử lý
 Bảng 2: Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt QCVN 40:2011/BTNMT - Cột B

 Các chỉ tiêu khác tham khảo tại: Quyết định số: 169/QĐ-OFBK “Quyết định về việc 
ban hành Giới hạn tiếp nhận nước thải trong CCN Quảng Chu”trong file đính kèm.

 Thông số tính toán theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và nguồn tham khảo từ các 
dự án tương tự. Đơn vị thiết kế đưa thông số nước thải đầu vào theo Bảng 1 và cam 

STT Tên thông số Đơn vị Giá trị đầu ra (Cột 
B)

1 pH - 5.5-9
2 TSS mg/L 100
3 BOD5 mg/L 50
4 COD mg/L 150
5 Amoni (tính theo N) mg/L 10
6 Tổng Nito mg/L 40
7 Sắt mg/L 5
8 Mangan mg/L 1
9 Tổng Coliform mg/L -
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kết thông số chất lượng nước đầu ra đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B ngay 
cả khi nồng độ nước thải thay đổi cao hơn hay thấp hơn so với thiết kế.

4. Lựa chọn công nghệ
Dựa trên đặc thù nguồn thải, phương án được lựa chọn là xử lý tách dòng để tối ưu hoá 
hiệu quả. Nước thải Sản xuất và Nước thải Sinh hoạt được xử lý riêng rẽ cho đến giai 
đoạn xử lý bằng Hệ thống RO và (Bể chứa cuối) mới được trộn chung để xả thải. Sơ 
đồ xử lý nước thải tổng thể được trình bày trong hình bên dưới:

Hình 1: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của nhà máy
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a. Công nghệ xử lý nước thải sản xuất (Hoá lý chuyên sâu)
Mục tiêu là loại bỏ TSS và các kim loại nặng bằng phương pháp hoá lý. Công nghệ sử

dụng chính là keo tụ - tạo bông - lắng trọng lực kết hợp điều chỉnh pH và oxy hóa để loại bỏ kim 
loại nặng và chất lơ lửng (TSS).

Nước thải từ chu trình sản xuất và các hệ thống xử lý khí lò quay, lò hơi được dẫn về 2 bể
ngầm trước khi bơm vào bể điều hoà và cấp vào hệ thống xử lý:

 Bể thu gom và bể điều hoà (140m3):
- Nước thải pH>7 (từ dây chuyền sản xuất APT, ST, nước từ các hệ thống xử lý khí của lò 

hơi, lò quay, nước thu gom vệ sinh nền xưởng sản xuất) được dẫn vào bể ngầm số 1 
(30m3) để điều hoà

- Nước thải pH<7 (từ dây chuyền sản xuất H2WO4, nền khu vực sản xuất H2WO4) được 
dẫn vào bể ngầm số 2 (10m3) để điều hoà.

- Bể điều hoà: Nước từ 2 bể thu gom sẽ được chuyển sang bể điều hoà để điều hoà lưu 
lượng, trộn đều nước từ hai nguồn khác nhau và giảm dao động pH. Từ đây nước được 
bơm sang các bể xử lý hoá lý

 Công đoạn xử lý hoá lý:
- Bể khuấy 1 (16m3): Tại đây châm các hoá chất với mục đích đưa pH về khoảng tối ưu 

cho keo tụ và ô xi hoá các chất hữu cơ/kim loại nặng:
+ H2SO4: Để điều chỉnh pH
+ NaClO: chất ô xi hoá và khử khuẩn.

- Bể khuấy 2 (8m3): Tại đây châm Fe2(SO4)3 là chất keo tụ mạnh có tác dụng tạo bông cặn 
với tạp chất, kim loại nặng và hình thành bông cặn lớn dễ lắng.

- Bể khuấy 3 (8m3): Châm chất trợ lắng (flocculant - polymer) với mục đích kết bông cặn 
nhanh hơn, tăng kích thước floc giúp lắng nhanh hơn và sạch hơn.

 Hệ thống bể lắng ba cấp:
Dòng nước qua 3 bể lắng liên tiếp:

- Bể lắng cấp 1 (32m3): Lắng cặn thô, số lượng lớn  Bông cặn lớn bắt đầu tách khỏi 
nước

- Bể lắng cấp 2 (16m3): Lắng tinh lần 2  Loại bỏ phần cặn nhỏ còn sót lại

- Bể lắng cấp 3 (16m3): Lắng hoàn thiện  Nước sau lắng đạt độ trong và chất lượng để
đưa sang bể chứa số 2 (140m3) để điều hoà trước khi xả vào hệ thống xử lý nước tập 
trung của cụm hoặc bơm tái tuần hoàn để sử dụng.

 Công đoạn lọc ép bùn: 
- Dòng đáy từ các bể lắng số 1,2,3 được bơm vào bể chứa cấp liệu máy lọc ép 6m3. Tiếp đó 

được bơm cấp liệu lên máy lọc ép có diện tích lọc 40m2 để tách nước ra khỏi bùn.
+ Bùn sau lọc  Chuyển giao cho công ty môi trường để xử lý đúng quy định
+ Nước sau lọc: Đưa quay lại bể số 1 (140m3) để xử lý tiếp hoặc có thể đưa về bể

chứa số 2 (140m3)

 Bể chứa số 2 (140m3):



8

- Nhận nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột B

- Nước này được đưa đến trạm xử lý nước thải cụm CN hoặc tái tuần hoàn sử dụng 1 phần 
giúp tiết kiệm nước và giải tải xả thải.

b. Xử lý nước thải sinh hoạt (Sinh học A/O-MBBR)
Mục tiêu là loại bỏ BOD/COD hữu cơ, T-N, T-P và Caliform bằng công nghệ A/O hợp 

khối. Module INAERO hợp khối (10m3/ngày) sử dụng quy trình Thiếu khí - Hiếu khí kết hợp 
(A/O) và bổ sung Giá thể vi sinh lơ lửng (MBBR)

Ưu điểm của MBBR: Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của vi sinh, giúp rút ngắn thời gian 
lưu nước (HRT) và đạt hiệu suất xử lý BOD, COD, Nitơ cao trong thể tích module nhỏ gọn.

 Tiền xử lý (Bể Phốt): Nước thải từ các thiết bị vệ sinh (tổng 118 ĐL) được thu gom
vào 2 bể phốt riêng biệt (11m3 cho khu văn phòng và 8m3 cho khu xưởng sản xuất).

 Module Xử lý Hợp khối (A/O): Nước sau bể phốt  Rọ tách rác  Bể Điều hòa. 
Sau đó được bơm vào Bể thiếu khí – Hiếu khí kết hợp để thực hiện quá trình xử lý 
sinh học A/O.

Hình 2: Sơ đồ nguyên lý module xử lý sinh học nước thải sinh hoạt

 Nước thải được thu gom tách rác, dầu mỡ sơ bộ trước khi vào hệ thống bể
xử lý. Sau đó, sẽ được đưa vào bể điều hòa để bắt đầu quá trình xử lý.

 Toàn bộ nước thải sau khi thu gom sẽ được đưa vào bể điều hòa. Tại đây, 
nước thải được bơm điều hòa lên bể xử lý thiếu – hiếu khí. 

 Tại bể thiếu – hiếu khí, quá trình xử lý chính của hệ thống được diễn ra. 
Hệ thống cấp khí cũng được đặt chế độ chạy theo chu kỳ có thể điều chỉnh 
được, nhằm mục đích dễ dàng khống chế thời gian giữa hai pha thiếu khí 
và hiếu khí.

 Nước thải sau khi được xử lý sẽ chuyển qua bể lắng và bể khử trùng trước 
khi được thải ra ngoài môi trường.
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o Bể điều hòa: Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và chất lượng nước 
thải, tại đây các chỉ số C/N/P sẽ được ổn định ở mức thích hợp cho giai đoạn phân 
giải thiếu khí và hiếu khí.

o Bể thiếu khí – hiếu khí: Trong bể thiếu – hiếu khí hai pha thiếu khí và hiếu khí 
được điều khiển với chu kỳ phù hợp bằng cách quản lý thời gian cấp khí vào bể. 
Tại pha hiếu khí, khí được cấp vào bể dưới dạng bọt khí mịn, dễ dàng hòa tan oxy 
vào trong nước thải. Pha thiếu khí, hệ thống cấp khí bọt mịn tự động ngắt, hệ
thống chuyển sang cấp khí bọt thô, có kích thước lớn, gần như không có khả năng 
hòa tan thêm oxy vào nước, chỉ có tác dụng đảo trộn

o Bể lắng: Sau khi hoàn thành chu trình xử lý sinh học, nước thải chảy qua bể lắng, 
một lượng bùn hoạt tính lắng tại bể lắng được bơm hồi về bể hiếu khí – hiếu khí, 
phần dư còn lại được bơm sang bể bùn. Bùn dư được phân giải tại bể bùn và được 
hút định kỳ.

o Bể khử trùng: Nước thải sau khi qua bể lắng được khử trùng trước và xả vào bể
140m3 thứ 2 để tái sử dụng cho sản xuất hoặc sau đó xả vào hệ thống xử lý nước 
thải chung của cụm qua hệ thống cống dẫn.

o Bể chứa bùn: Bể bùn có tác dụng lưu trữ bùn dư trong hệ thống. Được hút lọc 
khô và chuyển giao cho công ty môi trường để xử lý.

o Hệ thống lọc RO (2 cấp):

Nước sau bể bắng số 3 sẽ được đưa sang hệ thống lọc RO để tiếp tục xử lý, đồng thời tiến 
hành thu hồi muối công nghiệp NaCl (phát sinh từ quá trình trao đổi ion trong sản xuất APT).

Sau quá trình lọc 2 cấp, lượng nước sạch thu hồi được chiếm khoảng 94% tổng lượng 
nước đầu vào (tổng 125 m3/ngày.đêm, gồm: 120 m3/ngày.đêm nước sản xuất và 5 m3/ngày.đêm 
nước thải sinh hoạt), tương đương khoảng 118 m3/ngày.đêm; lượng dung dịch muối công nghiệp 
NaCl chiếm khoảng 6%, tương đương khoảng 7 m3/ngày.đêm (nồng độ muối NaCl khoảng 
200.000 đến 250.000 ppm).

Nước sạch sau lọc RO sẽ được đưa sang bể chứa số 2 để tuần hoàn tái sử dụng. 

- Bể chứa số 2 (140m3): Bể này có nhiệm vụ chứa nước sạch sau xử lý để tuần hoàn lại 
cho quá trình sản xuất.

5. Chi tiết các hạng mục công trình

(Xem phần Phụ lục tính toán công nghệ chi tiết)
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6. Tổng hợp danh mục thiết bị trong trạm xử lý

Bảng 3: Danh mục thiết bị

STT Hạng mục
Thông số kỹ 

thuật
Đơn 

vị
Số 

lượng
Ghi chú

I Hệ thống xử lý (trước hệ thống lọc RO)

1
Bơm chìm/ ly tâm 
hố thu P=5,5 kW Cái 2

1 bể ngầm 30m3

và 1 bể ngầm 
10m3

2
Bơm cấp liệu xử 
lý

P=5,5 kW Cái 2
Từ bể ĐHBể 

PƯ

3
Bơm nước sạch 
tuần hoàn

P=5,5 kW Cái 2 Tại bể chứa cuối

4 Bơm dự phòng P=5,5 kW Cái 1 Rửa lọc, vệ sinh

5
Máy khuấy bể 
phản ứng (16m3) P=5,5 kW Cái 1 Khuấy tốc độ cao

6
Máy khuấy bể keo 
tụ (8m3) P=2,2 kW Cái 1

Khuấy trộn hoá 
chất

7
Máy khuấy bể tạo 
bông (8m3) P=2,2 kW Cái 1

8
Máy khuấy bể pha 
keo tụ P=2,2 kW Cái 1

9
Máy khuấy bể pha 
tạo bông P=2,2 kW Cái 1

10
Bơm bùn (Từ đáy 
lắng) P=2,2 kW Cái 2 Bơm bùn đậm đặc

11
Máy ép bùn 
khung bản P=1,1 kW Cái 1 Ép bùn hoá lý

II Hệ thống lọc RO

1
Bơm cấp nước 
thải

10 m3/h, 
P=5,5kW cái 02

Chống ăn mòn 
hóa chất

2
Hệ thống lọc đa 
tầng

Cát thạch anh 
+ Than hoạt 

tính

Hệ 
thống 01 Loại bỏ TSS

3 Module RO cấp 1

Màng BW-
8040 FR, chịu 
TDS 20.000 

ppm

màng 10

4
Module STRO 
cấp 2

Màng SP-
STRO-8042, 
chịu áp suất 

120 bar

màng 12
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5
Bơm cao áp 
STRO

Piston, áp 
suất max 160 

bar
cái 2 Vật liệu Duplex

6 Hệ thống CIP
Bồn nhựa PP 
+ Bơm tuần 

hoàn
Bộ 1 Súc rửa định kỳ

7
Bồn chứa muối 
công nghiệp NaCl 
25%

Nhựa 
composite/PE 

chịu mặn
Bồn 1 Dung tích 30 m3

PHẦN B – VẬN HÀNH CHẠY THỬ VÀ NGHIỆM THU BÀN GIAO

1. Mục đích công tác vận hành thử

Hoàn thiện quy trình vận hành trạm xử lý nước thải để đưa công trình vào hoạt động ổn 
định, chất lượng nước thải đầu ra đạt yêu cầu thiết kế để nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào 
sử dụng.

2. Các bước thực hiện
1) Vận hành thử tải bằng nước sạch: Kiểm tra độ kín nước của bể, hoạt động của 

bơm, van, thiết bị khuấy, thiết bị cấp khí.
2) Khởi động Hệ hóa lý: Thử nghiệm định lượng và tối ưu liều lượng hóa chất 

(axit/bazơ, phèn, polymer) để đạt hiệu quả keo tụ, tạo bông tốt nhất.
3) Khởi tạo Vi sinh (Module SH): Bổ sung sinh khối (nếu cần) và duy trì điều kiện 

sinh trưởng (Oxy, pH) cho vi sinh phát triển.
4) Lấy mẫu và Phân tích: Lấy mẫu đầu vào và đầu ra sau khi hệ thống hoạt động 

ổn định 7-10 ngày để đánh giá hiệu suất.

PHẦN C – PHỤ LỤC TÍNH TOÁN CÔNG NGHỆ

I. TÍNH TOÁN DUNG TÍCH NHÁNH SẢN XUẤT (QSX=200m3/ngày)

Lưu lượng: Qh=200/24=8,33m3/h

Bảng 4: Tính toán các bể xử lý sản xuất

Thiết bị
HRT 

thiết kế
Công thức 

V=Qhxt

Thể tích 
Chọn
(m3)

Ghi chú

Bể chứa số 1 (Điều hoà) 16,8 giờ 8,33x16,8 140 Đảm bảo độ ổn định 
cao

Bể khuấy 1 (pH/Oxy hoá) 1,92 giờ 8,33x1,92 16 Trộn nhanh ~12 
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phút, dư công suất
Bể khuấy 2 (Kết tủa kim 
loại nặng)

0,96 giờ 8,33x0,96 8 Phản ứng ~6 phút, 
dư công suất

Bể khuấy 3 (Tạo bông) 0,96 giờ 8,33x0,96 8 Tạo bông ~6 phút, 
dư công suất

Bể lắng cấp 1 3,84 giờ 8,33x3,84 32 Lắng thô
Bể lắng cấp 2,3 1,92 

giờ/bể
8,33x1,92 16 (x2) Lắng tinh

Bể chứa cuối 16 giờ 8,75x16 140 Bao gồm 10m3 nước 
thải sinh hoạt sau xử
lý

II. TÍNH TOÁN NHÁNH SINH HOẠT (QSH=10m3/ngày)
1. Tính toán bể phốt (bể tự hoại)

 Dựa trên đương lượng thoát nước (ĐL)

 Tổng đương lượng: 73 ĐL (Văn phòng) + 45 ĐL (vệ sinh 12) = 118 ĐL

 Dung tích bể phốt được chọn:
o Bể khu văn phòng: 11m3

o Bể nhà vệ sinh số 12 (xưởng sản xuất): 8m3

 Tổng thể tích 2 bể phốt: 19m3

2. Tính module xử lý sinh học

Lưu lượng: 10/24=0,42m3/giờ

Bảng 5: Tính toán module sinh học

Thiết bị
HRT 

thiết kế
Công thức 

V=Qhxt

Thể tích 
Chọn 
(m3)

Ghi chú

Bể điều hoà (SH) 3,57 giờ 0,42x3,57 1,5 Bằng bê tông
Bể A/O (Thiếu/Hiếu khí) 10,48 giờ 0,42x10,48 4,4 Xử lý BOD/COD và 

Nito
Bể lắng (SH) 2,6 giờ 0,42x2,6 1,2
Bể khử trùng 1,2 giờ 0,42x1,2 0,5 Dùng Clorin viên
Bể bùn Lưu bùn 

30 ngày
Ước tính 0,8 Bằng bê tông; Lưu 

trữ bùn dư






































